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và bảo vệ môi trường đất	11
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BÀI
1

Chủ đề 1: CHẤT

THÀNH PHẦN VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤT
(2 tiết)




1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
− Nêu được một số thành phần của đất.
− Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng.
1.2. Năng lực chung
− Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để phát hiện ra một thành phần, vai trò của đất.
− Năng lực thực hành thí nghiệm: “Có gì trong đất”.
− Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải thích một số việc làm như xới đất, vun đất cho cây trồng,…
1.3. Phẩm chất chủ yếu
− Trách nhiệm: Chăm sóc và bảo vệ đất.
− Trung thực trong tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả thảo luận.
− Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về thành phần, vai trò của đất và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1

	Hoạt động
	Giáo viên (GV)
	Học sinh (HS)

	Khởi động
	Hình 1 (SGK trang 6).
	SGK trang 6.

	Tìm hiểu một số thành phần của đất
	Hình 2 (SGK trang 6).
	SGK trang 6.

	Thí nghiệm “Có gì trong đất”
	Hình 3, 4, 5a, 5b, 5c (SGK trang 7).
	· SGK trang 7.
· Hai cốc thuỷ tinh trong suốt, một chai đựng nước sạch, một cốc đất vườn (ở điều kiện bình thường), đũa khuấy, nắp cốc, găng tay (mỗi nhóm).






– Tiết 2

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Các từ khoá dùng cho trò chơi: cỏ; chất khoáng; bướm; cây hoa; mùn; giun; không khí; nước.
	

	Tìm hiểu vai trò của đất đối với cây trồng
	Hình 6a, 6b, 7a, 7b, 8 (SGK trang 8).
	SGK trang 8.

	Luyện tập
	
	· SGK trang 9.
· Giấy khổ A3 hoặc A0 (mỗi nhóm).

	Đố em
	Hình 9, 10 (SGK trang 9).
	SGK trang 9.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về thành phần và vai trò của đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	− GV giới thiệu về chủ đề Chất để HS có sự hiểu biết tổng quan, tạo hứng khởi bước vào khám phá các nội dung sẽ học ở chủ đề này.
− GV yêu cầu HS quan sát hình 1 (SGK trang 6) và đặt câu hỏi: Ngoài ánh sáng mặt trời và không khí, cây ở hình 1 còn cần gì để sống?
· GV yêu cầu một vài HS trình bày câu trả lời.
· GV yêu cầu một vài HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
− GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Thành phần và vai trò của đất”.
	· HS lắng nghe.


− HS quan sát hình và trả lời câu hỏi: Ngoài ánh sáng mặt trời và không khí, cây ở hình 1 còn cần nước, chất dinh dưỡng trong đất để sống.
· HS trình bày câu trả lời.
· HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS trả lời được: Ngoài ánh sáng mặt trời và không khí, cây ở hình 1 còn cần nước, chất dinh dưỡng trong đất để sống.

3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu một số thành phần của đất (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được một số thành phần của đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	− GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, yêu cầu các nhóm quan sát hình 2, đọc nội dung trong hộp thông tin (SGK trang 6) và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi:
+ Thực vật lấy từ đất những gì để sống và phát triển?
+ Vì sao một số động vật có thể sống được trong đất?
+ Theo em, đất có những thành phần nào?

– GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Các thành phần chính của đất gồm: chất khoáng, mùn, không khí, nước và các loài sinh vật,... Tầng mùn thường có màu sẫm hơn, tập trung các chất hữu cơ và dinh dưỡng của đất. Nhờ các thành phần này mà thực vật, một số động vật trong đất có thể sống và phát triển.
	− HS chia nhóm.
− HS quan sát hình 2, đọc nội dung trong hộp thông tin (SGK trang 6), thảo luận nhóm và chia sẻ kết quả:
+ Thực vật và động vật có thể sinh trưởng và phát triển vì trong đất có không khí, nước và các chất dinh dưỡng (chất khoáng, mùn),...

+ Theo em, đất gồm những thành phần: chất khoáng, mùn, không khí, nước,...
– Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận: Đất gồm các thành phần: chất khoáng, mùn, không khí, nước,...
3.3. Hoạt động luyện tập: Thí nghiệm “Có gì trong đất” (20 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện được thí nghiệm “Có gì trong đất”, từ đó nhận biết sâu sắc hơn về thành phần của đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	− GV hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 1, 2 (SGK trang 7).
– GV yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm 1, 2 và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi:
· Thí nghiệm 1:
+ Rót một cốc nước vào bình thuỷ tinh.
+ Dự đoán: Ngay sau khi cho một cục đất khô và cốc chứ nước, em sẽ quan sát thấy gì?
+ Tiến hành thí nghiệm và so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán của em.
+ Em rút ra được kết luận gì sau thí nghiệm trên?
· Thí nghiệm 2:
+ Cho đất vào bình thuỷ tinh và đậy kín bình.
+ Dự đoán: Khi để cốc đất trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, sau khoảng một giờ, em sẽ quan sát thấy gì?
+ Tiến hành thí nghiệm và so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán của em.
+ Em rút ra được kết luận gì sau thí nghiệm trên?
− GV yêu cầu các nhóm quan sát, mô tả thí nghiệm ở hình 5 (SGK trang 7), thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Theo em, thí nghiệm này cho biết thành phần nào của đất?
· GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.


· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và kết luận.
* Lưu ý: Nếu điều kiện cho phép, GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm này theo các bước:
+ Cho đất vào cốc thuỷ tinh trong suốt đang chứa nước.
+ Dùng đũa khuấy đều đất trong cốc nước và để lắng sau 15 phút.
	− Các nhóm tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 1, 2.
− Các nhóm thực hiện thí nghiệm và trả lời các câu hỏi:


+ Có bọt khí nổi lên.




+ Trong đất có không khí.


+ Có các giọt nước đọng phía dưới nắp bình.





+ Trong đất có nước.
− Các nhóm quan sát, mô tả thí nghiệm ở hình 5 (SGK trang 7), thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

Trong đất có:
+ Phần nhẹ nổi lên là phần chất hữu cơ (xác thực vật chưa phân huỷ hết);
+ Phần phía dưới là đất mùn; phần đất sét, đất cát (tùy thuộc vào loại đất).
– Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).



	– GV yêu cầu quan sát cốc nước chứa đất lúc này, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi: Em quan sát thấy gì? Theo em, thí nghiệm này cho biết thành phần của đất?
	


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận về thành phần của đất qua thí nghiệm.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về thành phần và vai trò của đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	· GV chia lớp thành hai đội và tổ chức cuộc thi “Ai nhanh hơn”.
· GV phát cho mỗi đội một số từ khoá và thông báo thể lệ: Nhiệm vụ của mỗi đội là tìm các từ khoá có liên quan đến thành phần của đất và viết lên bảng. Khi GV phát hiệu lệnh, bạn đầu tiên của mỗi đội sẽ lên bảng viết từ khoá thứ nhất mà đội lựa chọn. Sau khi viết xong sẽ chạy về hàng, bạn thứ hai sẽ tiếp tục lên bảng viết tiếp từ khoá thứ hai, cứ như vậy cho đến khi hết các từ khoá của đội. Đội hoàn thành cuộc thi nhanh và viết đúng các từ khoá là đội thắng cuộc.
− GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	− Các đội tích cực tham gia cuộc thi.

− Các đội lắng nghe.











– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tích cực tham gia cuộc thi và tìm đúng các thành phần của đất.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu vai trò của đất đối với cây trồng (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được vai trò của đất đối với cây trồng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	− GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, yêu cầu các nhóm quan sát hình 6, 7, 8 (SGK trang 8), thảo luận nhóm để mô tả từng hình và trả lời các câu hỏi:





+ Để cây đứng vững, trồng cây trong nước cần có điều kiện gì khác so với trồng cây trong đất?

+ Vai trò của đất đối với cây trồng?




– GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Đất có vai trò quan trọng đối với cây trồng: là giá thể để cây bám vào và đứng vững; cung cấp chất khoáng, mùn, không khí và nước.
	− Các nhóm mô tả từng hình và trả lời các câu hỏi:
+ Hình 6a, 7a: Cây trồng trong nước nên cần phải có giá đỡ để cây đứng thẳng.
+ Hình 6b, 7b: Cây trồng trong đất không cần giá đỡ, cây vẫn đứng thẳng.
+ Hình 8: Thông tin về vai trò của đất đối với cây trồng.
+ Để cây đứng vững, trồng cây trong nước cần phải có giá đỡ, điều này khác với trồng cây trong đất.
+ Vai trò của đất đối với cây trồng: Giữ cho rễ cây bám chặt vào đất và giúp cho cây đứng vững; Cung cấp các chất khoáng, mùn, không khí và nước,…
– Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận: Đất có vai trò quan trọng đối với cây trồng như: Giữ cho rễ cây bám chặt vào đất và giúp cho cây đứng vững; Cung cấp các chất khoáng, mùn, không khí và nước.
4.3. Hoạt động luyện tập (7 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về thành phần, vai trò của đất đối với cây trồng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	− GV chia lớp thành các nhóm đôi và yêu cầu các nhóm đọc nội dung ở mục Hoạt động luyện tập, thực hành (SGK trang 9).
	– Các nhóm đọc nội dung ở mục Hoạt động luyện tập, thực hành (SGK trang 9)



	· GV yêu cầu các nhóm viết hoặc có thể vẽ về thành phần của đất, vai trò của đất đối với cây trồng vào giấy khổ A3 hoặc A0.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày trước lớp về sản phẩm của nhóm mình.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét chung và nhắc lại thành phần, vai trò của đất đối với cây trồng.
	− Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV.


− Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.
− Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc theo nhóm đôi.
− Bài viết hoặc tranh vẽ của các nhóm về thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng.
4.4. Hoạt động vận dụng: Đố em (8 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu được vì sao trong trồng trọt cần cày, bừa, vun đất vào gốc cây.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	− GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, yêu cầu các nhóm quan sát hình 9, 10 (SGK trang 9) và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Vì sao trong trồng trọt người ta cần cày, bừa, vun đất vào gốc cây?

– GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét chung và kết luận.
− GV yêu cầu HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 9) để có thêm kiến thức về vai trò của việc bón phân hữu cơ, xới đất,… giúp đất tơi xốp, tăng năng suất cho cây trồng.
− GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá
trong bài: Thành phần của đất; Vai trò của đất.
	− Các nhóm quan sát hình 9, 10 (SGK trang 9), thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
+ Cày, bừa để đất tơi xốp, có nhiều không khí giúp cây khoẻ mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt.
+ Vun đất vào gốc cây làm chặt gốc cây để cây có giá đỡ, giúp cây đứng thẳng.
− Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

− HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 9).


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận: Cần áp dụng các tính chất và vai trò của đất để áp dụng vào thực tiễn như chăm vun xới đất cho cây trồng, bón phân hữu cơ,…
– HS nêu được các từ khoá trong bài: Thành phần của đất; Vai trò của đất.

BÀI
2
Ô NHIỄM, XÓI MÒN ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT
(4 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
− Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất.
− Nêu được một số biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.
− Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để phát hiện ra một số nguyên nhân gây ô nhiễm và xói mòn đất.
· Năng lực thực hành thí nghiệm: “Tìm hiểu nguyên nhân gây xói mòn đất”.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc nêu được một số biện pháp chống ô nhiễm và xói mòn đất.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Chăm sóc và bảo vệ môi trường đất.
· Trung thực trong tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm và xói mòn đất, từ đó biết cách vận dụng bảo vệ môi trường đất trong cuộc sống.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Hình 1 (SGK trang 10).
	SGK trang 10.

	Tìm hiểu một số nguyên nhân gây ô nhiễm đất
	Hình 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8 (SGK
trang 10, 11).
	SGK trang 10, 11.

	Tìm hiểu một số nguyên nhân gây xói mòn đất
	Hình 9a, 9b, 10, 11 (SGK trang 11).
	SGK trang 11.


– Tiết 2

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Ô chữ có các từ khoá liên quan đến ô nhiễm, xói mòn đất,…
	



	Em tập làm nhà khoa học – Thí nghiệm “Tìm hiểu nguyên nhân gây xói mòn đất”
	Hình 12a, 12b, 12c (SGK trang 12).
	· SGK trang 12.
· Một chậu đất; ba chai nước có lượng nước bằng nhau; ba khay hình chữ nhật có kích thước bằng nhau; một số cành cây nhỏ; găng tay (mỗi nhóm).

	Tìm hiểu tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất
	Hình 13, 14 (SGK trang 13).
	· SGK trang 13.
· Giấy khổ A3 hoặc A0 (mỗi nhóm).


– Tiết 3

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	

	Em tập làm nhà khoa học
	
	· SGK trang 14.
· Bảng nhóm.

	Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường đất
	Hình 15, 16, 17, 18 (SGK trang 14).
	SGK trang 14.


– Tiết 4

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	

	Em tập làm tuyên truyền viên
	
	· SGK trang 14.
· Giấy khổ A3 hoặc A0 (mỗi nhóm).

	Cùng sáng tạo: Làm mô hình ruộng bậc thang
	Hình 19, 20, 21, 22 (SGK trang 15).
	· SGK trang 15.
· Bìa các–tông hoặc miếng xốp; giấy màu nâu và màu xanh lá cây; bút màu; thước kẻ; kéo; hồ dán (mỗi nhóm).


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về hiện tượng ô nhiễm, xói mòn đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS quan sát hình 1 (SGK trang 10) và đặt câu hỏi: Hình 1 mô tả hiện tượng gì?
· GV yêu cầu một vài HS trình bày câu trả lời.
· GV yêu cầu một vài HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
· GV nhận xét chung và giải thích cho HS: Các hiện tượng thiên tai như mưa lớn, lũ quét và những tác động của con người như chặt phá rừng,… dẫn đến ô nhiễm, xói mòn đất.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học:
“Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất”.
	· HS quan sát hình và trả lời câu hỏi theo hiểu biết của bản thân: Hình 1 mô tả hiện tượng xói mòn đất do vùng đất này không có thực vật che phủ,…
· HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm
Câu trả lời của HS: Hình 1 mô tả hiện tượng xói mòn đất.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu một số nguyên nhân gây ô nhiễm đất (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và tổ chức cho HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6a,
6b, 7, 8 (SGK trang 10, 11) và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Mô tả từng hình để đưa ra nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất.








+ Nguyên nhân nào gây ô nhiễm đất do con người?
	· HS chia nhóm, quan sát các hình và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.

· HS trả lời:
+ Hình 2: Sử dụng phân bón hoá học không hợp lí.
+ Hình 3: Phun quá nhiều thuốc trừ sâu.
+ Hình 4: Hoá chất không được xử lí.
+ Hình 5: Rác thải không được xử lí.
+ Hình 6b: Đất bị nhiễm mặn.
+ Hình 7: Cháy rừng cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm, thoái hoá đất.
+ Hình 8: Núi lửa phun trào nham thạch.
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm đất do con người: sử dụng phân bón hoá học không hợp lí, phun quá nhiều thuốc trừ sâu, hoá chất không được xử lí, rác thải không được xử lí, cháy rừng do một số hoạt động của con người.




	+ Nguyên nhân nào gây ô nhiễm đất do tự nhiên?


+ Nêu những nguyên nhân khác gây ô nhiễm đất. – GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Nguyên nhân gây ô nhiễm đất:
+ Nguyên nhân do con người: sử dụng không hợp lí phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp; các chất ô nhiễm từ chất thải do hoạt động công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt; cháy rừng do một số hoạt động của con người;...
+ Nguyên nhân do tự nhiên: nhiễm mặn, nhiễm phèn; cháy rừng do sét đánh, núi lửa phun trào;...
· GV yêu cầu các nhóm liên hệ thực tế tìm hiểu những nguyên nhân gây ô nhiễm đất ở địa phương.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung.
	+ Nguyên nhân gây ô nhiễm đất do tự nhiên: đất bị nhiễm mặn, cháy rừng do sét đánh, núi lửa phun trào.
+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).












· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Nguyên nhân gây ô nhiễm đất:
+ Nguyên nhân do con người: sử dụng không hợp lí phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp; các chất ô nhiễm từ chất thải do hoạt động công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt; cháy rừng do một số hoạt động của con người;...
+ Nguyên nhân do tự nhiên: nhiễm mặn, nhiễm phèn; cháy rừng do sét đánh, núi lửa phun trào;...
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu một số nguyên nhân gây xói mòn đất (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được một số nguyên nhân gây xói mòn đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 9a, 9b, 10, 11 (SGK trang 11) và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Mô tả từng hình để đưa ra nguyên nhân gây xói mòn đất.



+ Nêu những nguyên nhân khác gây xói mòn đất.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Nguyên nhân gây xói mòn đất: chặt phá rừng; bão, lũ, gió và địa hình dốc,...
· GV yêu cầu các nhóm liên hệ thực tế tìm hiểu những nguyên nhân gây xói mòn đất ở địa phương.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung.
	· HS quan sát các hình và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Hình 9a: Rừng phủ xanh cây.
+ Hình 9b: Sau khi rừng bị chặt, có hiện tượng xói mòn đất.
+ Hình 10: Mưa to, lũ lụt gây ra xói mòn đất.
+ Hình 11: Xói mòn do gió.
+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).




· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Nguyên nhân gây xói mòn đất: chặt phá rừng; bão, lũ, gió và địa hình dốc,...
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về nguyên nhân gây ô nhiễm, xói mòn đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, tổ chức cho các nhóm thi giải ô chữ có các từ khoá liên quan đến ô nhiễm, xói mòn đất,… Nhóm giải được ô chữ đúng và nhanh nhất là nhóm thắng cuộc.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· Các nhóm tích cực tham gia cuộc thi.





· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tích cực tham gia cuộc thi và giải được ô chữ có các từ khoá liên quan đến ô nhiễm, xói mòn đất,…
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
4.2.1. Hoạt động 1: Thí nghiệm “Tìm hiểu nguyên nhân gây xói mòn đất” (20 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện được thí nghiệm “Tìm hiểu nguyên nhân gây xói mòn đất”, qua đó nhận biết sâu sắc hơn về nguyên nhân gây xói mòn đất và bước đầu rút ra được biện pháp bảo vệ môi trường đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm (SGK trang 12).
· GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm và thực hiện nhiệm vụ:
* Thí nghiệm:
+ Chia đất thành ba phần bằng nhau, đổ mỗi phần vào một khay.
+ Dùng bát to úp chặt để đảm bảo đất ở cả ba khay có độ nén như nhau.
+ Tạo thành ba khay đất như hình gợi ý:
· Khay 1: Chỉ có đất (hình 12a).
· Khay 2: Gắn các cành cây vào đất (hình 12b).
· Khay 3: Tạo các bậc thang trên đất (hình 12c).
+ Dự đoán: Khi lần lượt rót nước từ đỉnh của ba khay đất trong khoảng 1 phút với độ cao và tốc độ rót nước như nhau thì đất ở khay nào trôi nhanh nhất, đất ở khay nào trôi chậm nhất?
	· HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm.

· Các nhóm tiến hành thí nghiệm và thực hiện nhiệm vụ.










· HS trả lời:
+ Đất ở khay 1 trôi nhanh nhất.
+ Đất ở khay 2 trôi chậm nhất.



	+ Tiến hành thí nghiệm, quan sát và so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán của em.
+ Em rút ra được kết luận gì sau thí nghiệm trên?
+ Mô tả sự thay đổi của đất trong mỗi khay khi có nước chảy và giải thích.
+ Chia sẻ với bạn về nguyên nhân gây ra xói mòn đất.
· GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận:
+ Đất ở khay 1 trôi nhanh nhất vì không có thực vật che phủ.
+ Đất ở khay 2 có cây che phủ nên trôi chậm nhất.
+ Đất ở khay 3 trôi chậm thứ hai do có các bậc thang giữ nước.
	

+ Đất ở khay 2 có cây che phủ nên trôi chậm nhất.
+ Đất ở khay 3 trôi chậm thứ hai do có các bậc thang giữ nước.

· Đại diện các nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận:
+ Đất ở khay 1 trôi nhanh nhất vì không có thực vật che phủ.
+ Đất ở khay 2 có cây che phủ nên trôi chậm nhất.
+ Đất ở khay 3 trôi chậm thứ hai do có các bậc thang giữ nước.
4.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS quan sát các hình 13, 14 (SGK trang 13), đọc nội dung trong các hộp thông tin và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Tìm hiểu những tác hại của ô nhiễm đất, xói mòn đất và chuyển tải các nội dung này thành sơ đồ tư duy theo sự sáng tạo của các em vào giấy khổ A3 hoặc A0.
	· HS quan sát các hình, đọc nội dung trong các hộp thông tin và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Ô nhiễm đất gây ra những ảnh hưởng không tốt đến đất, nguồn nước, sức khoẻ con người và sinh vật.



	



· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận:
+ Ô nhiễm đất gây ra những ảnh hưởng không tốt đến đất, nguồn nước, sức khoẻ con người và sinh vật.
+ Xói mòn đất làm cho đất mất chất dinh dưỡng dẫn đến giảm năng suất cây trồng, gia tăng lũ lụt
và làm mất đất canh tác, đất ở,...
	+ Xói mòn đất làm cho đất mất chất dinh dưỡng dẫn đến giảm năng suất cây trồng, gia tăng lũ lụt và làm mất đất canh tác, đất ở,...
· Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Sản phẩm của các nhóm về những tác hại của ô nhiễm đất, xói mòn đất.
· HS rút ra được kết luận:
+ Ô nhiễm đất gây ra những ảnh hưởng không tốt đến đất, nguồn nước, sức khoẻ con người và sinh vật.
+ Xói mòn đất làm cho đất mất chất dinh dưỡng dẫn đến giảm năng suất cây trồng, gia tăng lũ lụt và làm mất đất canh tác, đất ở,...
· Sơ đồ tư duy về những tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất gây ra của các nhóm.
Tiết 3
5. Các hoạt động dạy học (tiết 3)
5.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về tác hại của ô nhiễm và xói mòn đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, tổ chức cho các nhóm thi tìm các từ có liên quan đến ô nhiễm đất, xói mòn đất. Trong thời gian quy định, nhóm tìm được nhiều từ liên quan đến ô nhiễm đất, xói mòn đất nhất là nhóm thắng cuộc.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 3 của bài học.
	· Các nhóm tích cực tham gia cuộc thi.





· HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
HS tích cực tham gia cuộc thi và tìm ra được các từ có liên quan đến ô nhiễm đất, xói mòn đất như: phân hoá học, hoá chất, nhiễm mặn, cháy rừng, núi lửa,…
5.2. Hoạt động vận dụng: Em tập làm nhà khoa học (15 phút)
a) Mục tiêu: HS thu thập được thông tin về những nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm nhà khoa học (SGK trang 14).
· GV yêu cầu nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
· GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả bằng hình thức lập bảng theo gợi ý (SGK trang 14) vào bảng nhóm.
· GV yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và nhắc lại những nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất.
	· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm nhà khoa học (SGK trang 14).
· Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.


· Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS củng cố kiến thức về những nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất thông qua thực hiện sản phẩm.
5.3. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường đất (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS quan sát các hình 15, 16, 17, 18 (SGK trang 14), dựa vào kết quả thí nghiệm ở trang 12 và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Cho biết một số biện pháp bảo vệ môi trường đất.
	· HS quan sát các hình và xem lại kết quả thí nghiệm ở trang 12 để thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:

+ Hình 15: Phân loại, xử lí rác thải.



	




+ Nêu những việc làm khác để bảo vệ môi trường đất.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Để bảo vệ môi trường đất, cần sử dụng hợp lí phân bón hoá học, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, trồng rừng và khai thác rừng hợp lí, làm ruộng bậc thang, xử lí rác thải theo quy định,...
	+ Hình 16: Trồng cây, gây rừng, phủ xanh đồi trọc.
+ Hình 17: Làm ruộng bậc thang.
+ Hình 18: Trồng các sản phẩm nông nghiệp sạch, sử dụng phân bón hữu cơ.
+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Để bảo vệ môi trường đất, cần sử dụng hợp lí phân bón hoá học, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, trồng rừng và khai thác rừng hợp lí, làm ruộng bậc thang, xử lí rác thải theo quy định,...
Tiết 4
6. Các hoạt động dạy học (tiết 4)
6.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về những biện pháp bảo vệ môi trường đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và tổ chức cho các nhóm thi tìm các từ có liên quan đến bảo vệ môi trường đất. Trong thời gian 2 phút, nhóm tìm được nhiều từ liên quan có liên quan đến bảo vệ môi trường đất nhất là nhóm thắng cuộc.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 4 của bài học.
	· Các nhóm tích cực tham gia cuộc thi.





· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm: HS tích cực tham gia cuộc thi và tìm ra được nhiều từ có liên quan đến bảo vệ môi trường đất như sử dụng hợp lí phân bón hoá học, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, trồng rừng và khai thác rừng hợp lí, làm ruộng bậc thang, xử lí rác thải theo quy định,...

6.2. Hoạt động luyện tập: Em tập làm tuyên truyền viên (15 phút)
a) Mục tiêu:
· Kiểm tra hiểu biết của HS về những nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất; một số việc cần làm để bảo vệ môi trường đất.
· Liên hệ thực tế những việc HS và mọi người xung quanh đã làm để bảo vệ môi trường đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm tuyên truyền viên (SGK trang 14).
· GV yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Viết hoặc vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường đất vào giấy khổ A3 hoặc A0. GV khuyến khích sự sáng tạo và năng lực vẽ, viết, thuyết trình của HS.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng.
· GV mời hai nhóm trình bày trước lớp về sản phẩm của nhóm mình và chia sẻ các nội dung:
+ Nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất.
+ Một số việc cần làm để bảo vệ môi trường đất.
+ Những việc em và mọi người xung quanh đã làm để bảo vệ môi trường đất.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và yêu cầu HS vận động những người xung quanh cùng thực hiện bảo vệ môi trường đất.
	· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm tuyên truyền viên (SGK trang 14).
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.





· Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.

· Đại diện hai nhóm trình bày.







· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường đất của các nhóm.
· HS có ý thức tuyên truyền, vận động những người xung quanh cùng thực hiện bảo vệ môi trường đất.
6.3. Hoạt động vận dụng: Cùng sáng tạo: Làm mô hình ruộng bậc thang (15 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về một số biện pháp bảo vệ môi trường đất thông qua việc làm mô hình ruộng bậc thang.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV hướng dẫn HS quan sát các hình 19, 20, 21, 22 (SGK trang 15) và tìm hiểu các bước làm mô hình ruộng bậc thang (SGK trang 15).
· GV yêu cầu các nhóm làm mô hình ruộng bậc thang.
· GV yêu cầu các nhóm chia sẻ sản phẩm trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và khen ngợi các nhóm có sản phẩm đẹp, sáng tạo.
· GV yêu cầu các nhóm về nhà tiếp tục hoàn thiện sản phẩm mô hình ruộng bậc thang để trưng bày ở góc học tập.
· GV khuyến khích HS đọc nội dung trong mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 15) để có thêm kiến thức về ruộng bậc thang.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài: Ô nhiễm đất; Xói mòn đất; Bảo vệ môi trường đất.
	· HS quan sát các hình và tìm hiểu các bước làm mô hình ruộng bậc thang.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

· Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp sản phẩm của nhóm mình.
· Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.


· HS đọc nội dung trong mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 15).

· HS nêu được các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Mô hình ruộng bậc thang của các nhóm.
· HS rút ra được: Ruộng bậc thang có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn đất.
· HS nêu được các từ khoá trong bài: Ô nhiễm đất; Xói mòn đất; Bảo vệ môi trường đất.

BÀI
3
HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH
(2 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.
· Thực hành tách muối hoặc đường ra khỏi dung dịch muối hoặc đường.
1.2. Năng lực chung
− Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để khái quát được hỗn hợp và dung dịch.
− Năng lực thực hành thí nghiệm: “Tách muối ra khỏi dung dịch nước muối”.
− Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải thích được một số hỗn hợp và dung dịch thường sử dụng hằng ngày.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
− Trách nhiệm và trung thực trong tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả thảo luận.
− Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về hỗn hợp, dung dịch và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	SGK trang 16.

	Tìm hiểu hỗn hợp
	Hình 1, 2, 3, 4, 5 (SGK trang 16).
	· SGK trang 16, 17.
· Muối tinh, đường, tiêu bột; một thìa nhỏ; một đĩa sâu lòng; cát sạch; nửa cốc nước (mỗi nhóm).

	Tìm hiểu dung dịch
	Hình 6, 7 (SGK trang 17).
	· SGK trang 17.
· Đường trắng, thìa nhỏ, nửa cốc nước (mỗi nhóm).

	Đố em
	Hình 8, 9, 10 (SGK trang 17).
	SGK trang 17.



– Tiết 2

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Bảng gợi ý (SGK trang 17).
	· SGK trang 17.
· Giấy khổ A4 hoặc A3 (mỗi nhóm).

	Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch nước muối
	· Hình 11 (SGK trang 18).
· Đĩa sứ, đèn cồn (hoặc cây nến), giá bếp (8 bộ).
	· SGK trang 18.
· Thìa nhỏ, muối tinh, nửa cốc nước (mỗi nhóm).

	Tìm hiểu về nghề làm muối của người dân miền biển
	Hình 12 (SGK trang 18).
	· SGK trang 18.
· Giấy khổ A3 hoặc A0 (mỗi nhóm).


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về hỗn hợp và dung dịch.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc câu hỏi ở mục Hoạt động khởi động (SGK trang 16).
· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, một HS đặt câu hỏi như ở mục Hoạt động khởi động (SGK trang 16) và HS còn lại sẽ trả lời.



· GV mời ba nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV nhận xét chung và giải thích cho HS: Khi ta khuấy đều muối vào cốc nước, ta đã tạo ra một dung dịch nước muối.
· GV dẫn dắt vào bài học: “Hỗn hợp và dung
dịch”.
	− HS thực hiện nhiệm vụ.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
+ Bạn hỏi: Bạn đã bao giờ pha nước muối để súc miệng chưa? Bạn pha nước muối như thế nào?
+ Bạn trả lời: Tớ thường xuyên giúp mẹ pha nước muối để súc miệng. Tớ lấy cốc nước, cho một thìa nhỏ muối vào và khuấy đều,…
· Đại diện ba nhóm trình bày.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm đôi.
· Câu trả lời của HS cho câu hỏi ở mục Hoạt động khởi động (SGK trang 16).

3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu hỗn hợp (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được một hỗn hợp.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 1a, 1b (SGK trang 16).
· GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm 1a, 1b và thực hiện nhiệm vụ:

+ Ở thí nghiệm 1a, hỗn hợp gia vị có những chất nào và có vị gì? So sánh vị của hỗn hợp đó với vị của từng chất ban đầu.

+ Ở thí nghiệm 1b, em có nhìn thấy từng chất trong hỗn hợp vừa tạo thành không? So sánh màu sắc của các chất trong hỗn hợp tạo thành với màu sắc của các chất ban đầu.
+ Theo em, hỗn hợp được tạo thành khi nào?


· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Hỗn hợp được tạo thành khi hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau. Trong hỗn hợp, mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó.
· GV yêu cầu HS đọc câu hỏi ở mục Đố em (SGK trang 17).
· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, một HS đặt câu hỏi như ở mục Đố mục (SGK trang 17) và HS còn lại sẽ trả lời.
· GV mời ba nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm mình.
	· HS chia nhóm, tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm.

· Các nhóm tiến hành thí nghiệm và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Hỗn hợp gia vị có những chất: muối, đường và tiêu bột. Hỗn hợp có vị mặn của muối, ngọt của đường và cay của tiêu bột. Vị của hỗn hợp không thay đổi với vị của từng chất ban đầu.
+ Trong hỗn hợp nước – cát, vẫn nhìn rõ nước và cát. Màu sắc của các chất trong hỗn hợp lúc này vẫn giống màu sắc của các chất ban đầu.

+ Hỗn hợp được tạo thành khi hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau. Trong hỗn hợp, mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).





− HS đọc câu hỏi ở mục Đố em (SGK trang 17).

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
+ Bạn hỏi: Đất có phải là hỗn hợp không? Vì sao?
+ Bạn trả lời: Đất là một hỗn hợp vì trong đất có chất khoáng, mùn, không khí, nước,…
· Đại diện ba nhóm trình bày.



	· GV nhận xét chung và khen ngợi những nhóm có câu trả lời tốt.
· GV cung cấp thêm thông tin và các ví dụ về hỗn hợp như: Hỗn hợp không chỉ do chất rắn tạo thành mà còn được tạo nên từ các chất lỏng, chất khí. Ví dụ:
+ Máu là một hỗn hợp gồm nhiều thành phần như huyết tương, hồng cầu,…
+ Không khí mà chúng ta thở là hỗn hợp của các
khí ô–xi, ni–tơ,…
	– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận: Hỗn hợp được tạo thành khi hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
Trong hỗn hợp, mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó.
− Câu trả lời của HS: Đất là một hỗn hợp vì trong đất có chất khoáng, mùn, không khí, nước,…
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu dung dịch (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được một dung dịch.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 2 (SGK trang 17).
· GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm 2 và trả lời các câu hỏi:
+ Em có nhìn thấy từng chất trong hỗn hợp nước đường không?
+ Theo em, dung dịch được tạo thành khi nào?


· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Dung dịch được tạo thành khi có hai chất lỏng hoặc chất lỏng và chất rắn hoà tan hoàn toàn vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất.
	· HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Không thấy từng chất trong hỗn hợp.

+ Dung dịch được tạo thành khi có hai chất lỏng hoặc chất lỏng và chất rắn hoà tan hoàn toàn vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).



d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận: Dung dịch được tạo thành khi có hai chất lỏng hoặc chất lỏng và chất rắn hoà tan hoàn toàn vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất.
3.3. Hoạt động luyện tập: Đố em (5 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được hỗn hợp, dung dịch trong một số trường hợp.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ ở mục Đố em và quan sát các hình 8, 9, 10 (SGK trang 17).
· GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ ở mục Đố em.


· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và nhắc lại kiến thức về hỗn hợp và dung dịch.
	− HS đọc nhiệm vụ ở mục Đố em và quan sát các hình.
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
+ Hình 8: Cốc nước đường đựng dung dịch.
+ Hình 9: Cốc nước cam đựng hỗn hợp.
+ Hình 10: Cốc nước có dầu ăn đựng hỗn hợp.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− Câu trả lời của HS cho nhiệm vụ ở mục Đố em (SGK trang 17): Cốc nước đường (hình 8) đựng dung dịch, cốc nước cam (hình 9) đựng hỗn hợp, cốc nước có dầu ăn (hình 10) đựng hỗn hợp.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (10 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về hỗn hợp và dung dịch.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV sử dụng các nhiệm vụ ở mục Cùng thảo luận (SGK trang 17) để thực hiện hoạt động này. GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Cùng thảo luận (SGK trang 17).
	− HS đọc các nhiệm vụ ở mục Cùng thảo luận (SGK trang 17).



	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Tìm hiểu một số hỗn hợp, dung dịch mà em và gia đình sử dụng hằng ngày rồi hoàn thành bảng theo gợi ý (SGK trang 17) vào giấy khổ A4 hoặc A3.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng.
· GV mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thực hiện tốt và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	− Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.





· Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.

· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Bảng báo cáo (theo gợi ý SGK trang 17) của các nhóm về một số hỗn hợp, dung dịch mà HS và gia đình thường sử dụng hằng ngày.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch nước muối (15 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện được thí nghiệm tách muối ra khỏi dung dịch nước muối.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 3 (SGK trang 18) và yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm.
· GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm và trả lời câu hỏi: Sau khi nước bay hơi hết, em nhìn thấy gì trong đĩa? Giải thích.
· GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Trong đĩa có lớp muối trắng đọng lại do khi đun nóng, nước đã bị bay hơi.
* Lưu ý: GV nhắc nhở HS tuân thủ theo hướng dẫn của thầy, cô giáo và không sờ tay vào đĩa sứ
trong quá trình làm thí nghiệm vì có thể gây bỏng.
	− HS chia nhóm, tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ và trả lời: Trong đĩa có lớp muối trắng đọng lại do khi đun nóng, nước đã bị bay hơi.
· Đại diện các nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).



d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận: Trong đĩa có lớp muối trắng đọng lại do khi đun nóng, nước đã bị bay hơi.
4.3. Hoạt động vận dụng: Tìm hiểu về nghề làm muối của người dân miền biển (10 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu được ứng dụng của việc tách muối ra khỏi dung dịch nước muối vào nghề làm muối của người dân miền biển.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu các nhóm quan sát hình 12 (SGK trang 18) và thực hiện nhiệm vụ: Tìm hiểu và mô tả cách người dân miền biển làm muối bằng hình thức vẽ sơ đồ tư duy theo sự sáng tạo của các em vào giấy khổ A3 hoặc A0.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Người dân miền biển đã vận dụng sáng tạo sự bay hơi của nước để tách muối ra khỏi dung dịch nước biển, phục vụ cho con người và mang lại thu nhập cho người dân miền biển.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ
khoá trong bài: Hỗn hợp; Dung dịch.
	− HS quan sát hình và thực hiện nhiệm vụ.





· Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).






· HS nêu được các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− Sơ đồ tư duy của các nhóm mô tả cách người dân miền biển làm muối.
− HS rút ra được kết luận: Người dân miền biển đã vận dụng sáng tạo sự bay hơi của nước để tách muối ra khỏi dung dịch nước biển, phục vụ cho con người và mang lại thu nhập cho người dân miền biển.
− HS nêu được các từ khoá trong bài: Hỗn hợp; Dung dịch.

BÀI
4
SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
(3 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
− Nêu được ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
− Trình bày được ví dụ về biến đổi trạng thái của chất.
− Trình bày được một số ví dụ đơn giản, gần gũi với cuộc sống về biến đổi hoá học.
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
Trình bày được một số ví dụ đơn giản, gần gũi với cuộc sống về biến đổi hoá học (ví dụ: đinh bị gỉ, giấy cháy, than cháy,...).
1.2. Năng lực chung
− Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để phát hiện ra một số đặc điểm, sự biến đổi của chất.
− Năng lực thực hành thí nghiệm về sự biến đổi hoá học.
− Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải thích một số trường hợp biến đổi trạng thái, biến đổi hoá học của chất trong đời sống.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
− Trách nhiệm: Vận dụng sự biến đổi của chất để sử dụng hiệu quả một số nguyên vật liệu.
− Trung thực trong tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả thảo luận.
− Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về sự biến đổi của chất.
2. Đồ dùng dạy học
− Tiết 1

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	SGK trang 19.

	Tìm hiểu một số đặc điểm của
chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí
	Hình 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 6
(SGK trang 19, 20).
	SGK trang 19, 20.

	Trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng”
	
	SGK trang 20.

	Đố em
	Hình 7 (SGK trang 20).
	SGK trang 20.


− Tiết 2

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	

	Tìm hiểu sự biến đổi trạng thái
của chất
	Hình 8a, 8b, 8c, 9a, 9b (SGK
trang 21).
	SGK trang 21.



	Luyện tập
	Hình 10a, 10b (SGK trang 21).
	· SGK trang 21.
· Giấy khổ A3 hoặc A0 (mỗi nhóm).


− Tiết 3

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	

	Sự biến đổi hoá học
	– Hình 11, 12a, 12b, 12c (SGK
trang 22).
· Bao diêm, đĩa sứ (8 bộ).
· Đường, ống nghiệm, giá treo, đèn cồn (8 bộ).
	SGK trang 22.

	Đố em
	Hình 13, 14, 15, 16, 17, 18
(SGK trang 23).
	SGK trang 23.

	Tìm các ví dụ có sự thay đổi trạng thái và sự biến đổi hoá học
	
	· SGK trang 23.
· Giấy khổ A3 hoặc A0 (mỗi nhóm)


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS đọc và làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi ở mục Hoạt động khởi động (SGK trang 19).

· GV mời một vài HS trả lời câu hỏi.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Sự biến đổi của chất”.
	· HS đọc và trả lời câu hỏi ở mục Hoạt động khởi động (SGK trang 19): Cần bảo quản những que kem trong ngăn đá của tủ lạnh để giữ kem không bị tan chảy.
− HS trình bày câu trả lời.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân.
· Câu trả lời của HS: Cần bảo quản những que kem trong ngăn đá của tủ lạnh để giữ kem bị tan chảy.không


3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV dẫn dắt: Trong tự nhiên, các chất có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí. Chất tồn tại ở trạng thái rắn còn gọi là chất rắn; chất tồn tại ở trạng thái lỏng còn gọi là chất lỏng; chất tồn tại ở trạng thái khí còn gọi là chất khí.
· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, tổ chức HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 6 (SGK trang 19, 20), đọc nội dung trong các hộp thông tin và yêu cầu các nhóm nêu một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.







· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Các chất có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí và có những đặc điểm:
+ Chất ở trạng thái rắn có hình dạng và chiếm khoảng không gian xác định.
+ Chất ở trạng thái lỏng không có hình dạng xác định và chiếm khoảng không gian xác định.
+ Chất ở trạng thái khí không có hình dạng
xác định. Chất khí có thể lan ra theo mọi hướng và chiếm đầy không gian của vật chứa.
	· HS lắng nghe.





− HS chia nhóm, quan sát các hình, đọc nội dung trong các hộp thông tin và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
+ Hình 1, 2, 3: Chất ở trạng thái rắn có hình dạng và chiếm khoảng không gian xác định.
+ Hình 4a, 4b, 4c: Chất ở trạng thái lỏng không có hình dạng xác định và chiếm khoảng không gian xác định.
+ Hình 5, 6: Chất ở trạng thái khí không có hình dạng xác định, nó có thể lan ra theo mọi hướng và chiếm đầy không gian của vật chứa nó.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.

− HS rút ra được kết luận: Các chất có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí và có những đặc điểm:
+ Chất ở trạng thái rắn có hình dạng và chiếm khoảng không gian xác định.
+ Chất ở trạng thái lỏng không có hình dạng xác định và chiếm khoảng không gian xác định.
+ Chất ở trạng thái khí không có hình dạng xác định. Chất khí có thể lan ra theo mọi hướng và chiếm đầy không gian của vật chứa.
3.3. Hoạt động luyện tập: Trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng” (10 phút)
a) Mục tiêu: HS phân biệt được các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ ở mục Trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng” (SGK trang 20).
· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi để xếp các ô chữ vào nhóm chất tương ứng (các chất đều ở điều kiện nhiệt độ phòng).


· GV mời hai đến ba nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thực hiện đúng và nhanh nhất và củng cố kiến thức cho HS về đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
· GV có thể khuyến khích HS kể thêm các chất
ở trạng thái rắn, lỏng, khí khác mà các em biết.
	· HS đọc nhiệm vụ ở mục Trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng” (SGK trang 20).
− Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
+ Chất ở trạng thái rắn: đinh sắt, hộp gỗ, cốc thuỷ tinh.
+ Chất ở trạng thái lỏng: giọt nước, giấm.
+ Chất ở trạng thái khí: hơi nước, ô-xi, ni-tơ.
· Đại diện hai đến ba nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).




· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc theo nhóm đôi.
− Câu trả lời của HS:
+ Chất ở trạng thái rắn: đinh sắt, hộp gỗ, cốc thuỷ tinh.
+ Chất ở trạng thái lỏng: giọt nước, giấm.
+ Chất ở trạng thái khí: hơi nước, ô-xi, ni-tơ.
3.4. Hoạt động vận dụng: Đố em (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức về chất ở trạng thái khí vào thực tiễn cuộc sống.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc câu hỏi ở mục Đố em (SGK trang 20).
· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, một HS đặt câu hỏi như ở mục Đố em (SGK trang 17) và HS còn lại sẽ trả lời.

· GV mời ba nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm mình.
· GV nhận xét chung và khen ngợi những nhóm
có câu trả lời tốt.
	− HS đọc câu hỏi ở mục Đố em (SGK trang 17).

· HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi ở mục Đố em (SGK trang 17): Vì chất khí có thể lan ra theo mọi hướng nên cần phải giữ chất khí trong bình kín.
· Đại diện ba nhóm trình bày.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc theo nhóm đôi.
− Câu trả lời của HS cho câu hỏi ở mục Đố em (SGK trang 17): Vì chất khí có thể lan ra theo mọi hướng nên cần phải giữ chất khí trong bình kín.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Ôn tập lại đặc điểm của các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành 4 đội và tổ chức cho các đội thi tìm các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí có ở xung quanh lớp học. Trong thời gian 3 phút, đội nào tìm được nhiều chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí có ở xung quanh lớp học nhất là đội thắng cuộc.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· Các nhóm tích cực tham gia cuộc thi.





· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm: HS tích cực tham gia cuộc thi và tìm ra được các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí có ở xung quanh lớp học.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu sự biến đổi trạng thái của chất (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết sự biến đổi trạng thái của chất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, tổ chức cho HS quan sát các hình 8a, 8b, 8c, 9a, 9b (SGK trang 21) và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Nước trong các hình 8, 8a, 8b đang ở trạng thái nào?

+ Sô-cô-la trong các hình 9a, 9b đang ở trạng thái nào?
+ Theo em, để chất có thể thay đổi trạng thái cần điều kiện gì?
+ Kể thêm một số ví dụ về sự biến đổi trạng thái của chất mà em quan sát được trong đời sống hằng ngày.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Chất có thể bị biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác khi nhiệt độ phù hợp.
	· HS quan sát các hình và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.

· HS trả lời:
+ Hình 8: Nước ở trạng thái lỏng.
+ Hình 8a: Nước ở trạng thái rắn.
+ Hình 8b: Nước ở trạng thái khí.
+ Hình 9a: Sô-cô-la ở trạng thái rắn.
+ Hình 9b: Sô-cô-la ở trạng thái lỏng.
+ Chất có thể bị biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác khi nhiệt độ phù hợp.
+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.


· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận: Chất có thể bị biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác khi nhiệt độ phù hợp.
4.3. Hoạt động luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu: HS trình bày được ví dụ về sự biến đổi trạng thái của chất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS quan sát các hình 10a, 10b (SGK trang 21) và mô tả sự thay đổi trạng thái của cây nến trong hình.
	– HS quan sát các hình và trả lời:
+ Hình 10a: Cây nến khi chưa đốt, cây nến ở trạng thái rắn.
+ Hình 10b: Cây nến được đốt một lúc thì một phần nến bị chuyển sang trạng thái lỏng, sau một thời gian, phần nến lỏng này sẽ nguội lại và
chuyển sang trạng thái rắn.



	· GV tổ chức cho HS tìm hiểu về sự thay đổi trạng thái của một số chất và yêu cầu các nhóm viết hoặc vẽ vào giấy khổ A3 hoặc A0 theo gợi ý như các hình 10a, 10b.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm có sản phẩm đẹp, khoa học.
	− Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.




· Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
– HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− Sản phẩm của các nhóm về sự thay đổi trạng thái của một số chất.
Tiết 3
5. Các hoạt động dạy học
5.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về sự biến đổi hoá học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV đặt vấn đề: Các món ăn như xôi, bánh bông lan,… có phải là sự biến đổi trạng thái không?

· GV mời một vài HS trả lời câu hỏi.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 3 của bài học.
	− HS lắng nghe và trả lời câu hỏi: Các món ăn như xôi, bánh bông lan,… không phải là sự biến đổi trạng thái.
− HS trình bày câu trả lời.
− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc cá nhân.
− Câu trả lời của HS: Các món ăn như xôi, bánh bông lan,… không phải là sự biến đổi trạng thái.
5.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu sự biến đổi hoá học (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được sự biến đổi hoá học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 1 (SGK trang 22) và yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm.
· GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm 1 và trả lời các câu hỏi:
+ Sau khi bị đốt cháy, que diêm đã biến đổi như thế nào?
+ Que diêm còn giữ được màu sắc ban đầu không?
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Sau khi bị đốt cháy, que diêm đã biến đổi từ gỗ thành than và không giữ được màu sắc và tính chất như ban đầu.
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 2 (SGK trang 22) và yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm.
· GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm 2 và thực hiện nhiệm vụ:
+ Mô tả hiện tượng xảy ra.




+ Dưới tác dụng của nhiệt, đường còn giữ được màu sắc, mùi, vị như ban đầu không?
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Dưới tác dụng của nhiệt, sau một thời gian đường bị cháy đen, không còn giữ được màu sắc, mùi, vị như ban đầu.
	− HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 1 và nhận dụng cụ thí nghiệm.


− Các nhóm thực hiện nhiệm vụ. – HS trả lời:
+ Sau khi bị đốt cháy, que diêm đã chuyển thành than.
+ Que diêm đã biến đổi hoàn toàn, không còn giữ được màu sắc như ban đầu.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).





− HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm 2 và nhận dụng cụ thí nghiệm.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Sau một thời gian đun, đường từ trạng thái rắn, màu trắng chuyển sang trạng thái lỏng, màu nâu. Tiếp tục đun một thời gian nữa thì đường chuyển thành chất có màu đen, mùi khét.
+ Dưới tác dụng của nhiệt, đường không còn giữ được màu sắc, mùi, vị như ban đầu.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).



	* Lưu ý: Trước khi thực hiện thí nghiệm, GV yêu cầu HS đọc mục Nhắc nhở một số việc nên làm, không nên làm để đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm.
· GV yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi: Em rút ra được kết luận gì sau hai thí nghiệm trên?



· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Biến đổi hoá học xảy ra khi chất này biến đổi thành chất khác, thường thể hiện qua sự thay đổi về màu sắc, mùi, vị,...
	




· HS trả lời: Hiện tượng chất này bị biến đổi thành chất khác như ở hai thí nghiệm trên gọi là sự biến đổi hoá học. Biến đổi hoá học xảy ra khi chất này biến đổi thành chất khác, thường thể hiện qua sự thay đổi về màu sắc, mùi, vị,...
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
− HS rút ra được kết luận: Hiện tượng chất này bị biến đổi thành chất khác như ở hai thí nghiệm trên gọi là sự biến đổi hoá học. Biến đổi hoá học xảy ra khi chất này biến đổi thành chất khác, thường thể hiện qua sự thay đổi về màu sắc, mùi, vị,...
5.3. Hoạt động luyện tập: Đố em (8 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được sự biến đổi hoá học trong một số trường hợp.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS quan sát các hình 13, 14, 15, 16, 17, 18 (SGK trang 23) và tổ chức cho các nhóm thi tìm các trường hợp ở hình có sự biến đổi hoá học và dán lên bảng. Nhóm hoàn thành phần thi đúng và nhanh nhất là nhóm thắng cuộc.
* Lưu ý: Nếu không có tranh ảnh minh hoạ, GV có thể tổ chức cho các nhóm viết số thứ tự các hình có sự biến đổi hoá học lên bảng.
· GV mời đại diện nhóm thắng cuộc giải thích lí do cho các lựa chọn của nhóm mình.
· GV nhận xét chung và khen ngợi nhóm
thắng cuộc.
	· HS quan sát các hình và tích cực tham gia cuộc thi.







· Đại diện nhóm thắng cuộc lên trình bày.



d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6.
− HS tích cực tham gia cuộc thi và lựa chọn được các trường hợp ở hình 13, 15, 18 có sự biến đổi hoá học.
5.4. Hoạt động vận dụng: Tìm các ví dụ có sự thay đổi trạng thái và sự biến đổi hoá học (7 phút)
a) Mục tiêu: HS trình bày được một số ví dụ thường gặp có sự thay đổi trạng thái và sự biến đổi hoá học của chất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ ở mục Hoạt động vận dụng (SGK trang 23).
· GV tổ chức cho các nhóm thi tìm các ví dụ có sự thay đổi trạng thái và sự biến đổi hoá học của chất mà các em thường gặp và viết vào giấy khổ A3 hoặc A0.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm có nhiều ví dụ, trình bài đẹp, khoa học.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài: Chất rắn; Chất lỏng; Chất khí; Sự biến đổi trạng thái của chất; Sự biến đổi
hoá học.
	· HS đọc nhiệm vụ ở mục Hoạt động vận dụng (SGK trang 23).
· HS tích cực tham gia cuộc thi.




· Các nhóm dán sản phẩm của nhóm mình lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.
· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


· HS nêu được các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Các nhóm tích cực tham gia cuộc thi.
− Sản phẩm của các nhóm về một số ví dụ có sự thay đổi trạng thái và sự biến đổi hoá học của chất mà các em thường gặp.
· HS nêu được các từ khoá trong bài: Chất rắn; Chất lỏng; Chất khí; Sự biến đổi trạng thái của chất; Sự biến đổi hoá học.

BÀI
5
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CHẤT
(1 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Vẽ được sơ đồ tư duy củng cố kiến thức về thành phần và vai trò của đất; ô nhiễm, xói mòn đất; hỗn hợp, dung dịch và sự biến đổi của chất được học trong chủ đề.
· Điều tra và chia sẻ, đề xuất về một số vấn đề ô nhiễm, xói mòn đất.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học trong việc tổng kết bài học và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tiến hành tạo sản phẩm, điều tra, thảo luận.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua thiết kế sơ đồ tư duy, đề xuất biện pháp chống ô nhiễm và xói mòn đất.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Cẩn thận, tuân thủ các hướng dẫn trong quá trình điều tra.
· Trung thực trong tiến hành và báo cáo kết quả điều tra, thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về các nguyên nhân gây ô nhiễm và xói mòn đất, từ đó biết đề xuất một số biện pháp vận dụng vào đời sống.
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi “Ai tinh mắt”.
	

	Sơ đồ hoá
	Kệ treo tranh (8 cái).
	· SGK trang 24.
· Giấy khổ A0, bút màu, bút chì (mỗi nhóm).

	Em tập làm nhà khoa học
	
	· SGK trang 24.
· Giấy khổ A4 (mỗi nhóm).


3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức đã học ở chủ đề Chất và tạo tâm thế cho HS sẵn sàng vào bài ôn tập.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai tinh mắt”. GV thông báo thể lệ: Các em hãy sắp xếp các chữ cái gợi ý thành từ hoặc cụm từ có nghĩa.
(1) T/Đ/Ấ
(2) X/Ò/M/I/Ó/N
(3) N/Ô/H/I/M/Ễ
(4) U/D/G/N/Ị/D/C/H
(5) Ỗ/H/P/N/Ợ/H
– GV dẫn dắt vào bài học: “Ôn tập chủ đề Chất”.
	– HS tham gia trò chơi.


(1) ĐẤT
(2) XÓI MÒN
(3) Ô NHIỄM
(4) DUNG DỊCH
(5) HỖN HỢP
– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
– HS tích cực tham gia trò chơi và giải được các từ khoá: (1) ĐẤT, (2) XÓI MÒN, (3) Ô NHIỄM,
(4) DUNG DỊCH, (5) HỖN HỢP.
3.2. Hoạt động 1: Sơ đồ hoá (17 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố, ôn tập, khái quát hoá các kiến thức đã học được trong chủ đề Chất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật phòng tranh.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 6 HS và yêu cầu các nhóm viết, vẽ những điều đã học được trong chủ đề Chất theo gợi ý (SGK trang 24) vào giấy khổ A0. GV lưu ý HS có thể sử dụng bút màu sáp để trình bày rõ ràng và đẹp mắt.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm xung quanh lớp.
· GV tổ chức cho HS di chuyển quanh lớp học để xem sản phẩm của các nhóm.
· GV mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm có sản phẩm đẹp, khoa học và thể hiện đầy đủ nội dung đã học trong chủ đề Chất.
· GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành sản phẩm cá nhân vào vở.
	· HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ.





· Các nhóm dán sản phẩm xung quanh lớp.

· HS thực hiện nhiệm vụ.

· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


· HS thực hiện nhiệm vụ.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 6 HS.
· Sơ đồ tư duy của các nhóm về những kiến thức đã học trong chủ đề Chất.
3.3. Hoạt động 2: Em tập làm nhà khoa học (15 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố, ôn tập kiến thức về ô nhiễm, xói mòn đất.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm nhà khoa học (SGK trang 24).
· GV yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Điều tra về một số vấn đề ô nhiễm, xói mòn đất ở địa phương em và hoàn thành phiếu điều tra theo gợi ý (SGK trang 24) vào giấy khổ A4.
· GV mời đại diện hai đến ba nhóm đóng vai là các nhà khoa học để trình bày trước lớp về một số vấn đề ô nhiễm, xói mòn đất ở địa phương.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm có nội dung điều tra tốt, sáng tạo; thuyết trình tự tin, lưu loát,..
	· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm nhà khoa học (SGK trang 24).
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.




· Đại diện hai đến ba nhóm đóng vai là các nhà khoa học trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 6 HS.
· Phiếu điều tra về một số vấn đề ô nhiễm, xói mòn đất ở địa phương của các nhóm.
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Chủ đề 2: NĂNG LƯỢNG
NĂNG LƯỢNG
VÀ VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG
(1 tiết)




1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Trình bày được một số nguồn năng lượng thông dụng và việc sử dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày.
· Vận dụng được kiến thức về năng lượng trong cuộc sống thực tế.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua thảo luận nhóm và tạo sản phẩm về một số nguồn năng lượng xung quanh em.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua đề xuất các phương án để giải quyết vấn đề, tình huống thực tế liên quan đến năng lượng và đưa ra dự đoán nếu không có các nguồn năng lượng.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm và trung thực trong báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về năng lượng và vai trò của năng lượng, vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	SGK trang 26.

	Tìm hiểu một số nguồn năng lượng
	Hình 1, 2, 3, 4, 5 (SGK trang
26, 27).
	· SGK trang 26, 27.
· Bảng nhóm.

	Tìm hiểu vai trò của năng lượng trong đời sống
	Hình 6 (SGK trang 27).
	· SGK trang 27.
· Bảng nhóm.

	Cùng thảo luận
	
	· SGK trang 28.
· Giấy khổ A3 (mỗi nhóm).

	Xử lí tình huống
	Hình 7, 8 (SGK trang 28).
	SGK trang 28.


3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về năng lượng trong đời sống.

b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	− GV giới thiệu về chủ đề Năng lượng để HS có sự hiểu biết tổng quan, tạo hứng khởi bước vào khám phá các nội dung sẽ học ở chủ đề này.
· GV yêu cầu HS kể về những thức ăn giàu năng lượng mà em đã học ở môn Khoa học lớp 4 và một số nguồn năng lượng khác có ở xung quanh em.

· GV yêu cầu một vài HS trình bày câu trả lời của mình trước lớp.
· GV yêu cầu một vài HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
− GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học “Năng lượng và vai trò của năng lượng”.
	· HS lắng nghe.


· HS trả lời:
+ Những thức ăn giàu năng lượng mà em đã học ở môn Khoa học lớp 4: cơm, thịt, trứng, sữa,…
+ Một số nguồn năng lượng khác: mặt trời, gió, nước chảy,…
· HS trình bày câu trả lời.

− HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS làm việc cá nhân.
− Câu trả lời của HS:
+ Những thức ăn giàu năng lượng mà em đã học ở môn Khoa học lớp 4: cơm, thịt, trứng, sữa,…
+ Một số nguồn năng lượng khác: mặt trời, gió, nước chảy,…
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu một số nguồn năng lượng (10 phút)
a) Mục tiêu:
· HS nêu được một số nguồn năng lượng thông dụng.
· HS tìm hiểu và nêu được một số nguồn năng lượng có ở địa phương.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật khăn trải bàn.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV dẫn dắt: Năng lượng có vai trò rất quan trọng. Trong cuộc sống, có nhiều nguồn năng lượng khác nhau.
	– HS lắng nghe.



· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS.
· GV tổ chức cho HS quan sát một trong các hình 1, 2, 3, 4, 5 (SGK trang 26), đọc nội dung trong các hộp thông tin và yêu cầu HS thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Kể tên các nguồn năng lượng có trong hình.



· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Một số nguồn năng lượng thông dụng được sử dụng trong cuộc sống như thức ăn, củi, than, dầu mỏ, mặt trời, gió, nước chảy, điện,...
· GV yêu cầu các nhóm tìm hiểu một số nguồn năng lương có ở địa phương và hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây vào bảng nhóm.

	TT
	Hoạt động sử dụng nguồn năng lượng
	Nguồn năng lượng

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


· GV yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm lên bảng và mời đại diện hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm và yêu cầu HS nhắc lại một số nguồn năng lượng thông dụng được sử dụng trong cuộc sống.
· 
HS chia nhóm.
· HS quan sát các hình, đọc nội dung trong các hộp thông tin và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Nguồn năng lượng ở Hình 1: Mặt trời.
+ Nguồn năng lượng ở Hình 2: Thức ăn.
+ Nguồn năng lượng ở Hình 3: Củi, than.
+ Nguồn năng lượng ở Hình 4: Xăng, dầu.
+ Nguồn năng lượng ở Hình 5: Gió, nước.
· Đại diện hai nhóm trình bày.
· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).





· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.









· Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS nhắc lại một số nguồn năng lượng thông dụng được sử dụng trong cuộc sống.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Một số nguồn năng lượng thông dụng được sử dụng trong cuộc sống như thức ăn, củi, than, dầu mỏ, mặt trời, gió, nước chảy, điện,...
· HS nêu được một số nguồn năng lượng có ở địa phương.

3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của năng lượng trong đời sống (7 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được vai trò của năng lượng trong đời sống.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 6 (SGK trang 27) và yêu cầu HS thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Cho biết tên nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người, động vật, thực vật, máy móc,... có trong hình vào bảng nhóm.








· GV yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm lên bảng và mời đại diện hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét chung.
· GV yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi: Vậy con người đã sử dụng năng lượng vào những việc gì trong cuộc sống hằng ngày?
· GV mời hai đến ba nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Mọi hoạt động của con người, thực vật, động vật, phương tiện máy móc đều cần đến nguồn năng lượng.
	· HS quan sát hình và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người: mặt trời, thức ăn, nước uống,…
+ Năng lượng cung cấp cho động vật: thức ăn, nước,…
+ Năng lượng cung cấp cho thực vật: mặt trời, nước,…
+ Năng lượng cung cấp cho máy móc:
· Quạt: năng lượng điện.
· Máy gặt lúa: xăng, dầu,…
· Pin mặt trời: mặt trời.
· Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.
· HS trả lời: Con người đã sử dụng năng lượng vào những việc như: lao động, học tập, vui chơi,…
· Đại diện các nhóm trình bày.

· Các nhóm nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Mọi hoạt động của con người, thực vật, động vật, phương tiện máy móc đều cần đến nguồn năng lượng.

3.3. Hoạt động luyện tập: Cùng thảo luận (10 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về vai trò của năng lượng trong đời sống.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Cùng thảo luận (SGK trang 28).
· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và yêu cầu các nhóm vẽ, viết về một số nguồn năng lượng có ở xung quanh em vào giấy khổ A3 theo gợi ý:
+ Tên nguồn năng lượng.
+ Vai trò của những nguồn năng lượng đó trong đời sống.
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu không có các nguồn năng lượng?
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày trước lớp về sản phẩm của nhóm mình.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau và bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất.
− GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của
các nhóm.
	· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Cùng thảo luận (SGK trang 28).
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.










· Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

· HS lắng nghe


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Tranh vẽ hoặc bài viết của các nhóm về một số nguồn năng lượng có ở xung quanh các em.
3.4. Hoạt động vận dụng: Xử lí tình huống (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về vai trò của năng lượng để xử lí một số tình huống trong cuộc sống.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm đôi.
· GV chỉ định một trong hai tình huống ở các hình 7, 8 (SGK trang 28) cho từng nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Một bạn đặt câu hỏi như tình huống trong hình và một bạn trả lời.
	· HS chia nhóm.
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.



	






· GV mời bốn nhóm trình bày kết quả thảo lớp trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.
· GV yêu cầu HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 28) để có thêm kiến thức về việc phân loại năng lượng.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài: Nguồn năng lượng; Vai trò của năng lượng.
	· HS trả lời:
+ Hình 7: Bạn cần sạc đủ pin cho đèn bàn hoặc chuẩn bị đủ nến,… để có thể thắp sáng khi cần thiết.
+ Hình 8: Bạn cần ăn, uống đầy đủ chất dinh dưỡng,…
· Đại diện các nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.

· HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 28).

· HS nêu được các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm đôi.
· Câu trả lời của HS:
+ Hình 7: Bạn cần sạc đủ pin cho đèn bàn hoặc chuẩn bị đủ nến,… để có thể thắp sáng khi cần thiết.
+ Hình 8: Bạn cần ăn, uống đầy đủ chất dinh dưỡng,…
· HS nêu được các từ khoá trong bài: Nguồn năng lượng; Vai trò của năng lượng.

BÀI
7
MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN
(2 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.
· Thực hành lắp được một mạch điện thắp sáng đơn giản.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm và bày tỏ ý kiến.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc đưa ra dự đoán và lắp được mạch điện thắp sáng trong cuộc sống.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trung thực trong tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Hình 1 (SGK trang 29).
	SGK trang 29.

	Tìm hiểu các bộ phận của một mạch điện thắp sáng
	Hình 2a, 2b, 2c, 2d (SGK trang 29).
	SGK trang 29.

	Thí nghiệm “Lắp một mạch điện thắp sáng đơn giản”
	· Hình 3a, 3b (SGK trang 30).
· Một pin, một bóng đèn, một công tắc, ba đoạn dây dẫn (8 bộ).
	SGK trang 30.

	Đố em
	· Hình 4a, 4b, 4c, 4d (SGK trang 30).
· Một pin, một bóng đèn, một công tắc, ba đoạn dây dẫn (8 bộ).
	SGK trang 30.



– Tiết 2

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Bộ câu hỏi khởi động.
	

	Khám phá mạch điện trong đèn pin
	· Hình 5 (SGK trang 31).
· Một đèn pin.
	SGK trang 31.

	Tìm các mạch điện thắp sáng trong đời sống
	Hình 6, 7 (SGK trang 31).
	SGK trang 31.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về mạch điện thắp sáng đơn giản.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV đặt tình huống: Nhà bạn An bỗng dưng bị mất điện. Theo em, bạn An cần làm gì để chiếu sáng?
· GV đặt câu hỏi: Vì sao khi bật công tắc đèn pin, đèn có thể sáng?

· GV mời một vài HS trả lời câu hỏi.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Mạch điện đơn giản”.
	· HS trả lời: Bạn An có thể bật đèn trên điện thoại, bật công tắc đèn pin hoặc đốt nến để thắp sáng.

· HS trả lời: Khi bật công tắc đèn pin, sẽ có một dòng điện từ pin đến bóng đèn làm đèn phát sáng.
· HS trình bày câu trả lời.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân.
· Câu trả lời của HS: Khi bật công tắc đèn pin, sẽ có một dòng điện từ pin đến bóng đèn làm đèn phát sáng.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các bộ phận của một mạch điện thắp sáng (5 phút)
a) Mục tiêu: HS kể được tên các bộ phận của một mạch điện thắp sáng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS, tổ chức cho HS quan sát các hình 2a, 2b, 2c, 2d (SGK trang 29) và yêu cầu các nhóm cho biết tên của từng bộ phận trong mỗi hình.



· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Mạch điện thắp sáng đơn giản gồm các bộ phận: nguồn điện, công tắc, bóng đèn và dây dẫn.
· GV có thể cung cấp thêm thông tin cho HS:
+ Pin luôn có 2 cực: cực dương (thường lồi lên) và cực âm (thường bằng phẳng).
+ Hiện nay, chúng ta thường sử dụng bóng đèn
LED để thắp sáng.
	· HS chia nhóm, quan sát các hình và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Hình 2a: Pin (nguồn điện).
+ Hình 2b: Bóng đèn.
+ Hình 2c: Khoá K (công tắc).
+ Hình 2d: Dây dẫn.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).





· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Mạch điện thắp sáng đơn giản gồm các bộ phận: nguồn điện, công tắc, bóng đèn và dây dẫn.
3.2.2. Hoạt động 2: Thí nghiệm “Lắp một mạch điện thắp sáng đơn giản” (15 phút)
a) Mục tiêu:
· HS nhận biết được vai trò của mỗi bộ phận trong mạch điện thắp sáng; mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng.
· HS thực hành lắp được một mạch điện thắp sáng đơn giản.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm (SGK trang 30) và nhận dụng cụ thí nghiệm.
	– HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm và nhận dụng cụ thí nghiệm.



	· GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm và thực hiện nhiệm vụ:

+ Khi công tắc mở (mạch điện hở), có dòng điện trong mạch điện không? Vì sao em biết?

+ Khi công tắc đóng (mạch điện kín), có dòng điện trong mạch điện không? Vì sao em biết?
+ Vai trò của mỗi bộ phận trong mạch điện thắp sáng là gì?
+ Mô tả cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng.

· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Trong mạch điện, dây dẫn nối các bộ phận của mạch điện với nhau và cho dòng điện đi qua, nguồn điện cung cấp điện giúp bóng đèn phát sáng, công tắc dùng để đóng, ngắt điện.
	· Các nhóm tiến hành thí nghiệm và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Khi công tắc mở (mạch điện hở), không có dòng điện chạy trong mạch điện vì bóng đèn không phát sáng.
+ Khi công tắc đóng (mạch điện kín), có dòng điện chạy trong mạch điện vì bóng đèn phát sáng.
+ Vai trò của các bộ phận trong mạch điện thắp sáng là: dây dẫn nối các bộ phận của mạch điện với nhau và cho dòng điện đi qua; pin (nguồn điện) cung cấp điện giúp bóng đèn phát sáng; công tắc dùng để đóng, ngắt điện.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Trong mạch điện, dây dẫn nối các bộ phận của mạch điện với nhau và cho dòng điện đi qua, nguồn điện cung cấp điện giúp bóng đèn phát sáng, công tắc dùng để đóng, ngắt điện.
3.3. Hoạt động luyện tập: Đố em (10 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về cấu tạo và và hoạt động của mạch điện thắp sáng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS quan sát các hình 4a, 4b, 4c, 4d (SGK trang 30) và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi: Bóng đèn trong hình nào có thể sáng khi đóng công tắc? Vì sao em biết?
	· HS quan sát các hình và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Hình 4a: Bóng đèn không sáng vì các dây dẫn đều nối vào cực âm của pin.
+ Hình 4b: Bóng đèn có thể sáng vì có dòng điện
chạy qua mạch khi đóng công tắc.



	




· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV yêu cầu các nhóm tiến hành lắp mạch điện như các hình để kiểm chứng câu trả lời của nhóm mình, từ đó rút ra kết luận về cách mắc mạch điện đúng để đèn trong mạch sáng.
* Lưu ý: GV nhắc nhở HS không được nối trực tiếp hai cực của pin với nhau.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận về cách mắc mạch điện đúng để đèn trong mạch có thể phát sáng khi đóng công tắc.
· GV mở rộng: Trong thực tế, người ta có thể lắp
nhiều hơn một bóng đèn trong mạch điện.
	+ Hình 4c: Bóng đèn không sáng vì các dây dẫn không nối với hai cực của pin.
+ Hình 4d: Bóng đèn không sáng vì các dây dẫn đều nối vào cực dương của pin.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.






· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).




· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận về cách mắc mạch điện đúng để đèn trong mạch có thể phát sáng khi đóng công tắc.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về mạch điện thắp sáng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và tổ chức cho các nhóm thi trả lời nhanh các câu hỏi dưới đây vào bảng nhóm. Nhóm trả lời đúng và nhanh nhất là nhóm thắng cuộc.
1. Mạch điện thắp sáng đơn giản gồm các bộ
phận nào?
	· Các nhóm tích cực tham gia cuộc thi.


· HS trả lời:
1. Mạch điện thắp sáng đơn giản gồm các bộ phận: nguồn điện, công tắc, bóng đèn và dây dẫn.



	2. Bộ phận nào dưới đây là nguồn điện?
A. Dây dẫn.
B. Bóng đèn.
C. Công tắc.
D. Pin.
3. “Khi công tắc mở (mạch điện hở) thì vẫn có dòng điện trong mạch điện và giúp bóng đèn phát sáng.”. Nhận định này đúng hay sai?
– GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	2. D.





3. Nhận định này sai.


– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
– HS tích cực tham gia cuộc thi và trả lời được các câu hỏi.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Khám phá mạch điện trong đèn pin (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được các bộ phận của một mạch điện thắp sáng được ứng dụng vào mạch điện trong đèn pin.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 5 (SGK trang 31) và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Kể tên các bộ phận chính của mạch điện trong đèn pin.
+ Công dụng của mỗi bộ phận này là gì?




· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và củng cố kiến thức cho HS về các bộ phận của một mạch điện thắp sáng.
· GV nhắc nhở HS không chiếu ánh sáng từ đèn
pin hoặc đèn laser vào mắt của mình hoặc của người khác vì có thể gây tổn thương mắt.
	· HS quan sát hình và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ a: Bóng đèn; b: Khoá K (công tắc); c: Dây dẫn; d: Pin (nguồn điện).
+ Bóng đèn: phát sáng; Khoá K (công tắc): dùng để đóng, ngắt điện; Dây dẫn: nối các bộ phận của mạch điện với nhau và cho dòng điện đi qua; Pin (nguồn điện): cung cấp điện.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận về các bộ phận chính của mạch điện trong đèn pin và công dụng của các bộ phận này.

4.3. Hoạt động luyện tập: Tìm các mạch điện thắp sáng trong đời sống (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được một số ví dụ về mạch điện thắp sáng trong đời sống.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc nội dung ở mục Hoạt động luyện tập, thực hành (SGK trang 31) và yêu cầu các nhóm tìm các ví dụ về mạch điện thắp sáng trong đời sống mà em biết.
· GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung.
· GV khuyến khích HS đọc nội dung trong mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 31) để có thêm kiến thức về một số nguồn điện thường dùng trong cuộc sống như ắc-quy, đi-na-mô và điện sử dụng trong sinh hoạt gia đình được cung cấp từ nhà máy điện, qua hệ thống truyền tải đến ổ điện trong nhà.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài: Mạch điện; Bóng đèn; Công tắc;
Nguồn điện; Pin.
	· HS đọc nội dung ở mục Hoạt động luyện tập, thực hành (SGK trang 31) và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

· Đại diện các nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.
· HS đọc nội dung trong mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 31).






· HS nêu được các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được một số ví dụ về mạch điện thắp sáng trong đời sống như: mạch điện thắp sáng trong đèn bàn; mạch điện thắp sáng trong đèn xe máy, ô tô;…
· HS nêu được các từ khoá trong bài: Mạch điện; Bóng đèn; Công tắc; Nguồn điện; Pin.

BÀI
8
VẬT DẪN ĐIỆN VÀ VẬT CÁCH ĐIỆN
(2 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.
· Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.
· Thực hiện được thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tiến hành thí nghiệm, thảo luận.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua đề xuất cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện, giải thích được lí do sử dụng tính dẫn điện của một số đồ vật trong gia đình, trường học.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Cẩn thận, tuân thủ các quy định về an toàn điện trong làm thí nghiệm tìm hiểu về vật dẫn điện, vật cách điện.
· Trung thực trong tiến hành và báo cáo kết quả thí nghiệm.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về vật dẫn điện và vật cách điện.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	SGK trang 32.

	Tìm hiểu về vật dẫn điện, vật cách điện
	· Hình 1b, 1b (SGK trang 32).
· Một pin, một bóng đèn, một công tắc, hai dây dẫn thường và hai dây dẫn một đầu có mỏ kẹp (8 bộ).
	· SGK trang 32.
· Một thìa sắt hoặc nhôm, một thìa nhựa (mỗi nhóm).

	Thực hành xác định một số vật là vật dẫn điện hay vật cách điện
	· Hình 2a, 2b, 2c, 2d (SGK trang 33).
· Một pin, một bóng đèn, một công tắc, hai dây dẫn thường và hai dây dẫn một đầu có mỏ kẹp
(8 bộ).
	· SGK trang 33.
· Một chìa khoá đồng, một tờ giấy, một đinh sắt, một thước nhựa (mỗi nhóm).

	Vận dụng
	
	SGK trang 33.



– Tiết 2

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	

	Tìm hiểu ứng dụng vật dẫn điện, vật cách điện
	Hình 3, 4, 5, 6 (SGK trang 34).
	SGK trang 34.

	Xử lí tình huống
	Hình 7, 8 (SGK trang 34).
	SGK trang 34.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về vật dẫn điện và vật cách điện.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV đặt câu hỏi: Trong mạch điện thắp sáng, bộ phận nào có chức năng nối các bộ phận với nhau và cho dòng điện đi qua?
· GV yêu cầu một vài HS trình bày câu trả lời.
· GV yêu cầu một vài HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
· GV nhận xét chung và tiếp tục đặt câu hỏi: Theo em, dây dẫn điện trong lớp học làm bằng những vật liệu gì? Vì sao phải dùng các vật liệu đó?
· GV yêu cầu một vài HS trình bày câu trả lời.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Vật dẫn điện và vật cách điện”.
	· HS trả lời: Dây dẫn điện.


· HS trình bày câu trả lời.
· HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

· HS trả lời: Dây dẫn điện có lõi bên trong được làm bằng đồng giúp dẫn điện từ nguồn điện đến các thiết bị máy móc. Vỏ bên ngoài bằng nhựa dẻo để giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng.
· HS trình bày câu trả lời.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân.
· Câu trả lời của HS: Dây dẫn điện có lõi bên trong được làm bằng đồng giúp dẫn điện từ nguồn điện đến các thiết bị máy móc. Vỏ bên ngoài bằng nhựa dẻo để giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu về vật dẫn điện, vật cách điện (12 phút)
a) Mục tiêu: HS đề xuất và thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu về các vật dẫn điện và vật cách điện.

b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV dẫn dắt: Trong cuộc sống, có những vật cho dòng điện đi qua, những vật này được gọi là vật dẫn điện; có những vật không cho dòng điện đi qua, những vật này được gọi là vật cách điện.
· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Dự đoán thìa bằng sắt hoặc nhôm và thìa bằng nhựa có dẫn điện không.
+ Quan sát các hình 1a, 1b (SGK trang 32) và đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm (SGK trang 32).
· GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm và trả lời các câu hỏi:

+ Trong mạch điện có thìa sắt hoặc thìa nhôm, khi đóng công tắc thì có dòng điện trong mạch không? Vì sao em biết?
+ Trong mạch điện có thìa nhựa, khi đóng công tắc thì có dòng điện trong mạch không? Vì sao em biết?
+ Những vật làm bằng nhôm, nhựa, sắt là vật dẫn điện hay vật cách điện?
* Lưu ý: GV cần nhắc HS không nối trực tiếp hai cực của pin với nhau khi tiến hành thí nghiệm.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Những vật bằng nhôm, sắt là vẫn dẫn điện; những vật bằng nhựa là vật cách điện.
	· HS lắng nghe.




· HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Thìa bằng sắt hoặc nhôm dẫn điện; thìa bằng nhựa không dẫn điện.
+ HS đề xuất phương án thí nghiệm như mạch điện được mô tả ở hình 1a.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm.

· Các nhóm tiến hành thí nghiệm và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Trong mạch điện có thìa sắt hoặc thìa nhôm, khi đóng công tắc thì có dòng điện trong mạch vì bóng đèn phát sáng.
+ Trong mạch điện có thìa nhựa, khi đóng công tắc thì không có dòng điện trong mạch vì bóng đèn không phát sáng.
+ Những vật bằng nhôm, sắt là vẫn dẫn điện; những vật bằng nhựa là vật cách điện.


· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Đề xuất phương án thí nghiệm của các nhóm.
· HS rút ra được kết luận: Những vật bằng nhôm, sắt là vẫn dẫn điện; những vật bằng nhựa là vật cách điện.
3.3. Hoạt động luyện tập: Thực hành xác định một số vật là vật dẫn điện hay vật cách điện (10 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hành xác định một số vật là vật dẫn điện hay vật cách điện.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:Vật
Dẫn điện
Cách điện
Chìa khoá đồng
Có
Không
Giấy
Không
Có
Đinh sắt
Có
Không
Thước nhựa
Không
Có



	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Hoạt động luyện tập, thực hành (SGK trang 33).
· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 2a, 2b, 2c, 2d (SGK trang 33) và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Dự đoán mỗi vật trong các hình là vật dẫn điện hay vật cách điện.
+ Tiến hành thí nghiệm để xác định mỗi vật trong các hình là vật dẫn điện hay vật cách điện.
+ Hoàn thành bảng theo gợi ý (SGK trang 33).








· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Chìa khoá đồng, đinh sắt là vật dẫn điện. Giấy, thước nhựa là vật cách điện.
	· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Hoạt động luyện tập, thực hành (SGK trang 33).
· HS quan sát các hình và thực hiện nhiệm vụ.

· HS trả lời:
+ Chìa khoá đồng, đinh sắt là vật dẫn điện. Giấy, thước nhựa là vật cách điện.












· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.là vật

· HS rút ra được kết luận: Chìa khoá đồng, đinh sắt là vật dẫn điện. Giấy, thước nhựa cách điện.

3.4. Hoạt động vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về vật dẫn điện, vật cách điện để xác định được bộ phận dẫn điện, bộ phận cách điện trong một số vật dụng trong nhà, lớp học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ ở mục Hoạt động vận dụng (SGK trang 33).
· GV yêu cầu các nhóm thực hiện các nhiệm vụ: Tìm hiểu một số vật dụng trong nhà, lớp học và cho biết trong các vật dụng đó, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện. Vì sao?
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và củng cố kiến thức cho HS:
+ Các vật làm bằng đồng, sắt, nhôm,... cho dòng điện đi qua là vật dẫn điện.
+ Các vật làm bằng nhựa, giấy, gỗ,… không cho
dòng điện đi qua là vật cách điện.
	· HS đọc nhiệm vụ ở mục Hoạt động vận dụng (SGK trang 33).
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.




· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS kể được những bộ phận dẫn điện và bộ phận cách điện ở một số vật dụng trong nhà, lớp học.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về vật dẫn điện, vật cách điện.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và tổ chức cho các nhóm thi tìm các vật dẫn điện và vật cách điện có ở nhà, lớp học. Trong thời gian 3 phút, nhóm tìm được nhiều vật dẫn điện và vật cách điện nhất là nhóm thắng cuộc.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· Các nhóm tích cực tham gia cuộc thi.





· HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
HS tích cực tham gia cuộc thi và tìm được những vật dẫn điện, vật cách điện có ở nhà, lớp học.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu ứng dụng vật dẫn điện, vật cách điện (15 phút)
a) Mục tiêu:
· HS nhận biết được vật dẫn điện, vật cách điện trong một số vật dụng thường gặp.
· HS giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số vật dụng thường gặp.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật mảnh ghép.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành 4 nhóm và tổ chức cho HS quan sát các hình 3, 4, 5, 6 (SGK trang 34).
· GV yêu cầu nhóm 1 nghiên cứu hình 3, nhóm 2 nghiên cứu hình 4, nhóm 3 nghiên cứu hình 5, nhóm 4 nghiên cứu hình 6 và thực hiện nhiệm vụ:
+ Các bộ phận được đánh dấu (bằng các chữ cái nhỏ) trong từng vật dụng ở mỗi hình làm bằng vật dẫn điện hay vật cách điện?
+ Giải thích tại sao các bộ phận đó phải làm bằng vật dẫn điện hoặc vật cách điện.
	· HS chia nhóm và quan sát các hình.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Hình 3:
(a) : Vật cách điện. Lí do: Ngăn cách dòng điện với bên ngoài, giúp đảm bảo an toàn, không bị điện giật khi phải cầm, nắm phích cắm điện. (b): Vật dẫn điện. Lí do: Cho dòng điện từ ổ điện (nguồn điện) đi qua, đến các thiết bị điện giúp các thiết bị này hoạt động.
+ Hình 4:
(a) : Vật dẫn điện. Lí do: Cho dòng điện đi qua, giúp nối các bộ phận trong mạch điện, dẫn điện từ nguồn đến các thiết bị máy móc.
(b) : Vật cách điện. Lí do: Ngăn cách dòng điện với bên ngoài, giúp đảm bảo an toàn, không bị điện giật khi chạm vào dây dẫn.
(c) : Vật cách điện. Lí do: Ngăn cách dòng điện với bên ngoài, giúp đảm bảo an toàn, không bị điện giật khi chạm vào dây dẫn.
+ Hình 5:
(a) : Vật cách điện. Lí do: Ngăn cách dòng điện với bên ngoài, giúp đảm bảo an toàn, không bị điện giật khi cầm, nắm tay xách của bình đun nước. (b): Vật cách điện. Lí do: Ngăn cách dòng điện với bên ngoài, giúp đảm bảo an toàn, không bị điện giật khi chạm vào dây dẫn.



	








· GV mời các nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận:
+ Các vật dẫn điện được sử dụng để nối các bộ phận trong mạch điện, dẫn điện từ nguồn đến các thiết bị máy móc,…
+ Các vật cách điện được sử dụng để ngăn cách dòng điện với bên ngoài, đảm bảo an toàn cho việc sử dụng điện,…
· GV giáo dục HS sử dụng các thiết bị điện tại gia đình, trường học an toàn.
	+ Hình 6:
(a) : Vật cách điện. Lí do: Ngăn cách dòng điện với bên ngoài, giúp đảm bảo an toàn, không bị điện giật khi cầm, nắm tay xách của bàn là. (b): Vật dẫn điện. Lí do: Cho dòng điện từ ổ điện (nguồn điện) đi qua, đến bàn là giúp bàn là hoạt động.
· Đại diện các nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).










· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm.
· HS rút ra được kết luận:
+ Các vật dẫn điện được sử dụng để nối các bộ phận trong mạch điện, dẫn điện từ nguồn đến các thiết bị máy móc,…
+ Các vật cách điện được sử dụng để ngăn cách dòng điện với bên ngoài, đảm bảo an toàn cho việc sử dụng điện,…
4.3. Hoạt động vận dụng: Xử lí tình huống (15 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về vật dẫn điện, vật cách điện vào thực tế cuộc sống.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV yêu cầu HS đọc câu hỏi ở mục Xử lí tình huống (SGK trang 34).
	– HS đọc câu hỏi ở mục Xử lí tình huống (SGK trang 34).



	· GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ:
+ Mô tả tình huống ở mỗi hình.






+ Em sẽ trả lời với các bạn như thế nào trong mỗi tình huống?





· GV mời hai đến ba nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài: Vật dẫn điện; Vật cách điện.
	· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Hình 7: Một bạn nữ thấy bố mang găng tay khi sửa điện và bạn đang hỏi bố vì sao bố phải sử dụng găng tay.
+ Hình 8: Một bạn nam đang chỉ vào các nút bấm của quạt điện và đố mẹ vì sao các nút bấm này được làm bằng nhựa.
+ Hình 7: Bố sử dụng găng tay để đảm bảo an toàn khi sửa chữa điện vì găng tay là vật cách điện.
+ Hình 8: Các nút bấm của quạt điện được làm bằng nhựa để đảm bảo an toàn cho người dùng vì các nút nhựa là vật cách điện.
· Đại diện các nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.
· HS nêu được các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm đôi.
· Câu trả lời của HS:
+ Bố sử dụng găng tay để đảm bảo an toàn khi sửa chữa điện vì găng tay là vật cách điện.
+ Các nút bấm của quạt điện được làm bằng nhựa để đảm bảo an toàn cho người dùng vì các nút nhựa là vật cách điện.
· HS nêu được các từ khoá trong bài: Vật dẫn điện; Vật cách điện.

BÀI
9
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
(1 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp.
· Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà.
· Đề xuất và trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng điện một cách đơn giản, dễ nhớ (như dùng hình ảnh, sơ đồ,...) để vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm và tiến hành cùng làm sản phẩm tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng điện.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua đề xuất những việc cần làm để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm năng lượng điện, tự thu thập thông tin về Giờ Trái Đất.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Tuân thủ các quy tắc an toàn điện, tiết kiệm năng lượng điện và vận động mọi người xung quanh, cộng đồng cùng thực hiện vì môi trường.
· Trung thực trong tiến hành và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và vận dụng kiến thức về sử dụng điện để đảm bảo an toàn cho bản thân, người thân.
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Hình 1 (SGK trang 35).
	SGK trang 35.

	Tìm hiểu một số tình huống an toàn, không an toàn về điện
	Hình 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK
trang 35).
	· SGK trang 35, 36.
· Giấy khổ A3 (mỗi nhóm).

	Tìm hiểu những việc cần làm để tiết kiệm điện ở trường và ở gia đình
	Hình 8, 9 (SGK trang 36).
	SGK trang 36.



	Em tập làm tuyên truyền viên
	
	· SGK trang 36.
· Giấy khổ A4, bút màu, bút chì (mỗi nhóm).


3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về việc sử dụng điện an toàn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 1 (SGK trang 35) và đặt câu hỏi: Thợ điện trong hình sử dụng những trang bị bảo hộ nào?
· GV: Vì sao thợ điện sử dụng ủng cao su và găng tay cao su bảo hộ khi làm việc?

· GV mời một vài HS trình bày câu trả lời của mình trước lớp.
· GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học “Sử dụng năng lượng điện”.
	· HS quan sát hình và trả lời: Thợ điện trong hình sử dụng ủng cao su, găng tay cao su bảo hộ khi làm việc.
· HS trả lời: Thợ điện sử dụng ủng cao su và găng tay cao su bảo hộ khi làm việc vì đây là các vật cách điện, giúp bảo đảm an toàn cho thợ điện.
· HS trình bày câu trả lời.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân.
· Câu trả lời của HS: Thợ điện sử dụng ủng cao su và găng tay cao su bảo hộ khi làm việc vì đây là các vật cách điện, giúp bảo đảm an toàn cho thợ điện.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu một số tình huống an toàn, không an toàn về điện (17 phút)
a) Mục tiêu:
· Nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp.
· Giải thích được một số tình huống an toàn và không an toàn điện.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành cách nhóm 4 hoặc 6 HS.
	– HS chia nhóm.



	– GV tổ chức cho HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK trang 35) và yêu cầu HS thảo luận nhóm cho biết tình huống nào an toàn và tình huống nào không an toàn trong các hình bằng cách hoàn thành bảng sau vào giấy khổ A3:
	· HS quan sát các hình và thực hiện nhiệm vụ.




· HS trả lời:

	
	Hình
	An toàn
	Không an toàn
	Giải thích
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	


Hình
An toàn
Không an toàn
Giải thích
2

X
Thanh kim loại là vật dẫn điện nên nếu đưa thanh kim loại vào ổ điện sẽ có dòng điện chạy vào cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng.
3

X
Cắm phích cắm vào ổ điện trong khi tay còn ướt thì nước từ tay dễ tiếp xúc với điện, giúp dòng điện chạy vào cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng.
4
X

Lau khô tóc trước khi sử dụng máy sấy sẽ tránh được tình trạng nước từ tóc ướt tiếp xúc với điện, hạn chế nguy cơ bị điện giật.
5

X
Diều có thể bị mắc vào đường dây điện cao thế gây chập điện, cháy nổ. Ngoài ra, đường dây điện cao thế có khả năng phóng điện, gây nguy hiểm đến tính mạng cho người ở gần.
6

X
Ở các trạm biến áp, điện cũng có khả năng phóng ra bên ngoài, gây nguy hiểm đến tính mạng cho ngươi ở gần.
7
X

Việc báo cho bố mẹ để sửa dây điện sẽ hạn chế tình trạng bị điện giật khi sử dụng các thiết bị điện.



	· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng.
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét và yêu cầu các nhóm kể các tình huống an toàn và không an toàn khác khi sử dụng điện trong đời sống.
· GV: Từ các tình huống trên, hãy nêu một số quy tắc cơ bản về an toàn điện.





· GV mời một vài HS trình bày câu trả lời của mình trước lớp.
· GV mời một vài HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
− GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận về một số tình huống an toàn, không an toàn về điện trong đời sống.
− GV yêu cầu các nhóm tìm hiểu các thiết bị điện trong nhà, lớp học và hoàn thành bảng theo gợi ý (SGK trang 36) vào bảng nhóm.
· GV yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm lên bảng và mời đại diện hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm và yêu cầu HS vận động bạn bè và người thân cùng thực hiện an toàn khi sử dụng các thiết bị điện.
	· Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.

· Đại diện hai nhóm trình bày.
· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.


· HS trả lời: Một số quy tắc an toàn điện: không chạm vào dây điện bị hở; không lắp đặt thiết bị điện nơi ẩm ướt; không đến gần các khu vực có cột điện cao thế, trạm biến áp;... Phải báo tin cho người lớn biết ngay khi thấy những sự cố về điện.
· HS trình bày câu trả lời.

· HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có).





− Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
− HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

· Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân và làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Một số quy tắc an toàn điện: không chạm vào dây điện bị hở; không lắp đặt thiết bị điện nơi ẩm ướt; không đến gần các khu vực có cột điện cao thế, trạm biến áp;... Phải báo tin cho người lớn biết ngay khi thấy những sự cố về điện.

3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc cần làm để tiết kiệm điện ở trường và ở gia đình (5 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được một số việc cần làm để tiết kiệm điện ở trường và ở gia đình.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 8, 9 (SGK trang 36) và yêu cầu HS thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ:
+ Cần làm gì để tiết kiệm điện trong từng trường hợp ở các hình 8, 9.


+ Kể thêm các việc em cần làm để tiết kiệm điện ở trường và ở gia đình.
+ Theo em, vì sao phải tiết kiệm điện?

· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
− GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Để tiết kiệm năng lượng điện, chỉ dùng điện khi cần thiết; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng;... Việc tiết kiệm năng lượng điện góp phần bảo vệ môi trường.
	· HS quan sát các hình và thực hiện nhiệm vụ.

· HS trả lời:
+ Hình 8: Tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách mở rèm cửa và sử dụng bóng đèn LED để tiết kiệm điện.
+ Hình 9: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

+ Tiết kiệm điện giúp tiết kiệm chi phí, góp phần bảo vệ môi trường,…
· Đại diện hai nhóm trình bày.
· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Để tiết kiệm năng lượng điện, chỉ dùng điện khi cần thiết; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng;... Việc tiết kiệm năng lượng điện góp phần bảo vệ môi trường.
3.3. Hoạt động vận dụng: Em tập làm tuyên truyền viên (10 phút)
a) Mục tiêu: HS làm được sản phẩm để tuyên truyền về Giờ Trái Đất và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện tiết kiệm điện.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan, kĩ thuật phòng tranh.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm tuyên truyền viên (SGK trang 36).
· GV yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu về ý nghĩa của Giờ Trái Đất.
+ Viết, vẽ hoặc làm tranh tuyên truyền về Giờ Trái Đất vào giấy khổ A4.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng.
· GV tổ chức cho HS xem sản phẩm của các nhóm và bình chọn cho sản phẩm mà mình thích nhất.
· GV mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm có sản phẩm được bình chọn nhiều nhất và yêu cầu HS vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện tiết kiệm điện.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài: An toàn điện; Tiết kiệm năng lượng điện.
	· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm tuyên truyền viên (SGK trang 36).
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.




· Các nhóm dán sản phẩm của nhóm lên bảng.

· HS xem sản phẩm của các nhóm và bình chọn cho sản phẩm mà mình thích nhất.

· Đại diện hai nhóm lên trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).





· HS nêu được các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Bài viết hoặc tranh vẽ của các nhóm tuyên truyền về Giờ Trái Đất.
· HS nêu được các từ khoá trong bài: An toàn điện; Tiết kiệm năng lượng điện.

BÀI
10
NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT
(2 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Nêu được một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng trong đời sống và sản xuất.
· Trình bày được biện pháp phòng chống cháy, nổ, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.
· Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng chất đốt.
· Thực hành tạo sản phẩm trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt và vận động gia đình, cộng đồng cùng thực hiện.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tiến hành thảo luận, nhận xét được các tình huống nên làm và không nên làm để sử dụng an toàn năng lượng chất đốt.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua đề xuất ý tưởng, tạo sản phẩm trình bày việc cần làm để sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Cẩn thận khi sử dụng năng lượng chất đốt và có ý thức tiết kiệm năng lượng chất đốt, vận động mọi người cùng thực hiện.
· Trung thực trong tiến hành và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chất đốt trong cuộc sống.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	SGK trang 37.

	Tìm hiểu một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng
	Hình 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6a, 6b
(SGK trang 37, 38).
	· SGK trang 37, 38
· Bảng nhóm.

	Cần làm gì để sử dụng an toàn năng lượng chất đốt?
	– Hình 7, 8, 9, 10, 11, 12 (SGK
trang 39).
– Giấy khổ A5 in hình mặt cười và hình mặt buồn (8 bộ).
	– SGK trang 38, 39.



– Tiết 2

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	

	Cần làm gì để tiết kiệm năng lượng chất đốt?
	Hình 13, 14, 15, 16 (SGK trang 40).
	· SGK trang 40.
· Bảng nhóm.

	Em tập làm tuyên truyền viên
	Kệ treo tranh (8 bộ).
	· SGK trang 40.
· Giấy khổ A3 hoặc A0 (mỗi nhóm).


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về một số nguồn năng lượng chất đốt.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV đặt câu hỏi: Gia đình em thường sử dụng loại bếp nào để đun nấu? Theo em, bếp đó sử dụng nguồn năng lượng gì?



· GV yêu cầu một vài HS trình bày câu trả lời.
· GV yêu cầu một vài HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học:
“Năng lượng chất đốt”.
	· HS trả lời:
+ Bếp gas: Sử dụng năng lượng từ ngọn lửa do đốt khí gas.
+ Bếp than: Sử dụng năng lượng từ ngọn lửa do đốt than, củi.
+ …
· HS trình bày câu trả lời.
· HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân.
· Câu trả lời của HS:
+ Bếp gas: Sử dụng năng lượng từ ngọn lửa do đốt khí gas.
+ Bếp than: Sử dụng năng lượng từ ngọn lửa do đốt than, củi.
+ …
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng (15 phút)
a) Mục tiêu: HS kể được một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:Hình
Nguồn năng
lượng chất đốt
Vai trò
1, 2, 3


4, 4a, 4b


5


6a, 6b




Hình
Nguồn năng lượng
chất đốt

Vai trò
1, 2, 3
Trấu, rơm, rạ,
cành cây khô
Đun nấu, sưởi ấm,…
4, 4a,
4b
Than đá
Chất đốt trong sinh hoạt, nhiên liệu để
sản xuất điện,…
5
Dầu đi-ê-den, xăng, khí tự nhiên (khí gas)
Dầu đi-ê-den, xăng,… dùng làm chất đốt và chạy các động cơ ô tô, xe máy,…
Khí tự nhiên (khí gas)
dùng để đun nấu,…
6a, 6b
Khí sinh học
(bi-ô-ga)
Đun nấu.



	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS.
· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6a, 6b (SGK trang 37, 38), đọc nội dung trong các hộp thông tin và thảo luận nhóm để hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây vào bảng nhóm.




















· GV yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Một số nguồn năng lượng chất đốt: củi, than đá, xăng, dầu, khí đốt. Chất đốt khi bị cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nấu, thắp sáng, vận hành máy móc,...
· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Cùng thảo luận (SGK trang 38) và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu và kể tên một số nguồn năng lượng
chất đốt khác.
	· HS chia nhóm.
· HS quan sát các hình, đọc nội dung trong các hộp thông tin và thực hiện nhiệm vụ.
























· Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).






· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Cùng thảo luận (SGK trang 38) và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.



	+ Gia đình em thường sử dụng những nguồn năng lượng chất đốt nào?
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và yêu cầu HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 38) để có thêm kiến thức về than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên.
	


· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 38).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS hoạt động nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Một số nguồn năng lượng chất đốt: củi, than đá, xăng, dầu, khí đốt.
Chất đốt khi bị cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nấu, thắp sáng, vận hành máy móc,...
3.3.2. Hoạt động 2: Cần làm gì để sử dụng an toàn năng lượng chất đốt? (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được một số việc cần làm để sử dụng an toàn năng lượng chất đốt.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV đặt câu hỏi: Theo em, chúng ta nên sử dụng các nguồn năng lượng chất đốt như thế nào để đảm bảo an toàn?
· GV hướng dẫn HS quan sát các hình 7, 8, 9, 10, 11, 12 (SGK trang 39) và yêu cầu các nhóm chỉ ra những việc nên làm, việc không nên làm để phòng chống cháy, nổ, ô nhiễm môi trường khi sử dụng năng lượng chất đốt và giải thích.
	· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.


· HS quan sát các hình và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Hình 7: Tắt bếp ngay sau khi không sử dụng.
+ Hình 8, 9: Không để các chất dễ cháy nổ gần bếp.
+ Hình 10: Khi phát hiện có đám cháy, cần hô to để báo cháy hoặc gọi điện số 114.
+ Hình 11: Cần xử lí khí thải để giảm ô nhiễm môi trường.
+ Hình 12: Khuyến khích người dân sử dụng khí sinh học để giảm bớt khí thải và bảo vệ môi trường.



	· Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, GV phát cho mỗi nhóm một hình mặt cười và một hình mặt buồn. Ứng với mỗi tình huống ở mỗi hình, GV yêu cầu các nhóm giơ mặt cười nếu nhóm đồng tình với tình huống trong hình và giơ mặt buồn nếu nhóm không đồng tình với tình huống trong hình. Sau đó, GV yêu cầu hai đến ba nhóm giải thích cho lựa chọn của nhóm mình.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận:
+ Để đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt cần: tắt bếp ngay sau khi không sử dụng; không để các chất dễ cháy nổ gần bếp; khi phát hiện có đám cháy, cần hô to để báo cháy hoặc gọi điện số 114;...
+ Các chất đốt khi cháy đều sinh ra nhiều loại khí và chất độc hại nên phải sử dụng các loại bếp và lò đốt có ống khói với hệ thống xử lí khí thải; khuyến khích người dân sử dụng khí sinh học để giảm bớt khí thải để bảo vệ môi trường.
· GV yêu cầu các nhóm liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi: Em và gia đình đã làm những việc gì để phòng chống cháy, nổ, ô nhiễm môi trường khi sử dụng năng lượng chất đốt?
· GV yêu cầu các nhóm về nhà tìm hiểu qua sách, báo, Internet để thực hiện nhiệm vụ:
+ Kể một số sự cố đã xảy ra do sử dụng năng lượng chất đốt không an toàn.
+ Cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu những nguồn
năng lượng chất đốt đó bị khai thác cạn kiệt.
	· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.






· Đại diện các nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).















· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.




· Các nhóm nhận nhiệm vụ.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận:
+ Để đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt cần: tắt bếp ngay sau khi không sử dụng; không để các chất dễ cháy nổ gần bếp; khi phát hiện có đám cháy, cần hô to để báo cháy hoặc gọi điện số 114;...
+ Các chất đốt khi cháy đều sinh ra nhiều loại khí và chất độc hại nên phải sử dụng các loại bếp và lò đốt có ống khói với hệ thống xử lí khí thải; khuyến khích người dân sử dụng khí sinh học để giảm bớt khí thải để bảo vệ môi trường.

Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về việc sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV mời hai đến ba nhóm trình bày trước lớp các thông tin đã tìm hiểu được ở nhà:
+ Kể một số sự cố đã xảy ra do sử dụng năng lượng chất đốt không an toàn.
+ Cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu những nguồn năng lượng chất đốt đó bị khai thác cạn kiệt.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· Các nhóm trình bày những thông tin đã tìm hiểu được ở nhà.





· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Những thông tin các nhóm đã tìm hiểu được về một số sự cố đã xảy ra do sử dụng năng lượng chất đốt không an toàn và điều xảy ra nếu những nguồn năng lượng chất đốt đó bị khai thác cạn kiệt.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Cần làm gì để tiết kiệm năng lượng chất đốt? (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được những việc cần làm để tiết kiệm năng lượng chất đốt.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV: Theo em, chúng ta có thể làm gì để tiết kiệm năng lượng chất đốt?
· GV hướng dẫn HS quan sát các hình 13, 14, 15, 16 (SGK trang 40).
· GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để tìm hiểu những việc nên làm, không nên làm để tiết kiệm năng lượng chất đốt trong các hình và hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây vào bảng nhóm.
	· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

· HS quan sát các hình.

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.


· HS trả lời:




 Hình
Nên làm
Không nên làm
Giải thích
13



14



15



16





Hình
Nên làm
Không nên
làm

Giải thích


13


X

Dùng nồi nấu có kích thước phù hợp và vặn ngọn lửa vừa phải giúp tiết kiệm khí gas
khi đun nấu.

14


X
Đun nước lửa quá to dễ làm cạn hết nước, lãng phí dầu hoả, dễ
gây ra cháy, nổ.

15


X
Cứ để bếp cháy dù không đun nấu gây
lãng phí than đá.


16


X

Đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng giúp giảm thiểu khí thải và tiết kiệm
xăng, dầu.




· GV yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm lên bảng và mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Chúng ta cần sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt bằng cách: điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu và sử dụng các đồ dùng trong bếp phù hợp; sử dụng phương tiện giao thông công cộng;...
· GV yêu cầu các nhóm liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi: Em và gia đình đã làm những việc gì để tiết kiệm khi sử dụng năng lượng chất đốt?
· 
Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).






· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.


d) Dự kiến sản phẩm
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận: Chúng ta cần sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt bằng cách: điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu và sử dụng các đồ dùng trong bếp phù hợp; sử dụng phương tiện giao thông công cộng;...

4.3. Hoạt động vận dụng: Em tập làm tuyên truyền viên (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu và thực hiện được những việc làm thiết thực để sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt và vận động mọi người cùng thực hiện.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp thực hành, kĩ thuật phòng tranh.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm tuyên truyền viên (SGK trang 40).
· GV yêu cầu các nhóm vẽ hoặc viết những việc em và gia đình đã làm để sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt vào giấy khổ A3 hoặc A0.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm xung quanh lớp.
· GV tổ chức cho HS di chuyển quanh lớp học để xem sản phẩm của các nhóm và bình chọn cho sản phẩm mình thích nhất.
· GV mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm có sản phẩm được yêu thích nhất và yêu cầu HS vận động mọi người cùng thực hiện sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài: Năng lượng chất đốt; An toàn, tiết kiệm năng lượng chất đốt; Phòng chống
cháy, nổ, ô nhiễm.
	· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Em tập làm tuyên truyền viên (SGK trang 40).
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.


· Các nhóm dán sản phẩm của nhóm xung quanh lớp.
· HS xem sản phẩm của các nhóm và bình chọn cho sản phẩm mình thích nhất.

· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.
· HS có ý thức vận động mọi người cùng thực hiện sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt.
· HS nêu được các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Tranh vẽ hoặc bài viết của các nhóm về những việc mà các em và gia đình đã làm để sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt.
· HS có ý thức vận động mọi người cùng thực hiện sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt.
· HS nêu được các từ khoá trong bài: Năng lượng chất đốt; An toàn, tiết kiệm năng lượng chất đốt; Phòng chống cháy, nổ, ô nhiễm.

BÀI
11
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, GIÓ VÀ NƯỚC CHẢY
(3 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.
· Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên.
· Vận dụng được kiến thức về nguồn năng lượng mặt trời để tự làm bếp mặt trời.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tiến hành thu thập thông tin, thảo luận.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dự đoán, thực hiện làm bếp mặt trời vận dụng vào đời sống.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Cẩn thận, tuân thủ các quy định về an toàn trong làm thí nghiệm tìm hiểu việc sử dụng năng lượng mặt trời.
· Trung thực trong tiến hành và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về các dạng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy và ứng dụng trong cuộc sống.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	SGK trang 41.

	Tìm hiểu về một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng
mặt trời, gió và nước chảy
	Hình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(SGK trang 41, 42).
	SGK trang 41, 42.

	Cùng thảo luận
	
	· SGK trang 42.
· Bảng nhóm.


– Tiết 2

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	

	Thu thập thông tin việc khai thác và sử dụng các dạng năng
lượng mặt trời, gió, nước chảy
	
	· SGK trang 43.
· Giấy khổ A3 (mỗi nhóm).

	Luyện tập
	
	SGK trang 43.



– Tiết 3

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi “Mặt trời, mặt trời”.
	

	Thí nghiệm “Làm bếp mặt trời”
	Máy tính, máy chiếu.
	· SGK trang 44
· Lốp xe ô tô hoặc xe máy đã qua sử dụng; tấm kính trắng, có kích thước lớn hơn lốp xe; bát nước; nhiệt kế (mỗi nhóm).
· Video ghi lại quá trình thực
hiện thí nghiệm.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS kể tên một số phương tiện, máy móc sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió hoặc năng lượng nước chảy mà em biết hoặc gia đình đang sử dụng.
· GV mời một vài HS trả lời.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy”.
	· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.




· HS trình bày câu trả lời.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân.
· HS kể được tên một số phương tiện, máy móc sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió hoặc năng lượng nước chảy mà các em biết hoặc gia đình đang sử dụng.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu về một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy (15 phút)
a) Mục tiêu: HS kể được một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS.
	– HS chia nhóm.



	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (SGK trang 41, 42) và yêu cầu HS thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Cho biết năng lượng mặt trời, gió và nước chảy được dùng cho những phương tiện, máy móc, hoạt động nào của con người có trong các hình. Giải thích.


· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận:
+ Năng lượng mặt trời được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đun nấu và sản xuất điện,...
+ Năng lượng gió được dùng để chạy thuyền buồm, sản xuất điện,...
+ Năng lượng nước chảy được dùng để đẩy thuyền, bè,... xuôi dòng nước; làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao, sản xuất điện,...
+ Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng
lượng nước chảy là các nguồn năng lượng sạch và có thể thay thế các nguồn năng lượng chất đốt.
	· HS quan sát các hình và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Năng lượng mặt trời: sản xuất điện, làm khô thóc, làm muối,…
+ Năng lượng gió: sảy thóc, chạy thuyền buồm, sản xuất điện,…
+ Năng lượng nước chảy: chuyên chở hàng hoá, đưa nước lên cao để phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện,...
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS rút ra được kết luận:
+ Năng lượng mặt trời được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đun nấu và sản xuất điện,...
+ Năng lượng gió được dùng để chạy thuyền buồm, sản xuất điện,...
+ Năng lượng nước chảy được dùng để đẩy thuyền, bè,... xuôi dòng nước; làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao, sản xuất điện,...
+ Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy là các nguồn năng lượng sạch và có thể thay thế các nguồn năng lượng chất đốt.
3.3. Hoạt động luyện tập: Cùng thảo luận (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được những việc cần sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy ở địa phương.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành 2 đội và thông báo thể lệ: Hai đội viết tên các nhà máy sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời (điện mặt trời), năng lượng gió (điện gió), năng lượng nước chảy (thuỷ điện) ở nước ta vào bảng nhóm. Trong thời gian 5 phút, đội nào viết được nhiều tên đúng là đội thắng cuộc.
· GV yêu cầu hai đội treo bảng nhóm lên bảng.
· GV nhận xét và công bố đội thắng cuộc.
· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Địa phương em sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy vào những việc gì?
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và yêu cầu HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 42) để có thêm kiến thức về việc sử dụng năng lượng nước chảy trong bánh xe nước (cọn nước).
· GV yêu cầu các nhóm về nhà để tìm hiểu thông tin qua sách, báo, Internet về việc khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy; những thuận lợi và khó khăn trong khai thác,
sử dụng các dạng năng lượng này.
	· HS chia đội.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.






· Hai đội treo bảng nhóm lên bảng.
· HS lắng nghe.
· HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.


· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 42).


· Các nhóm nhận nhiệm vụ.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS kể được tên các nhà máy sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời (điện mặt trời), năng lượng gió (điện gió), năng lượng nước chảy (thuỷ điện) ở nước ta.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và tổ chức cho các nhóm thi kể những việc mà con người có sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy. Trong thời gian 3 phút, nhóm kể được nhiều nhất là nhóm thắng cuộc.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.




· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS kể được những việc mà con người có sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Thu thập thông tin việc khai thác và sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy (20 phút)
a) Mục tiêu: HS thu thập được thông tin về việc khai thác và sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy; nhận biết được những thuận lợi và khó khăn trong khai thác, sử dụng các dạng năng lượng này.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ ở mục Hoạt động khám phá (SGK trang 43).
· GV yêu cầu các nhóm dựa vào những thông tin đã tìm hiểu ở nhà về việc khai thác và sử dụng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy; những thuận lợi và khó khăn trong khai thác, sử dụng các dạng năng lượng này để hoàn thành bảng theo gợi ý (SGK trang 43) vào giấy khổ A3.
· GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận những thuận lợi, khó khăn khi sử dụng năng
lượng mặt trời, gió và nước chảy.
	· HS đọc nhiệm vụ ở mục Hoạt động khám phá (SGK trang 43).
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.






· Đại diện các nhóm trình bày.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· HS nêu được những việc khai thác và sử dụng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy; những thuận lợi và khó khăn trong khai thác, sử dụng các dạng năng lượng này.
4.3. Hoạt động luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: HS kể được những việc mà bản thân và gia đình đã khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy trong cuộc sống hằng ngày.

b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ ở mục Hoạt động luyện tập, thực hành (SGK trang 43).
· GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ: Kể những việc em và gia đình đã khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy trong cuộc sống hằng ngày.
· GV mời một vài HS trình bày câu trả lời trước lớp.
· GV nhận xét chung.
· GV yêu cầu HS đọc nội dung ở mục Em tập làm nhà khoa học (SGK trang 44).
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm “Làm bếp mặt trời”.
· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc 6 HS và yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm này ở nhà, ghi hình lại quá trình thực hiện thí nghiệm và ghi nhận chỉ số của nhiệt kế để chuẩn bị cho
tiết học sau.
	· HS đọc nhiệm vụ ở mục Hoạt động luyện tập, thực hành (SGK trang 43).
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.




· HS trình bày câu trả lời.

· HS lắng nghe.
–HS đọc nội dung ở mục Em tập làm nhà khoa học (SGK trang 44).
· HS tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm “Làm bếp mặt trời”.
· HS nhận nhiệm vụ.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân.
· HS kể được những việc mà các em và gia đình đã khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy trong cuộc sống hằng ngày.
Tiết 3
5. Các hoạt động dạy học (tiết 3)
5.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống hằng ngày.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức trò chơi: “Mặt trời, mặt trời”. GV chia lớp thành hai đội, khi GV đọc khẩu hiệu “Mặt trời, mặt trời”, hai đội lần lượt đưa ra một việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống (không trùng lại đáp án trước đó). Đội nêu được nhiều đáp án đúng nhất là đội thắng cuộc.
	· HS tích cực tham gia.
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.



	– GV khen ngợi nhóm thắng cuộc và dẫn dắt vào tiết 3 của bài học.
	– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm
– HS tích cực tham gia trò chơi và kể được những việc có sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống.
5.2. Hoạt động vận dụng: Thí nghiệm: “Làm bếp mặt trời” (30 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về năng lượng mặt trời để tự làm bếp mặt trời.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu các nhóm trình chiếu quá trình thực hiện thí nghiệm “Làm bếp mặt trời” tại nhà.
· GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi:
+ Nhiệt độ của bát nước đã thay đổi như thế nào?
+ Yếu tố nào đã làm cho nhiệt độ của bát nước thay đổi?
· GV mời hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
	· Các nhóm lần lượt trình chiếu quá trình thực hiện thí nghiệm.
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· HS trả lời:
+ Nhiệt độ của bát nước tăng.
+ Năng lượng mặt trời làm cho nhiệt độ của bát nước tăng.
· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

	· GV nhận xét chung.
· GV yêu cầu HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 44) để có thêm kiến thức về các nguồn năng lượng tái tạo có ở nước ta và vai trò của các nguồn năng lượng tái tạo này.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài: Năng lượng mặt trời; Năng lượng gió; Năng lượng nước chảy.
· GV yêu cầu các nhóm về nhà làm bộ sưu tập hình ảnh về các dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng được gia đình các em hoặc người dân đang
sử dụng.
	· HS lắng nghe.
· HS đọc nội dung ở mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 44).


· HS nêu được các từ khoá trong bài.


· Các nhóm nhận nhiệm vụ.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 4 hoặc 6 HS.
· Video ghi lại quá trình thực hiện thí nghiệm.
· HS nêu được các từ khoá trong bài: Năng lượng mặt trời; Năng lượng gió; Năng lượng nước chảy.
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ÔN TẬP
CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG
(1 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Vẽ được sơ đồ tư duy củng cố kiến thức về năng lượng điện, năng lượng chất đốt, năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nước chảy được học trong chủ đề và nêu được vai trò của các năng lượng đó.
· Trình bày được một số dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng được sử dụng trong gia đình. Từ đó, thực hành tạo được sản phẩm tuyên truyền mọi người sử dụng dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng.
· Nêu và thực hiện được một số việc làm để sử dụng hiệu quả, an toàn, tiết kiệm năng lượng.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học trong việc tổng kết bài học và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tiến hành tạo sản phẩm, thảo luận.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua thiết kế sơ đồ tư duy, bộ sưu tập dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Cẩn thận, tuân thủ các quy định an toàn về sử dụng năng lượng và có ý thức tiết kiệm năng lượng.
· Trung thực trong báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về các nguồn năng lượng, vai trò của chúng và vận dụng kiến thức về năng lượng vào cuộc sống.
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi “Ai tinh mắt”.
	

	Sơ đồ hoá
	Kệ treo tranh (8 cái)
	· SGK trang 45.
· Giấy khổ A0, bút màu, bút chì (mỗi nhóm).

	Cùng làm bộ sưu tập
	Hình gợi ý (SGK trang 45).
	· SGK trang 45.
· Bộ sưu tập hình ảnh về các dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng được gia đình hoặc người dân đang sử dụng (mỗi nhóm).



3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức đã học ở chủ đề Năng lượng và tạo tâm thế cho HS sẵn sàng vào bài ôn tập.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai tinh mắt”. GV thông báo thể lệ: Các em hãy sắp xếp các chữ cái gợi ý thành từ hoặc cụm từ có nghĩa.
(1) I/G/Ó
(2) Ặ/T/I/M/T/Ờ/R
(3) Ệ/Đ/N/I
(4) T/H/C/Ố/Ấ/T/Đ
(5) Ư/N/C/Ả/Ớ/H/C/Y
– GV dẫn dắt vào bài học: “Ôn tập chủ đề Năng lượng”.
	– HS tham gia trò chơi.


(1) GIÓ
(2) MẶT TRỜI
(3) ĐIỆN
(4) CHẤT ĐỐT
(5) NƯỚC CHẢY
– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
– HS tích cực tham gia trò chơi và giải được các từ khoá: (1) GIÓ, (2) MẶT TRỜI, (3) ĐIỆN,
(4) CHẤT ĐỐT, (5) NƯỚC CHẢY.
3.2. Hoạt động 1: Sơ đồ hoá (17 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố, ôn tập, khái quát hoá các kiến thức đã học được trong chủ đề Năng lượng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật phòng tranh.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 6 HS và yêu cầu các nhóm viết, vẽ những điều đã học được trong chủ đề Năng lượng theo gợi ý (SGK trang 45) vào giấy khổ A0. GV lưu ý HS có thể sử dụng bút màu sáp để trình bày rõ ràng và đẹp mắt.
· GV yêu cầu các nhóm dán sản phẩm của nhóm xung quanh lớp.
· GV tổ chức cho HS di chuyển quanh lớp học để xem sản phẩm của các nhóm.
· GV mời hai nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
	· HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ.





· Các nhóm dán sản phẩm xung quanh lớp.

· HS thực hiện nhiệm vụ.

· Đại diện hai nhóm trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).



	· GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm có sản phẩm đẹp, khoa học và thể hiện đầy đủ nội dung đã học trong chủ đề Năng lượng.
· GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành sản phẩm
cá nhân vào vở.
	· HS lắng nghe.


· HS thực hiện nhiệm vụ.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm 6 HS.
· Sơ đồ tư duy của các nhóm về những kiến thức đã học trong chủ đề Năng lượng.
3.3. Hoạt động 2: Cùng làm bộ sưu tập (15 phút)
a) Mục tiêu:
· HS củng cố, ôn tập kiến thức về sử dụng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm các nguồn năng lượng.
· HS thực hành tạo được sản phẩm tuyên truyền mọi người cùng sử dụng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm các nguồn năng lượng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc các nhiệm vụ ở mục Cùng làm bộ sưu tập (SGK trang 45).
· GV yêu cầu HS kể một số dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng được sử dụng ở gia đình em.
· GV yêu cầu các nhóm chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh về các dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng được gia đình em hoặc người dân đang sử dụng đã sưu tập được trước lớp.
· GV tổ chức cho HS bình chọn bộ sưu tập mình thích nhất.
· GV mời hai đến ba nhóm trình bày trước lớp những việc mà các em, gia đình đã làm để sử dụng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm các nguồn năng lượng.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm có sản phẩm được bình chọn nhiều nhất và củng cố lại cho HS những kiến thức về sử dụng hiệu quả,
an toàn và tiết kiệm các nguồn năng lượng.
	· HS đọc các nhiệm vụ ở mục Cùng làm bộ sưu tập (SGK trang 45).
· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

· Các nhóm chia sẻ bộ sưu tập của nhóm mình.




· HS bình chọn bộ sưu tập mình thích nhất.

· Đại diện các nhóm trình bày.




· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc cá nhân và làm việc nhóm 6 HS.
· Bộ sưu tập hình ảnh của các nhóm về các dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng được gia đình các em hoặc người dân đang sử dụng.





Chủ đề 3: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
BÀI
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SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
(2 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa.
· Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa; phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được tên các bộ phận của hoa.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải thích một số việc làm như nêu được vai trò của nhị và nhuỵ trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trung thực trong thảo luận và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Hình 1 (SGK trang 47) hoặc các tranh ảnh, video khác có tính chất tương tự để tổ chức hoạt động khởi động.
	SGK trang 47.

	Chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây có hoa
	Hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang
47, 48).
	SGK trang 47, 48.

	Tìm hiểu từng bộ phận của hoa và các bộ phận của nhị hoa, nhuỵ hoa
	Hình 7 (SGK trang 48).
	SGK trang 48.

	Em tập làm nhà khoa học
	
	Hình ảnh sưu tầm về một số loại hoa.






– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	Hình vẽ sơ đồ và ghi chú tên các bộ phận của hoa.

	Khám phá quá trình sinh sản của thực vật có hoa
	Hình 8, 9, 10 (SGK trang 49).
	SGK trang 49.

	Trò chơi “Hỏi – đáp”
	
	Một số câu hỏi có nội dung về sự sinh sản của thực vật có hoa.

	Đố em
	Hình 12 (SGK trang 50).
	SGK trang 50.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về sự sinh sản của thực vật có hoa để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 1 (SGK trang 47) hoặc các tranh ảnh, video khác có tính chất tương tự để tổ chức hoạt động khởi động.
· GV đặt câu hỏi: Hoa có chức năng gì đối với thực vật?
· GV mời một số HS trả lời theo khả năng hiểu biết của bản thân.
· Dựa vào thực tế câu trả lời của HS, GV ghi chú một số yếu tố có liên quan lên bảng. GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Sự sinh sản
của thực vật có hoa”.
	· HS quan sát hình hoặc tranh ảnh, video.





· HS trả lời theo sự hiểu biết của bản thân.

· HS quan sát và lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS trả lời được: Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây có hoa (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được cơ quan sinh sản của cây có hoa; phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp thảo luận nhóm.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 47, 48), thảo luận nhóm để thực hiện các yêu cầu sau:
+ Chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây hoa hồng và cây hoa hướng dương trong các hình.
+ Nói với bạn tên gọi chung của hai cây hoa này.

+ Kể tên các cây có hoa mà em biết.


+ Chỉ và nói nhị, nhuỵ của hoa đơn tính, hoa lưỡng tính.


· GV mời đại diện các nhóm chia sẻ câu trả lời.
· GV mời HS nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS quan sát hình.

· HS trả lời:
+ Hoa là cơ quan sinh sản của cây hoa hồng và cây hoa hướng dương.
+ Tên gọi chung của hai cây hoa này là thực vật có hoa.
+ Một số cây có hoa: cây hoa mai, cây hoa cúc, cây mướp, cây bầu, cây hoa lan, cây hoa phượng,…
+ Ở hoa đơn tính: HS chỉ đúng nhị ở hoa bí ngô đực; nhuỵ ở hoa bí ngô cái. Ở hoa lưỡng tính: HS chỉ đúng nhị, nhuỵ của hoa lưỡng tính (hoa li và hoa sen).
· HS chia sẻ câu trả lời trước lớp.
· Các HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS rút ra kết luận.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận:
+ Nhị là cơ quan sinh dục đực, nhuỵ là cơ quan sinh dục cái của hoa.
+ Hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhuỵ (hoa đực có nhị, hoa cái có nhuỵ).
+ Hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ trên cùng một hoa.
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu từng bộ phận của hoa và các bộ phận của nhị hoa, nhuỵ hoa (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được cấu tạo cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 7 (SGK trang 48) và thực hiện yêu cầu: Chỉ và nói tên từng bộ phận của hoa và các bộ phận của nhị hoa, nhuỵ hoa.
· GV mời một số HS trình bày trước lớp.
· GV mời HS nhận xét phần trình bày của bạn.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS quan sát hình và nhận nhiệm vụ.




· HS trình bày.
· HS nhận xét.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện cá nhân.
· HS rút ra được kết luận:
+ Hoa có cấu tạo gồm các bộ phận: cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoa, nhuỵ hoa.
+ Nhị hoa có cấu tạo gồm: chỉ nhị và bao phấn chứa các hạt phấn.
+ Nhuỵ hoa có cấu tạo gồm: đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ chứa noãn.
3.3. Hoạt động luyện tập: Em tập làm nhà khoa học (10 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu và vận dụng được kiến thức đã học về cấu tạo cơ quan sinh sản của thực vật có hoa vào thực tiễn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để thực hiện các yêu cầu sau:
+ Sưu tầm một số hoa, quan sát, chỉ và nói đâu là nhị, đâu là nhuỵ, các bộ phận của nhị và nhuỵ.
+ Phân loại các hoa đã sưu tầm được thành hai nhóm: hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
+ Vẽ sơ đồ và ghi chú tên các bộ phận của một hoa mà em quan sát được.
· GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ và tự chia sẻ trong nhóm.
· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV hướng dẫn HS tự nhận xét kết quả của nhóm mình và nhóm bạn.
· GV nhận xét chung, tuyên dương các nhóm
thực hiện tốt và sưu tầm được nhiều loại hoa.
	· HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.









· HS chia sẻ trong nhóm.

· HS đại diện nhóm trình bày trước lớp.

· HS nhận xét.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS sưu tầm được nhiều loại hoa.
· HS vẽ được sơ đồ và ghi chú tên các bộ phận của một hoa mà em quan sát được.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Kết nối nội dung với tiết học trước và tạo tâm thế vui vẻ để bắt đầu tiết học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS triển lãm tranh về chủ đề “Khu vườn sắc màu”.
· GV hướng dẫn HS trưng bày hình vẽ sơ đồ ghi chú tên các bộ phận của hoa mà HS đã thực hiện ở nhà.
· GV mời một số HS chia sẻ sản phẩm của mình.
· GV mời các HS khác nhận xét sản phẩm và phần trình bày của bạn.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 của
bài học.
	

· HS trưng bày sản phẩm của mình.


· HS chia sẻ.
· HS nhận xét lẫn nhau.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực vào hoạt động triển lãm, giới thiệu được sản phẩm của mình.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Khám phá quá trình sinh sản của thực vật có hoa (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được vai trò của nhị và nhuỵ trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 8, 9,
10 (SGK trang 49), đọc nội dung trong các hộp thông tin, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Cho biết vai trò của nhị và nhuỵ trong thụ phấn, thụ tinh.






+ Sau khi thụ tinh, hợp tử, noãn và bầu nhuỵ phát triển thành bộ phận nào của cây?



· GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ và tự chia sẻ trong nhóm.
	– HS quan sát, thảo luận và chia sẻ trong nhóm, sau đó cử đại diện trả lời trước lớp.


+ Trong thụ phấn: Nhị có túi phấn, tạo ra hạt phấn rơi lên đầu nhuỵ. Đầu nhuỵ nhận được hạt phấn và giữ cho hạt phấn dính vào đầu nhuỵ.
+ Trong thụ tinh: Sau khi thụ phấn, hạt phấn nảy mầm thành ống phấn để đưa tế bào sinh dục đực đến kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn (ở bên trong bầu nhuỵ), tạo thành hợp tử.
+ Sau khi thụ tinh:
· Hợp tử phát triển thành phôi.
· Hạt do noãn phát triển tạo thành. Phôi nằm bên trong hạt.
· Bầu nhuỵ phát triển thành quả chứa hạt.
– HS thực hiện nhiệm vụ.



	· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS đại diện nhóm lên trình bày câu trả lời.

· HS nhận xét.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Sau khi thụ phấn thì quá trình thụ tinh xảy ra: Tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhuỵ phát triển thành quả chứa hạt.
4.3. Hoạt động luyện tập: Trò chơi “Hỏi – đáp” (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng những điều đã được học để cùng bạn đặt câu hỏi về sự sinh sản ở thực vật có hoa.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội chơi, mỗi đội sẽ chuẩn bị bốn câu hỏi có nội dung về sự sinh sản của thực vật có hoa để tham gia trò chơi. Lần lượt từng đội sẽ đưa ra câu hỏi để đội còn lại trả lời. Đội nào trả lời đúng được nhiều câu hỏi nhất thì đội đó giành chiến thắng.
· GV theo dõi quá trình hỏi – đáp của hai đội và hỗ trợ khi cần thiết (GV cũng có thể cử một HS đại diện lên điều khiển trò chơi và ghi điểm số cho hai đội).
· GV tổ chức cho hai đội nhận xét lẫn nhau.
· GV tổng kết và tuyên dương đội thắng cuộc.
	· HS lắng nghe và chuẩn bị câu hỏi.






· HS tiến hành hỏi – đáp.




· HS nhận xét.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm lớn.
· HS biết đặt câu hỏi và trả lời được câu hỏi của nhóm bạn.
4.4. Hoạt động vận dụng: Đố em (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để giải thích những tình huống thực tế có liên quan đến sự sinh sản ở thực vật có hoa.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 12 (SGK trang 50) và đọc nội dung câu đố: Khi trồng dưa lưới, người ta dùng tăm bông hoặc cọ mềm lấy hạt phấn ra khỏi nhị của hoa đực và đưa vào đầu nhuỵ của hoa cái như hình 12. Giải thích vì sao phải làm như vậy.
· GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để giải câu đố.
· GV mời đại diện các nhóm chia sẻ nội dung câu trả lời trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
· GV nhận xét và kết luận.
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá: Hoa đơn tính; Hoa lưỡng tính; Thụ phấn; Thụ tinh.
	· HS quan sát hình, đọc nội dung câu đố.






· HS thảo luận nhóm đôi.

· HS đại diện nhóm chia sẻ câu trả lời.

· HS nhận xét lẫn nhau.

· HS lắng nghe.
· HS tìm và nêu các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận nhóm đôi.
· HS rút ra được kiến thức: Khi trồng dưa lưới, việc lấy hạt phấn từ hoa đực và đưa vào đầu nhuỵ hoa cái giúp hỗ trợ quá trình thụ phấn, làm tăng khả năng đậu quả và kiểm soát chất lượng quả, đặc biệt trong những trường hợp mà điều kiện tự nhiên không đảm bảo cho quá trình thụ phấn và thụ tinh xảy ra.

BÀI
14
SỰ LỚN LÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT
(3 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được tên các bộ phận của hạt.
· Nêu được ví dụ về cây con mọc lên từ thân, rễ, lá của một số thực vật có hoa.
· Thực hành: Trồng cây bằng hạt và trồng cây bằng thân (hoặc lá, rễ).
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để sử dụng sơ đồ đã cho ghi chú được tên một số giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt và cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ; trình bày được sự lớn lên của cây con.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải thích một số việc làm như nêu được vai trò của nhị và nhuỵ trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trung thực trong thảo luận và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về sự lớn lên và phát triển của thực vật.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Hình 1 (SGK trang 51).
	SGK trang 51.

	Tìm hiểu cấu tạo của hạt
	Hình 2 (SGK trang 51).
	SGK trang 51.

	Em tập làm nhà khoa học
	Hạt đậu thật đặt trên bông ẩm 1 ngày; kính lúp cầm tay; que tăm có đầu nhọn.
	Hạt đậu thật đặt trên bông ẩm 1 ngày; que tăm có đầu nhọn.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Các câu hỏi để tổ chức trò chơi.
	

	Mô tả các giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt
	Hình 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b (SGK trang 52).
	SGK trang 52.

	Tìm hiểu về sự phát triển của cây mọc lên từ hạt
	Hình 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g (SGK trang 53).
	SGK trang 53.



– Tiết 3:HS


	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Các câu hỏi để tổ chức cho HS thi đua trả lời.
	

	Tìm hiểu cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
	Các hình từ 7 đến 10 (SGK trang 53, 54).
	SGK trang 53, 54.

	Đố em
	Hình 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 (SGK trang 54, 55).
	SGK trang 54, 55.

	Thực hành trồng cây bằng hạt hoặc từ một bộ phận của cây mẹ
	
	Một số hạt đậu xanh được đặt trên bông ẩm khoảng 2 – 3 ngày; một số đoạn thân (cành) rau khoai lang, rau húng quế) và dụng cụ (hai chậu trồng cây chứa đất, bình tưới cây).


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về sự lớn lên và phát triển của thực vật để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 1 (SGK trang 51) hoặc có thể sử dụng các tranh vẽ, video khác có nội dung tương tự để tổ chức hoạt động khởi động.
· GV đặt câu hỏi: Cây đậu con ở hình 1 được mọc ra từ đâu?
· GV mời một số HS trả lời câu hỏi.

· GV dựa vào thực tế câu trả lời của HS để ghi chú một số yếu tố có liên quan lên bảng, nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Sự lớn lên và phát triển của thực vật”.
	· HS quan sát hình hoặc tranh vẽ, đoạn video.




· HS lắng nghe.

· HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
trả lời được: Cây đậu con mọc lên từ hạt.

3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu cấu tạo của hạt (10 phút)
a) Mục tiêu: HS chỉ và nêu được tên các bộ phận cấu tạo của hạt.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp thảo luận nhóm.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 2 (SGK trang 51) và thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu: Chỉ và nói tên các bộ phận của hạt đậu.
· GV theo dõi HS các nhóm quan sát hình và chia sẻ trong nhóm.
· GV mời một số nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS quan sát hình, thảo luận nhóm đôi.


· HS chia sẻ trong nhóm.

· HS các nhóm lên trình bày.
· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận nhóm đôi.
· HS rút ra được kết luận: Hạt đậu có cấu tạo gồm: vỏ hạt, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
3.3. Hoạt động thực hành: Em tập làm nhà khoa học (20 phút)
a) Mục tiêu: HS tự khám phá cấu tạo của hạt từ mẫu vật thật; vẽ được sơ đồ cấu tạo của hạt.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS mỗi nhóm kiểm tra lại mẫu vật (một số hạt đậu có kích thước lớn, đặt trên bông ẩm 1 ngày) và dụng cụ (kính lúp cầm tay, que tăm có đầu nhọn) đã chuẩn bị trước để tiến hành tìm hiểu cấu tạo của hạt.
· GV hướng dẫn HS các nhóm tiến hành thực hiện theo trình tự các bước sau:
+ Quan sát bên ngoài hạt.
+ Tách đôi theo đường rãnh trên hạt bằng que tăm có đầu nhọn.
+ Quan sát kĩ các bộ phận bên trong hạt bằng kính lúp và chia sẻ với bạn về những điều quan
sát được.
	· HS chia nhóm và kiểm tra lại mẫu vật, dụng cụ đã chuẩn bị.





· HS thực hiện theo hướng dẫn.



	+ Vẽ và chú thích tên các bộ phận của hạt.
· GV quan sát và hỗ trợ các nhóm thực hiện.
· GV đặt câu hỏi: Em quan sát thấy gì trong hạt đậu? Chỉ và nói tên các bộ phận bên trong hạt đậu.
· GV yêu cầu HS thảo luận và chia sẻ nội dung trả lời trong nhóm.
· GV mời đại diện một số nhóm lên chia sẻ phần thảo luận và trình bày sản phẩm (vẽ, chú thích tên các bộ phận của hạt).
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và yêu cầu HS nhắc lại tên các bộ phận cấu tạo của hạt đậu.
	

· HS lắng nghe.


· HS thảo luận và chia sẻ trong nhóm.

· HS đại diện nhóm lên trình bày.


· HS lắng nghe và nhận xét lẫn nhau.
· HS nhắc lại tên các bộ phận cấu tạo của hạt đậu.




d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS vẽ được sơ đồ cấu tạo của hạt.

4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)





Tiết 2

a) Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức của tiết trước và tạo tâm thế vui vẻ để HS chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Bắn tên”. Cách chơi: Người quản trò hô to: “Bắn tên, bắn tên”, sau đó cả lớp sẽ đồng thanh đáp lại: “Tên gì, tên gì”. Người quản trò sẽ gọi tên của một bạn bất kì trong lớp và đưa ra những câu hỏi. Nếu bạn trả lời đúng, cả lớp sẽ vỗ tay.
· GV mời một HS lên làm quản trò để điều khiển trò chơi. Người quản trò sẽ hỏi người chơi một trong các câu hỏi sau:
+ Hạt có cấu tạo gồm những bộ phận nào?
+ Điều kiện để hạt nảy mầm là gì?
· GV theo dõi và nhận xét câu trả lời của HS. Thông qua các câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi.






· HS tham gia trò chơi.





· HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
HS tích cực tham gia trò chơi và nhận xét được câu trả lời của bạn.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Mô tả các giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt (15 phút)
a) Mục tiêu: HS mô tả được các giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt đậu.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b (SGK trang 52), đọc nội dung trong các hộp thông tin bên dưới, thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu: Chọn ô chữ phù hợp với hình để mô tả các giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt đậu.
· GV quan sát HS làm việc nhóm và có thể đặt thêm câu hỏi gợi ý để hỗ trợ các nhóm.
· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày.

















· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận về các giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt đậu.
	· HS quan sát hình, thảo luận nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ.





· HS thực hiện nhiệm vụ.

· HS trình bày:
+ 3a–a: Hạt được đặt vào đất ẩm, hạt hút nước và phình lên. Sau đó, vỏ hạt nứt để rễ mầm nhú ra và cắm xuống đất.
+ 3b–b: Rễ mầm phát triển dài thêm, mọc ra nhiều rễ con.
+ 4a–d: Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn. Thân mầm lớn lên, dài ra và chồi mầm chui lên khỏi mặt đất. Hai lá mầm xoè ra. Chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới.
+ 4b–c: Hai lá mầm teo dần rồi rụng xuống. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn.
+ 5a–g: Cây trưởng thành ra hoa.
+ 5b–e: Hoa được thụ phấn, thụ tinh và tạo thành quả đậu, bên trong quả chứa các hạt.
· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận nhóm đôi.
· HS rút ra được kết luận: Thực vật có ba giai đoạn phát triển chính: nảy mầm, cây con, cây trưởng thành.
+ Giai đoạn nảy mầm: Hạt được đặt vào đất ẩm, hạt hút nước và phình lên. Sau đó, vỏ hạt nứt để rễ mầm nhú ra và cắm xuống đất. Rễ mầm phát triển dài thêm, mọc ra nhiều rễ con.
+ Giai đoạn cây con: Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn. Thân mầm lớn lên, dài ra và chồi mầm chui lên khỏi mặt đất. Hai lá mầm xoè ra. Chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới. Hai lá mầm teo dần rồi rụng xuống. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn.
+ Giai đoạn cây trưởng thành: Cây trưởng thành ra hoa. Hoa được thụ phấn, thụ tinh và tạo thành quả đậu, bên trong quả chứa các hạt đậu.
4.3. Hoạt động luyện tập: Tìm hiểu về sự phát triển của cây mọc lên từ hạt (15 phút)
a) Mục tiêu: HS trình bày được sự phát triển của cây con mọc lên từ hạt qua từng giai đoạn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g (SGK trang 53), thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu: Sắp xếp các hình theo đúng thứ tự về sự phát triển của cây dưa hấu mọc lên từ hạt và chia sẻ với bạn tên của từng giai đoạn.
· GV hướng dẫn HS quan sát, đặt thêm câu hỏi gợi mở để hỗ trợ các nhóm.
· GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ câu trả lời trước lớp (GV có thể yêu cầu HS viết lên bảng hoặc viết vào phiếu học tập).










· GV mời HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS quan sát hình và thảo luận để thực hiện yêu cầu.






· Đại diện các nhóm trình bày:
Thứ tự các hình lần lượt là:
+ 6d: Hạt dưa hấu được gieo vào đất ẩm.
+ 6c: Thân mầm lớn lên, dài ra và chồi mầm chui lên khỏi mặt đất. Hai lá mầm xoè ra.
+ 6a: Chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn.
+ 6b: Cây dưa hấu bắt đầu phát triển.
+ 6g: Cây dưa hấu ra hoa.
+ 6e: Hoa được thụ phấn, thụ tinh và tạo thành quả dưa hấu, bên trong quả chứa các hạt.
· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Đối với các thực vật có hoa, cây con có thể được mọc lên từ hạt trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ thích hợp.
Tiết 3
5. Các hoạt động dạy học (tiết 3)
5.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và nhắc lại những kiến thức của hai tiết học trước về cấu tạo của hạt, cây con mọc lên từ hạt để dẫn dắt vào tiết học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS thi đua thực hiện các yêu cầu sau:
+ Nêu cấu tạo của hạt.
+ Nêu điều kiện để hạt nảy mầm.
+ Mô tả quá trình phát triển của cây từ khi gieo hạt đến khi ra hoa, kết quả và tạo hạt.
· GV mời một số HS trả lời nhanh trước lớp.
· GV nhận xét câu trả lời của HS và dẫn dắt vào tiết 3 của bài học.
	· HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu.






· HS trả lời.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS thực hiện được các yêu cầu mà GV đặt ra.
5.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được cây con mọc lên từ nhiều bộ phận khác nhau của cây mẹ.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp bàn tay nặn bột.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV tổ chức thực hiện theo phương pháp bàn tay nặn bột.
– Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
+ GV tổ chức cho HS quan sát năm loại cây: cây
hoa hồng, cây lá bỏng, cây khoai lang, cây nghệ, cây sắn.
	




– HS quan sát hình ảnh hoặc mẫu vật thật.



	+ GV hỏi: Trong năm loại cây này, những cây nào mọc lên từ hạt?
+ GV dẫn dắt và giao nhiệm vụ cho HS: Vậy các cây này không mọc lên từ hạt thì chúng có thể mọc lên từ đâu? Bằng những hiểu biết, những dự đoán của bản thân, các em hãy viết hoặc vẽ vào vở bài tập cá nhân vị trí mọc của cây con. Sau đó, các em thảo luận nhóm 6 để ghi kết quả vào phiếu học tập trong thời gian 5 phút.
+ GV yêu cầu các nhóm đính kết quả lên bảng, mời đại diện một số nhóm lên trình bày.
· Bước 2: Đề xuất câu hỏi
+ GV yêu cầu các nhóm so sánh, đối chiếu quan điểm ban đầu của nhóm mình với nhóm bạn và đưa ra ý kiến thắc mắc.
+ GV dẫn dắt và đưa ra yêu cầu: Qua những ý kiến thắc mắc của các em, cô/thầy đều thấy hầu hết các em hỏi về vị trí mọc của cây con. Từ những ý kiến thắc mắc đó, em nào có thể đưa ra câu hỏi chung để hỏi về vị trí mọc của cây con từ bộ phận của cây mẹ?
+ GV chốt và chọn câu hỏi chung: Cây con có thể mọc lên từ bộ phần nào của cây mẹ?
· Bước 3: Đề xuất các phương án giải quyết
+ GV hỏi: Để giải đáp những thắc mắc này chúng ta nên làm gì?
+ GV chốt chọn phương án: Vừa rồi các em đã đưa ra nhiều phương án để tìm câu trả lời cho câu hỏi chung. Tuy nhiên, trong các phương án mà các em đưa ra thì phương án quan sát thực tế là phương án thích hợp nhất giúp chúng ta tìm ra câu trả lời chính xác nhất, nhanh nhất nên cô/ thầy quyết định chọn phương án quan sát thực tế hoặc qua tranh, ảnh, video.
· Bước 4: Tiến hành thí nghiệm (tuỳ vào điều kiện cơ sở vật chất của lớp, GV có thể cho HS xem video, quan sát tranh hoặc mẫu vật thật)
+ GV tổ chức cho HS quan sát, nêu nhận xét, ghi kết quả vào bảng nhóm.
	· HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân.

· HS lắng nghe và thực hiện.







· HS đại diện nhóm lên trình bày kết quả.


· HS đối chiếu, so sánh.


· HS lắng nghe.
· HS đề xuất các phương án.





· HS lắng nghe.



















· HS quan sát, nêu nhận xét, ghi kết quả vào bảng nhóm.




	+ GV mời đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả quan sát của nhóm mình.
– Bước 5: Kết luận và hợp thức hoá kiến thức
+ GV hỏi: Vậy qua quan sát, chúng ta có thể kết luận cây con mọc ra từ bộ phận nào của cây mẹ?










+ GV nêu nhận xét và chốt lại nội dung trả lời.
+ GV hỏi: So với dự đoán, nhóm nào là đúng nhất?
+ GV hướng dẫn các nhóm vẽ sơ đồ và ghi chú tên các giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ trong một trường hợp cụ thể ở các hình từ 7 đến 10 (SGK trang 53, 54). Mỗi nhóm lựa chọn một cây.
+ GV tổ chức cho các nhóm tự chia sẻ trong nhóm và sau đó gọi một số nhóm lên trình bày trước lớp.
+ GV nhận xét chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS trình bày.


· HS trình bày:
· Cây hoa hồng: cây con mọc lên từ cành.
· Cây lá bỏng: cây con mọc lên từ mép lá.
· Cây khoai lang (rễ biến dạng): trên củ có cây con mọc ra. Đây là cách mọc từ rễ (rễ củ).
· Cây nghệ (thân biến dạng): từ các chỗ lõm của củ mọc ra cây con. Đây cũng là cách mọc từ thân (thân củ).
· Cây sắn: trên thân có rất nhiều cây con mọc lên. Đây là cách mọc từ thân hay đoạn thân.
· HS lắng nghe.
· HS trả lời.

· HS vẽ sơ đồ và ghi chú thích.





· HS chia sẻ trong nhóm.


· HS lắng nghe và rút ra kết luận.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Đối với các thực vật có hoa, cây con có thể được mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ như lá, thân, cành, rễ,… trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ thích hợp.
5.3. Hoạt động vận dụng: Đố em (8 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để chỉ ra được cây con mọc lên từ bộ phận nào của cây mẹ trong một số tình huống thực tiễn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:Cây con mọc lên từ lá của cây mẹ
Cây con mọc lên từ thân của cây mẹ
Cây con mọc lên từ rễ của cây mẹ
?
?
?

Cây con mọc lên từ lá của cây mẹ
Cây con mọc lên từ thân của cây mẹ
Cây con mọc lên từ rễ của cây mẹ
Cây lô hội, cây tiểu quỳnh
Cây mía, cây phát lộc, cây sả, cây chuối
Cây hành, cây khoai tây



	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (SGK trang 54, 55) và trả
lời câu hỏi: Cây con trong mỗi hình từ 12 đến 19 mọc lên từ bộ phận nào của cây mẹ?
· GV yêu cầu HS thảo luận với bạn để hoàn thành bảng theo gợi ý sau:








· GV quan sát và hỗ trợ HS làm việc theo nhóm.
· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày.
· GV mời các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét và chốt lại đáp án.
	· HS quan sát hình và lắng nghe câu hỏi.




· HS thảo luận nhóm để hoàn thành bảng như sau:










· HS trình bày.
· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS nhận biết được cây nào mọc lên từ lá của cây mẹ, cây nào mọc lên từ thân của cây mẹ, cây nào mọc lên từ rễ của cây mẹ.
5.4. Hoạt động thực hành: Thực hành trồng cây bằng hạt hoặc từ một bộ phận của cây mẹ (12 phút)
a) Mục tiêu: HS biết được cách trồng cây từ hạt hoặc một số bộ phận của cây mẹ.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS mỗi nhóm kiểm tra lại mẫu vật (một số hạt đậu xanh được đặt trên bông ẩm khoảng 2 – 3 ngày; một số đoạn thân (cành) rau khoai lang, rau húng quế) và dụng cụ (hai chậu trồng cây chứa đất, bình tưới cây) đã chuẩn bị trước để tiến hành trồng cây.
	– HS chia nhóm và kiểm tra lại mẫu vật, dụng cụ.



	· GV hướng dẫn HS các nhóm tiến hành thực hiện theo trình tự các bước.







· GV hướng dẫn HS tự theo dõi sự phát triển của cây.
· GV có thể cung cấp thêm cho HS kiến thức về chiết cành để tạo cây con mới: Trong nông nghiệp, phương pháp chiết cành thường được dùng để nhân giống nhanh các loại cây ăn quả như cam, chanh, bưởi,... Người ta cắt một khoanh lớp vỏ ở cành muốn chiết, cạo sạch lớp chất nhờn trên bề mặt gỗ rồi bó đất vào vị trí đã bóc vỏ để cành chiết ra rễ ở mép vết cắt. Sau một thời gian, khi rễ ở bầu chiết chuyển từ màu trắng nõn sang màu vàng ngà thì cành chiết được cắt rời khỏi cây mẹ để trồng xuống đất và phát triển thành cây mới. Cây chiết ra hoa, kết quả sớm và giữ được các đặc tính từ cây mẹ.
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá: Vỏ hạt;
Phôi; Chất dinh dưỡng; Nảy mầm; Cây con; Cây trưởng thành.
	· HS lắng nghe và thực hiện theo các bước sau:
+ Cho vào chậu đất thứ nhất 5 hạt đậu xanh, phủ một lớp đất mỏng. Cắm 5 đoạn thân cây khoai lang (cây húng quế,…) vào chậu đất còn lại. Chú ý cắm nghiêng và đầu ngọn của thân hướng lên trên, ấn nhẹ đất quanh thân.
+ Đặt các chậu trong bóng mát. Tưới nước đủ ẩm cho đất hằng ngày.
+ Theo dõi, ghi chép kết quả vào phiếu quan sát theo mẫu hướng dẫn trong SGK.
· HS lắng nghe.















· HS tìm và nêu các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm 2 hoặc nhóm 4 hay nhóm 6.
· HS thực hành trồng cây bằng hạt hoặc từ một bộ phận của cây mẹ và theo dõi sự phát triển của cây con.

BÀI
15
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
(2 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của động vật.
· Nêu được tên một số động vật đẻ trứng, đẻ con và các hình thức sinh sản của chúng qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc phân biệt được động vật đẻ con và đẻ trứng, đặt được các câu hỏi liên quan đến vấn đề.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trung thực trong thảo luận và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về sự sinh sản của động vật.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Hình 1 (SGK trang 57).
	SGK trang 57.

	Nêu tên một số động vật đẻ con, đẻ trứng
	Hình 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (SGK
trang 57, 58).
	SGK trang 57, 58.

	Phân loại được động vật đẻ trứng, động vật đẻ con
	
	Tranh ảnh sưu tầm về các loài động vật đẻ trứng, đẻ con.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	Những hình vẽ về các con vật (hoặc tranh ảnh sưu tầm).

	Khám phá quá trình sinh sản của một số động vật
	Hình 10a, 10b, 10c, 10d (SGK trang 58); 11a, 11b, 11c, 11d, 11e (SGK trang 59).
	SGK trang 58, 59.

	Trò chơi “Hỏi – đáp”
	
	Một số câu hỏi có nội dung về sự sinh sản của động vật.



Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về sự sinh sản của động vật để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp quan sát, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 1 (SGK trang 57) hoặc các tranh ảnh, video khác có tính chất tương tự để tổ chức hoạt động khởi động.
· GV đặt các câu hỏi:
+ Gà con được sinh ra từ đâu?
+ Gà mẹ đẻ con hay đẻ trứng?
+ Kể tên những con vật đẻ con, đẻ trứng mà em biết.
· GV mời một số HS trả lời câu hỏi.
· Dựa vào thực tế câu trả lời của HS, GV ghi chú một số yếu tố có liên quan lên bảng, nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Sự sinh sản của động vật”.
	· HS quan sát hình hoặc tranh ảnh, xem đoạn video.

· HS trả lời:
+ Gà con được sinh ra từ gà mẹ.
+ Gà mẹ đẻ trứng.
+ HS kể theo sự hiểu biết của bản thân.

· HS trả lời cá nhân trước lớp.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS trả lời được các câu hỏi.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Nêu tên một số động vật đẻ con, động vật đẻ trứng (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp thảo luận nhóm.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (SGK trang 57, 58), thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
+ Chỉ và nói tên của động vật trong các hình từ 2 đến 9. Động vật nào đẻ trứng? Động vật nào đẻ con?
	– HS quan sát hình, thảo luận và trình bày:


+ Động vật đẻ trứng: bướm, gián, cá, rắn, ếch, gà. Động vật đẻ con: ngựa, chuột.



	+ Theo em, động vật có những hình thức sinh sản nào?
· GV hướng dẫn HS các nhóm quan sát hình và chia sẻ trong nhóm.
· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	+ Động vật có hai hình thức sinh sản: đẻ trứng và đẻ con.
· HS thảo luận và chia sẻ trong nhóm.

· Đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.


d) Dự kiến sản phẩm:Động vật đẻ trứng
Động vật đẻ con
Gà,  chim,  rắn,  cá
Chuột,	cá	heo,	cá
sấu, vịt, rùa, cá vàng,
voi, khỉ, dơi, voi, hổ,
ngỗng, đà điểu,…
báo, ngựa, lợn, chó,

mèo,…


· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Động vật có hai hình thức sinh sản: đẻ trứng và đẻ con.
3.3. Hoạt động luyện tập: Phân loại được động vật đẻ trứng, động vật đẻ con (15 phút)
a) Mục tiêu: HS kể được tên một số động vật; hiểu và vận dụng kiến thức đã học để phân loại động vật thành hai nhóm: động vật đẻ trứng, động vật đẻ con.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội và tổ chức cho HS thi đua kể tên một số động vật mà em biết. Mỗi đội cử một HS lên bảng ghi lại tên các con vật mà nhóm tìm được.
· GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để xếp tên các con vật vừa tìm được vào hai nhóm: động vật đẻ trứng và động vật đẻ con. Tuỳ theo điều kiện thực tế, GV có thể yêu cầu HS sưu tầm hình ảnh các con vật trước ở nhà và mang đến lớp để nói với bạn tên con vật trong hình và xếp chúng thành hai nhóm: động vật đẻ trứng và động vật đẻ con.
· GV quan sát và hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
· GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình.
· GV mời các nhóm nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét và tuyên dương các nhóm.
	· HS chia đội và cử đại diện tham gia thi.




· HS thảo luận và phân loại động vật thành hai nhóm: động vật đẻ trứng và động vật đẻ con.








· HS đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện theo nhóm lớn.
· HS phân biệt được động vật đẻ trứng và động vật đẻ con.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Kết nối nội dung với tiết học trước và tạo tâm thế vui vẻ để HS bắt đầu tiết học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS triển lãm tranh về chủ đề “Động vật quanh em”.
· GV hướng dẫn HS trưng bày những hình vẽ về các con vật (hoặc tranh ảnh sưu tầm) đã chuẩn bị ở nhà và cho biết con vật đó là động vật đẻ trứng hay động vật đẻ con.
· GV mời một số HS chia sẻ sản phẩm của mình.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	

· HS trưng bày hình vẽ hoặc tranh ảnh đã sưu tầm trong nhóm.


· HS chia sẻ sản phẩm của mình.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực vào hoạt động triển lãm, giới thiệu được sản phẩm của mình.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Khám phá quá trình sinh sản của một số động vật (20 phút)
a) Mục tiêu: HS trình bày được quá trình sinh sản của một số động vật.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS quan sát các hình 10a, 10b, 10c, 10d (SGK trang 58); 11a, 11b, 11c, 11d, 11e (SGK trang 59), đọc nội dung trong các hộp thông tin, thảo luận nhóm và cho biết:
+ Vai trò của con đực và con cái trong sinh sản ở động vật.
	– HS quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm; cử đại diện trình bày kết quả thảo luận.


+ Tinh trùng được hình thành trong cơ quan sinh dục của con đực. Trứng được hình thành trong cơ quan sinh dục của con cái.



	+ Quá trình hình thành cá con và cừu con.



















+ Sự thụ tinh ở cá chép, cừu xảy ra bên ngoài hay bên trong cơ thể.
· GV đặt thêm câu hỏi để gợi ý cho HS quan sát hình và chia sẻ trong nhóm.
· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	+ Quá trình hình thành cá con và cừu con:
· Cá chép cái đẻ trứng. Cá chép đực bơi theo tưới tinh trùng để thụ tinh cho trứng. Trứng được thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi. Phôi phát triển trong trứng đã được thụ tinh. Một thời gian sau, cá chép con sẽ được nở ra từ trứng đã thụ tinh.
· Quá trình hình thành cừu con: Cơ quan sinh dục của cừu đực sinh ra tinh trùng. Cơ quan sinh dục của cừu cái sinh ra trứng. Thông qua giao phối, cơ quan sinh dục của cừu đực truyền tinh trùng vào cơ quan sinh dục của cừu cái để thụ tinh với trứng, tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi. Phôi phát triển thành thai. Thai phát triển bên trong cơ thể cừu cái. Một thời gian sau, cừu con được sinh ra.
+ Sự thụ tinh ở cá chép xảy ra bên ngoài cơ thể. Sự thụ tinh ở cừu xảy ra bên trong cơ thể.
· HS thảo luận và chia sẻ trong nhóm.

· Đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Đa số động vật có con đực và con cái. Tinh trùng được hình thành trong cơ quan sinh dục của con đực. Trứng được hình thành trong cơ quan sinh dục của con cái. Qua thụ tinh, tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi. Phôi phát triển thành thai. Ở phần lớn động vật đẻ trứng, phôi phát triển trong trứng rồi nở thành con non. Ở hầu hết động vật đẻ con, phôi phát triển qua các giai đoạn trong cơ thể con cái và sinh ra con non.
4.3. Hoạt động luyện tập: Trò chơi “Hỏi – đáp” (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học để cùng bạn đặt câu hỏi về sự sinh sản của động vật.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội chơi, mỗi đội sẽ chuẩn bị bốn câu hỏi có nội dung về sự sinh sản của động vật để tham gia trò chơi. Lần lượt từng đội sẽ đưa ra câu hỏi để đội còn lại trả lời, đội nào trả lời đúng được nhiều câu hỏi nhất thì đội đó giành chiến thắng.
· GV theo dõi quá trình hỏi – đáp của hai đội và hỗ trợ khi cần thiết (GV cũng có thể cử một HS đại diện lên điều khiển trò chơi và ghi điểm số cho hai đội). GV chú ý rèn luyện cho HS cách đặt câu hỏi đúng ngữ pháp, câu hỏi phải có từ để hỏi rõ ràng; câu trả lời ngắn gọn, rõ ý và chính xác về mặt khoa học.
· GV tổ chức cho hai đội nhận xét lẫn nhau.
· GV tổng kết và tuyên dương đội thắng cuộc.
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá: Sự sinh sản của động vật; Tinh trùng; Đẻ trứng; Trứng; Đẻ con; Hợp tử.
	· HS chia đội và chuẩn bị câu hỏi để tham gia chơi.





· HS tham gia trò chơi.







· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.
· HS tìm và nêu các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm lớn.
· HS biết đặt câu hỏi và trả lời được câu hỏi mà nhóm bạn đưa ra.

BÀI
16
SỰ LỚN LÊN
VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT
(2 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng và đẻ con.
· Trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng và con non được sinh ra từ thú mẹ.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được vòng đời của một số động vật.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải thích một số tình huống thực tế liên quan đến vòng đời của một số động vật đẻ trứng và đẻ con.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trung thực trong thảo luận và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về sự lớn lên và phát triển của động vật.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Hình 1 (SGK trang 60).
	SGK trang 60.

	Tìm hiểu vòng đời của một số động vật đẻ trứng
	Hình 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang
60, 61).
	SGK trang 60, 61.

	Vẽ sơ đồ đơn giản, ghi chú vòng đời của một số động vật đẻ trứng khác
	
	Giấy, bút chì, màu vẽ.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	
	Những hình vẽ về các con vật.

	Tìm hiểu vòng đời của một số động vật đẻ con
	Hình 7, 8, 9, 10, 11 (SGK trang
62, 63).
	SGK trang 62, 63.

	Xử lí tình huống
	Hình 12 (SGK trang 63).
	SGK trang 63.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về sự lớn lên và phát triển của động vật để dẫn dắt vào bài học mới.

b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp quan sát, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 1 (SGK trang 60) hoặc các tranh vẽ, đoạn video có tính chất tương tự để tổ chức hoạt động khởi động (khuyến khích GV nên sử dụng đoạn video ngắn để giúp HS dễ quan sát sự khác nhau giữa con non và con bố mẹ ở ếch).
· GV đặt các câu hỏi:
+ Ếch là loài động vật đẻ con hay đẻ trứng?
+ Hình dạng con non của ếch giống hay khác với bố mẹ của chúng?
· GV mời một số HS trả lời câu hỏi.
· Dựa vào thực tế câu trả lời của HS, GV ghi chú một số yếu tố có liên quan lên bảng, nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Sự lớn lên và phát triển của động vật”.
	· HS quan sát hình ảnh hoặc xem video.






· HS lắng nghe câu hỏi và trả lời theo suy nghĩ của bản thân.



· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS trả lời được các câu hỏi theo suy nghĩ của bản thân sau khi xem đoạn video.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu vòng đời của một số động vật đẻ trứng (20 phút)
a) Mục tiêu: HS biết được vòng đời phát triển và sơ đồ đơn giản ghi chú vòng đời của một số động vật đẻ trứng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp thảo luận nhóm.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc đoạn thông tin: Đối với động vật đẻ trứng, trứng sau khi được thụ tinh nở thành con non hoặc ấu trùng. Chúng phát triển qua các giai đoạn trung gian thành con trưởng thành.
· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 60, 61), thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Nêu tên các giai đoạn phát triển chính trong vòng đời của con vật.
	· HS đọc thông tin.




· HS quan sát hình và thảo luận nhóm.


+ Ở các động vật đẻ trứng, trứng được thụ tinh nở thành con non và phát triển thành con trưởng thành hoặc nở thành ấu trùng và trải qua một số giai đoạn biến đổi để phát triển thành con trưởng thành.



	+ Cho biết con non mới nở ra từ trứng có hoàn toàn giống với bố mẹ của chúng không?


+ Trình bày về sự lớn lên của con non hoặc ấu trùng nở ra từ trứng.



























· GV đặt thêm câu hỏi để gợi ý HS quan sát hình và chia sẻ trong nhóm.
· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	+ Đối với ếch, muỗi: con non mới nở từ trứng khác với bố mẹ của chúng. Đối với châu chấu, vịt, cá hồi thì con non phát triển từ trứng có hình dạng giống với bố mẹ của chúng.
+ HS trình bày về sự lớn lên của con non hoặc ấu trùng nở ra từ trứng như sau:
· Ếch: Trứng đã được thụ tinh nở ra thành nòng nọc có đuôi, biết bơi. Nòng nọc tiếp tục phát triển, bắt đầu mọc ra hai chân trước và hai chân sau, đuôi ngắn lại. Nòng nọc có chân phát triển thành ếch con với một mẩu đuôi nhỏ, hình dạng bên ngoài gần giống ếch trưởng thành. Ếch con hoàn tất quá trình phát triển trở thành ếch trưởng thành, có khả năng sinh sản.
· Châu chấu: Trứng đã được thụ tinh nở ra ấu trùng, qua nhiều lần lột xác, ấu trùng trở thành châu chấu trưởng thành.
· Muỗi: Trứng đã được thụ tinh nở ra ấu trùng (bọ gậy) sống ở môi trường nước, ấu trùng phát triển thành nhộng, nhộng phát triển thành muỗi trưởng thành.
· Cá hồi: Trứng đã được thụ tinh nở ra cá con. Cá hồi con theo thời gian phát triển thành cá hồi trưởng thành.
· Vịt: Trứng đã được thụ tinh được vịt mẹ đẻ ra ngoài. Sau thời gian được ấp, trứng nở ra vịt con. Vịt con theo thời gian phát triển thành vịt trưởng thành.
· HS thảo luận và chia sẻ trong nhóm.

· Đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
· Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận:
+ Ở các động vật đẻ trứng, trứng được thụ tinh nở thành con non và phát triển thành con trưởng thành (như gà, vịt,...) hoặc nở thành ấu trùng và trải qua một số giai đoạn biến đổi để phát triển thành con trưởng thành (như muỗi, bướm, ếch,...).

+ Ở một số động vật đẻ trứng, ấu trùng có hình dạng rất khác với con trưởng thành (như ếch, bướm, muỗi,…) hoặc ấu trùng có hình dạng tương tự con trưởng thành (như châu chấu, gián,...).
+ Ở một số động vật đẻ trứng khác như gà, vịt,… trong vòng đời phát triển của chúng, con non có hình dạng tương tự con trưởng thành.
3.3. Hoạt động luyện tập: Vẽ sơ đồ đơn giản, ghi chú vòng đời của một số động vật đẻ trứng khác (10 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu và vận dụng các kiến thức đã học để vẽ được sơ đồ đơn giản, ghi chú vòng đời của một số động vật đẻ trứng.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS làm việc nhóm để thực hiện yêu cầu: Vẽ sơ đồ đơn giản, ghi chú vòng đời của một động vật đẻ trứng mà em tìm hiểu qua sách, báo, Internet.
· GV quan sát các nhóm thảo luận và hướng dẫn HS vẽ.
· GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm mình.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét và tuyên dương các nhóm có sản phẩm vẽ đúng, đẹp và sáng tạo.
	· HS chia nhóm, kiểm tra các dụng cụ.




· HS làm việc theo nhóm và tiến hành vẽ.

· Đại diện các nhóm chia sẻ sản phẩm.

· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS vẽ được sơ đồ đơn giản, ghi chú vòng đời của một động vật đẻ trứng.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Ôn lại nội dung của tiết học trước và tạo tâm thế vui vẻ để bắt đầu tiết học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS trưng bày những hình vẽ về các con vật đã chuẩn bị ở nhà và cho biết đó là động vật đẻ trứng hay động vật đẻ con.
	– HS kiểm tra các hình vẽ đã chuẩn bị để cùng chia sẻ.



	· GV mời đại diện một số HS lên chia sẻ sản phẩm của mình.
· GV mời các HS khác nhận xét sản phẩm và phần trình bày của bạn.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 của
bài học.
	· Một số HS chia sẻ sản phẩm của mình.

· HS nhận xét.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực vào hoạt động chia sẻ sản phẩm của mình.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu vòng đời của một số động vật đẻ con (20 phút)
a) Mục tiêu: HS biết được vòng đời và sự lớn lên của một số động vật đẻ con; vẽ được sơ đồ đơn giản về vòng đời của một số động vật đẻ con.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát các hình 7, 8, 9, 10, 11 (SGK trang 62, 63), đọc nội dung trong các hộp thông tin, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Cho biết con non mới sinh ra có hình dạng như thế nào so với thú mẹ, chúng đã tự kiếm ăn được chưa.
+ Loài thú nào thường đẻ mỗi lứa một con? Loài thú nào thường đẻ mỗi lứa nhiều con?
+ Trình bày sự lớn lên của thú con từ khi sinh ra đến khi trưởng thành.





· GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ và tự chia sẻ trong nhóm.
· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
· GV tổ chức cho HS quan sát hình 7 (SGK, trang 62), thảo luận nhóm đôi để vẽ sơ đồ đơn giản về vòng đời của một động vật đẻ con vào phiếu học tập.
	· HS quan sát hình, thảo luận nhóm và trình bày:



+ Chó con, bò con, lợn con, sư tử con và hươu con có hình dạng giống với thú mẹ, chúng chưa tự kiếm ăn được.
+ Bò, hươu thường đẻ mỗi lứa một con. Chó, lợn, sư tử thường đẻ mỗi lứa nhiều con.
+ Trứng sau khi được thụ tinh tạo thành hợp tử trong cơ thể thú mẹ và tiếp tục phát triển thành phôi. Thú mẹ mang thai và sinh ra con non. Con non lúc mới sinh ra còn yếu và có hình dạng giống như thú trưởng thành. Con non được thú mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng bằng sữa cho đến khi có thể tự tìm kiếm thức ăn.
· HS thảo luận và chia sẻ trong nhóm.

· Đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
· HS nhận xét.
· HS lắng nghe.
· HS quan sát hình 7, thảo luận nhóm đôi để vẽ sơ đồ. HS thực hiện cá nhân và chia sẻ với bạn cùng bàn.



	· GV mời đại diện một số HS lên chia sẻ với cả lớp về sản phẩm của mình.
· GV mời các HS khác nhận xét.
· GV nhận xét chung, tuyên dương những HS có sơ đồ vẽ đúng và đẹp.
	· HS chia sẻ.

· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS hoạt động nhóm nhỏ và cá nhân.
· HS rút ra được kết luận: Hầu hết thú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Thú con lúc mới sinh có hình dạng giống với thú trưởng thành và được thú mẹ chăm sóc, bảo vệ.
· HS vẽ được sơ đồ đơn giản về vòng đời của một động vật đẻ con vào phiếu học tập.
4.3. Hoạt động vận dụng: Xử lí tình huống (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để đưa ra cách xử lí phù hợp trong một số tình huống thực tế.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát hình 12 (SGK trang 63), đọc nội dung tình huống, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi: Em sẽ nói gì với bạn trong tình huống dưới đây? Vì sao?
· GV mời một HS nhắc lại nội dung tính huống.


· GV yêu cầu HS tiến hành thảo luận và chia sẻ cách xử lí tình huống trong nhóm. GV theo dõi các nhóm làm việc và hỗ trợ.
· GV mời đại diện một số nhóm lên đóng vai để chia sẻ cách xử lí tình huống của nhóm mình.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và chốt lại cách xử lí phù hợp nhất: Chúng ta không nên đặt các lọ nước có cây thuỷ sinh ở hiên nhà vì sẽ tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển. Trong trường hợp nếu muốn đặt các lọ nước có cây thuỷ sinh để trang trí thì phải nuôi kèm cá cảnh để cá tiêu diệt bọ gậy (là ấu trùng của muỗi).
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá: Ấu trùng;
Nhộng; Vòng đời; Con non; Con trưởng thành.
	· HS chia nhóm, quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận.


· HS nhắc lại nội dung tình huống: Bạn nam xin phép mẹ đặt các lọ nước có cây thuỷ sinh ở hiên nhà để trang trí cho đẹp.
· HS thảo luận và chia sẻ cách xử lí trong nhóm.


· HS đóng vai để xử lí tình huống.

· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.







· HS tìm và nêu các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc nhóm nhỏ.
· HS biết xử lí tình huống và đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống.

BÀI
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ÔN TẬP
CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
(1 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Hệ thống lại kiến thức về một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật.
· Vẽ vòng đời của một số động vật mà em biết và đề xuất được biện pháp để làm giảm thiệt hại do động vật gây ra trong trồng trọt và trong đời sống hằng ngày.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú các thông tin đi kèm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải thích một số việc làm trong trồng trọt và trong đời sống hằng ngày.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trung thực trong thảo luận và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết và tìm hiểu về các vấn đề trong chủ đề Thực vật và động vật.
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Các câu hỏi phục vụ trò chơi.
	

	Sơ đồ hoá
	Sơ đồ gợi ý (SGK trang 64).
	SGK trang 64.

	Em tập làm nhà khoa học
	
	Giấy, bút, màu vẽ.


3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi để HS nhớ lại những kiến thức đã học trong chủ đề Thực vật và động vật.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp quan sát, phương pháp vấn đáp.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Hỏi nhanh – Đáp chuẩn”. Cách chơi: Người quản trò sẽ đọc một câu hỏi (trong số các câu hỏi đã chuẩn bị trước) và sau đó mời một người chơi bất kì đứng lên trả lời nhanh cho câu hỏi đó. Nếu người chơi trả lời đúng thì được cả lớp vỗ tay tuyên dương, nếu người chơi trả lời chưa chính xác thì quản trò sẽ mời bạn khác hỗ trợ đến khi nào giải được câu hỏi. Trò chơi cứ tiếp tục đến khi nào hết câu hỏi thì dừng.
· GV có thể chuẩn bị câu hỏi theo những nội dung gợi ý sau:
+ Nói những điều em biết về sự sinh sản của thực vật có hoa.
+ Nói những điều em biết về sự lớn lên và phát triển của thực vật có hoa.
+ Nói những điều em biết về sự sinh sản của động vật.
+ Nói những điều em biết về sự lớn lên và phát triển của động vật.
· GV cử một HS lên làm quản trò để điều khiển cả lớp tham gia trò chơi.
· GV theo dõi và hỗ trợ giải đáp cho HS khi cần thiết.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật”.
	· HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi và tham gia chơi.






















· Một HS lên điều khiển.

· HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi mà quản trò nêu ra.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS trả lời được các câu hỏi của trò chơi.
3.2. Hoạt động 1: Sơ đồ hoá chủ đề Thực vật và động vật (15 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố, ôn tập, khái quát hoá kiến thức đã học được trong chủ đề Thực vật và động vật.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp thảo luận nhóm.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS tham khảo sơ đồ gợi ý (SGK trang 64), thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Viết, vẽ những điều em đã học được trong chủ đề Thực vật và động vật vào phiếu học tập.
· GV hướng dẫn, gợi mở để HS nhớ lại các kiến thức cốt lõi đã học được trong chủ đề. GV cần khuyến khích HS sáng tạo, phát huy các năng lực như vẽ, viết,… để hoàn thành sơ đồ khái quát các kiến thức đã học được trong chủ đề một cách đầy đủ và đẹp nhất (lưu ý: GV khuyến khích HS vẽ, viết bằng sơ đồ tư duy theo nhiều cách sáng tạo khác nhau để phát huy được năng lực của từng HS).
· GV mời đại diện các nhóm chia sẻ sản phẩm trước lớp.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi những nhóm có sản phẩm sơ đồ khái quát được hết các kiến thức cốt lõi của chủ đề Thực vật và động vật, trình bày đẹp và sáng tạo.
	· HS tham khảo sơ đồ, tiến hành thảo luận nhóm.




· HS tiến hành điền vào sơ đồ.










· Các nhóm chia sẻ sản phẩm trước lớp.

· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS điền được sơ đồ:

3.3. Hoạt động 2: Em tập làm nhà khoa học (15 phút)
a) Mục tiêu: HS vẽ được vòng đời của một số động vật, biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống trong đời sống hằng ngày.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để thực hiện các yêu cầu sau:
+ Vẽ vòng đời của một số động vật mà em biết.
+ Tìm hiểu và đề xuất một số biện pháp để làm giảm thiệt hại do động vật gây ra trong trồng trọt và trong đời sống hằng ngày.
+ Chia sẻ với bạn về các sản phẩm của em.
· GV quan sát và hỗ trợ các nhóm làm việc.
· GV mời một số nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm mình.















· GV tổ chức cho HS tự nhận xét phần trình bày của nhóm mình và nhóm bạn.
· GV nhận xét và tuyên dương các nhóm có sản
phẩm vẽ đúng và đẹp, trình bày hay.
	· HS lắng nghe nhiệm vụ, chia nhóm và kiểm tra dụng cụ học tập.
· Các nhóm thảo luận và tiến hành vẽ (HS có thể vẽ vòng đời của một số con vật quen thuộc mà các em nhìn thấy ở xung quanh hoặc đã xem trên ti vi, sách, báo, Internet).


· Một số nhóm trình bày.
+ Nếu HS vẽ vòng đời của muỗi thì đề xuất được biện pháp tiêu diệt muỗi: dọn dẹp gọn gàng và loại bỏ các vật chứa nước tù đọng xung quanh nhà và sân vườn; đậy kín nắp các dụng cụ chứa nước để muỗi không có môi trường sinh sản.
+ Nếu HS vẽ vòng đời của của bướm thì đề xuất được biện pháp làm giảm thiệt hại do sâu bướm gây ra trong trồng trọt: cần tiêu diệt ở giai đoạn sâu non bằng cách bắt sâu, dùng thuốc trừ sâu sinh học, sử dụng loài ong mắt đỏ để làm giảm số lượng trứng của sâu bướm. Đây là những biện pháp vừa giúp giảm thiệt hại do sâu bướm gây ra vừa thân thiện với môi trường.
· HS nhận xét lẫn nhau.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS vẽ được vòng đời của một số con vật quen thuộc và đề xuất được một số biện pháp để làm giảm thiệt hại do động vật gây ra trong trồng trọt và trong đời sống hằng ngày.





Chủ đề 4: VI KHUẨN
BÀI
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VI KHUẨN QUANH TA
(1 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Nhận ra được vi khuẩn có kích thước nhỏ, không thể nhìn bằng mắt thường.
· Nêu được nơi sống của vi khuẩn qua quan sát tranh ảnh, video.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm với công việc được giao ở lớp.
· Trung thực trong báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi khởi động (SGK trang 66).
	SGK trang 66.

	Khám phá hình dạng, kích thước của vi khuẩn.
	Hình 1 (SGK trang 66).
	SGK trang 66.

	Tìm hiểu nơi sống của vi khuẩn
	Hình 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 66).
	SGK trang 66.

	Cùng sáng tạo
	Đất nặn các màu, bảng học sinh hoặc bìa các-tông.
	SGK trang 67.

	Cùng thảo luận
	Câu hỏi thảo luận (SGK trang 67).
	SGK trang 67.


3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Giúp HS làm quen với chủ đề Vi khuẩn và tạo tâm thế sẵn sàng vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.




c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV giới thiệu chủ đề 4: Vi khuẩn.
· GV tổ chức cho HS đọc câu hỏi và trả lời theo cặp hoặc có thể tổ chức các trò chơi như “Vũ điệu rửa tay”, “Hỏi nhanh – đáp chuẩn”,…


· GV mời hai HS trả lời cá nhân.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Vi khuẩn quanh ta”. GV giới thiệu: Vi khuẩn là sinh vật đơn bào rất nhỏ bé, không thể nhìn bằng mắt thường. Ta chỉ có thể quan sát chúng qua kính hiển vi.
	· HS lắng nghe.
· HS đọc câu hỏi ở hoạt động Khởi động (SGK trang 66): Vì sao em cần rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh?
· HS thảo luận nhóm đôi, một HS hỏi và một HS trả lời.
· HS trả lời cá nhân.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS trả lời được: Cần rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh.
· Lưu ý: GV khuyến khích HS trả lời tự do, không chỉnh sửa các câu trả lời của HS.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Khám phá hình dạng, kích thước của vi khuẩn (7 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được hình dạng, kích thước của vi khuẩn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS quan sát và đọc thông tin trong hình 1 (SGK trang 66).
· GV hỏi: Các em thấy vi khuẩn có những hình dạng gì? Kích thước của vi khuẩn như thế nào?

· GV mời một số HS trả lời.

· GV mời các HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
· GV nhận xét và chốt lại kiến thức:
+ Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, trong đó có ba dạng điển hình là hình que, hình xoắn và hình cầu.
	· HS đọc thông tin và quan sát hình ảnh.

· HS trả lời:
+ Hình dạng của vi khuẩn: hình que, hình xoắn và hình cầu.
+ Kích thước của vi khuẩn: rất nhỏ bé không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
· HS nhận xét lẫn nhau.

· HS lắng nghe.



	+ Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ bé, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được vi khuẩn khi quan sát dưới kính hiển vi.
– GV mở rộng thêm kiến thức cho HS: Vi khuẩn là sinh vật đơn bào rất nhỏ bé, có kích thước khoảng 0,5 – 10 micrômét. Micrômét là đơn vị đo lường quốc tế, viết tắt là µm (1 µm = 0,0001 cm). Vi khuẩn nhỏ bé tới mức có vài nghìn vi
khuẩn có thể bám trên một cái đinh ghim.
	




– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS hoạt động nhóm đôi và trả lời cá nhân.
· HS trả lời được:
+ Hình dạng của vi khuẩn: hình que, hình xoắn và hình cầu.
+ Kích thước của vi khuẩn: rất nhỏ bé không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về nơi sống của vi khuẩn (8 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được nơi sống của vi khuẩn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật mảnh ghép.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi.
· GV yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 66) để nhận biết nơi sống của vi khuẩn.
· GV mời 2 – 3 HS chỉ hình 2, 3, 4, 5, 6 và nói về một số nơi sống của vi khuẩn.








· GV mời HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV kết luận: Vi khuẩn sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất như không khí, đất, nước; cơ thể người, thực vật và động vật,...
	· HS chia nhóm.
· HS quan sát và mô tả các hình:
+ Hình 2: Vi khuẩn sống ở trên cơ thể các sinh vật (thực vật, động vật), trên những đồ dùng trong ngôi nhà như bàn, ghế, bếp, nhà vệ sinh,…
+ Hình 3: Vi khuẩn sống trong không khí,…
+ Hình 4: Vi khuẩn sống ở trên cơ thể thực vật như lá rau, củ, quả,…
+ Hình 5: Vi khuẩn sống ở trong nước và trên cơ thể các sinh vật sống trong nước,…
+ Hình 6: Vi khuẩn sống ở trên cơ thể người, hiện diện nhiều ở một số cơ quan và bộ phận của cơ thể như tay, chân, cơ quan tiêu hoá,…
· HS nhận xét và bổ sung.
· HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
HS trả lời được: Vi khuẩn sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất như không khí, đất, nước; cơ thể người, thực vật và động vật,...
3.3. Hoạt động luyện tập: Cùng sáng tạo (8 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về hình dạng của vi khuẩn để tạo hình vi khuẩn bằng đất nặn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp thực hành.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 và phát cho mỗi nhóm một bộ đất nặn nhiều màu.
· GV yêu cầu các nhóm dùng đất nặn để tạo hình các loại vi khuẩn. GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi tạo hình.
· GV tổ chức cho các nhóm trình bày sản phẩm với cả lớp.
· GV dẫn dắt HS rút ra kết luận về hình dạng của vi khuẩn và nhắc lại kích thước, nơi sống của vi khuẩn để khắc sâu kiến thức.
· GV nhận xét, khen các nhóm thực hiện tốt.
	· HS chia nhóm và nhận đất nặn.

· HS thực hiện nặn theo nhóm. HS tạo hình một số vi khuẩn từ đất nặn. HS tự do sáng tạo màu sắc, kích thước, hình dạng của vi khuẩn.
· Các nhóm chia sẻ sản phẩm và nhận xét sản phẩm của nhau.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.


· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS nặn được các hình dạng của vi khuẩn và rút ra được kết luận về hình dạng, kích thước và nơi sống của vi khuẩn.
3.4. Hoạt động vận dụng: Cùng thảo luận (7 phút)
a) Mục tiêu: Kiểm tra sự hiểu biết của HS về hình dạng, kích thước và nơi sống của vi khuẩn. Giúp HS biết vận dụng kiến thức vào việc vệ sinh cá nhân như rửa tay, chải răng, tắm gội sạch sẽ,…; phát triển năng lực khái quát hoá, trao đổi và thảo luận, hoạt động nhóm.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp sắm vai.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· GV yêu cầu HS đọc nội dung mục Cùng thảo luận (SGK trang 67) và giao nhiệm vụ: Vẽ hoặc viết về hình dạng, kích thước và nơi sống của vi khuẩn vào giấy khổ A3 (hoặc A0).
	· HS chia nhóm.
· HS đọc nội dung mục Cùng thảo luận, lắng nghe yêu cầu và thực hiện theo nhóm.



	· GV khuyến khích để mỗi HS phát huy được năng lực sáng tạo trong việc vẽ, viết và thuyết trình.
· GV mời đại diện các nhóm lên bảng thuyết trình về sản phẩm của nhóm và trả lời câu hỏi: Vì sao chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cá nhân như rửa tay, chải răng,…
· GV khen ngợi những nhóm có câu trả lời đúng, thuyết trình lưu loát và có thêm những ý mới, sáng tạo. GV nhắc lại hình dạng, kích thước và nơi sống của vi khuẩn.
· GV, HS đánh giá tiết học.
· GV kết nối: GV yêu cầu HS đọc và ghi nhớ thông tin kiến thức ở các mục Em đã học được trong bài 18; về nhà tìm hiểu về vi khuẩn có lợi được ứng dụng trong chế biến thực phẩm để chuẩn bị cho bài học sau.
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá: Vi khuẩn; Kích thước nhỏ.
	



· HS đại diện nhóm lên trình bày và trả lời câu hỏi.


· HS lắng nghe.





· HS lắng nghe.





· HS tìm và nêu các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS khái quát được các kiến thức đã học:
+ Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau như hình que, hình xoắn, hình cầu,...
+ Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ, chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi.
+ Vi khuẩn sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất như trong không khí, đất, nước; trên cơ thể người, thực vật và động vật,...

BÀI
19
VI KHUẨN CÓ ÍCH TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
(3 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Nêu được vai trò của vi khuẩn trong quá trình muối dưa cải.
· Nêu được vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong việc bảo quản sữa chua.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận, thực hành.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm với công việc được giao ở lớp.
· Trung thực trong báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi khởi động và hình 1 (SGK trang 68).
	SGK trang 68.

	Tìm hiểu vai trò của vi khuẩn trong quá trình muối dưa cải
	Hình 2a, 2b (SGK trang 68).
	SGK trang 68.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Đố em
	Các hình từ 3 đến 8 (SGK trang 69).
	SGK trang 69.

	Tìm hiểu vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua
	Các hình 9a, 9b, 9c, 9d (SGK trang 70).
	SGK trang 69, 70.



– Tiết 3:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Đố em
	SGK trang 70.
	SGK trang 70.

	Thực hành muối dưa hoặc làm sữa chua
	SGK trang 68, 70.
	· Nhóm chọn thực hành muối dưa chuẩn bị: 0,5 kg rau cải cắt khúc, 50 g muối, 20 g đường, nước ấm, 4 củ hành tím, 1 lọ sạch có nắp đậy kín.
· Nhóm chọn thực hành làm sữa chua chuẩn bị: 1 hộp sữa đặc 380 g, 1 hộp sữa chua, 1 bình thuỷ tinh 1 lít, nhiệt kế, 10 cốc thuỷ tinh có nắp đậy kín, 1 hộp giữ nhiệt, nước ấm, đũa khuấy.
· SGK trang 68, 70.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về vai trò của vi khuẩn trong chế biến thực phẩm nói chung và trong món dưa muối nói riêng để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi, đọc câu hỏi và quan sát hình 1 (SGK trang 68).
· GV mời từng cặp HS hỏi – đáp với nhau. Một bạn đặt câu hỏi, một bạn trả lời.







· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm”.
	· HS đọc câu hỏi và quan sát hình.
· HS hỏi – đáp theo cặp đôi. Ví dụ:
+ Bạn hỏi: Bạn đã ăn món dưa muối bao giờ chưa? Bạn có biết món dưa muối được chế biến từ những nguyên liệu gì? Mùi, vị của dưa muối đó như thế nào?
+ Bạn trả lời: Gia đình mình thỉnh thoảng ăn dưa muối kèm thịt kho. Món dưa muối được làm từ rau cải, hành, đường, muối. Dưa muối giòn, vị chua ngọt và có mùi thơm nhẹ.
· HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS trả lời được câu hỏi theo sự hiểu biết của bản thân.
· Lưu ý: GV khuyến khích HS trả lời tự do, không chỉnh sửa các câu trả lời của HS.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu vai trò của vi khuẩn trong quá trình muối dưa cải (30 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được vai trò của vi khuẩn trong quá trình muối dưa cải.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, quan sát, đọc thông tin trong các hình 2a, 2b (SGK trang 68) và trả lời các câu hỏi:
+ Màu sắc, mùi, vị của rau cải đã thay đổi như thế nào sau 2 đến 3 ngày? Vai trò của vi khuẩn trong quá trình này là gì?




+ Vì sao quá trình muối dưa cải cần dùng nước ấm?

· GV mời một số HS chia sẻ câu trả lời trước lớp.
· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
* Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS đóng vai “Bạn rau cải” nói về quá trình thay đổi của “mình” trong quá trình bị muối dưa. GV có thể sáng tạo thêm các hoạt động khác sao cho hấp dẫn, phù hợp với HS của lớp mình, đảm bảo phát huy các năng lực cho HS.
– GV giải thích thêm cho HS: Sau 2 đến 3 ngày muối chua thì rau cải chuyển từ màu xanh sang màu vàng đặc trưng, có vị chua nhẹ và mùi thơm là do các vi khuẩn lactic đã sử dụng các chất có trong nguyên liệu để lên men. Quá trình muối dưa cải cần dùng nước ấm là để quá trình lên men diễn ra tốt nhất vì các vi khuẩn lactic thích hợp với nhiệt độ ấm.
	· HS chia nhóm, quan sát hình, đọc thông tin và trả lời câu hỏi.

+ Sau 2 đến 3 ngày muối dưa cải, màu xanh của rau cải đã chuyển sang màu vàng; xuất hiện mùi thơm và vị chua nhẹ. Vai trò của vi khuẩn trong quá trình muối dưa cải là: vi khuẩn có ích (chủ yếu là vi khuẩn lactic) đã sử dụng các chất có trong nguyên liệu để lên men, tạo ra hương thơm và vị chua đặc trưng của dưa cải muối.
+ Quá trình muối dưa cải cần dùng nước ấm vì các vi khuẩn có ích (chủ yếu là vi khuẩn lactic) thích hợp với nhiệt độ ấm để lên men.
· HS chia sẻ câu trả lời.
· HS nhận xét và bổ sung (nếu có).







· HS lắng nghe.



	– GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: Trong quá trình muối dưa cải, vi khuẩn có ích (chủ yếu là các vi khuẩn lactic) sẽ sử dụng những chất có trong nguyên liệu để lên men, làm cho dưa cải có màu vàng, giòn, có hương thơm và vị chua đặc trưng của món ăn.
	– HS lắng nghe và rút ra kết luận.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS trả lời được: Trong quá trình muối dưa cải, vi khuẩn có ích (chủ yếu là các vi khuẩn lactic) đã sử dụng những chất có trong nguyên liệu để lên men nên màu sắc của rau cải thay đổi từ màu xanh thành màu vàng; dưa cải có mùi thơm và vị chua đặc trưng.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về một số thực phẩm có ứng dụng vi khuẩn trong chế biến để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS thi đua kể tên một số thức ăn có ứng dụng vi khuẩn trong chế biến mà gia đình em đã sử dụng.
· GV mời một số HS lên thi đua kể. HS nào kể đúng và được nhiều sẽ giành chiến thắng.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV.

· HS kể tên một số thức ăn có ứng dụng vi khuẩn trong chế biến như: dưa cải muối chua, cà muối, hành muối, sữa chua,…
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực, kể được tên một số thức ăn có ứng dụng vi khuẩn trong chế biến như: dưa cải muối chua, cà muối, hành muối, sữa chua,…
4.2. Hoạt động luyện tập: Đố em (10 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu và vận dụng được kiến thức đã học về vi khuẩn; ôn lại kiến thức về ứng dụng nấm men vào đời sống thực tiễn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:Hình
Tên thực phẩm
Sản phẩm có
ứng dụng vi khuẩn
Sản phẩm có
ứng dụng nấm men
3
Bánh mì

x
4
Củ hành muối

x

5
Kim chi
x

6
Dưa chua
x

7
Bánh ngọt

x
8
Sữa chua uống

x




	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV hướng dẫn HS quan sát các hình 3, 4, 5, 6,
7, 8 (SGK trang 69), thảo luận nhóm 4 để trả lời câu hỏi: Các sản phẩm trong hình, sản phẩm nào có ứng dụng vi khuẩn trong quá trình chế biến?
· GV có thể đặt thêm câu hỏi để kiểm tra và ôn lại kiến thức mà HS đã học ở môn Khoa học 4: Sản phẩm nào có ứng dụng nấm men vào trong quá trình chế biến mà em đã được học ở môn Khoa học lớp 4?











· GV mời một số nhóm chia sẻ câu trả lời và các HS khác nhận xét.
· GV hướng dẫn các nhóm tìm thêm những sản phẩm có ứng dụng vi khuẩn trong quá trình chế biến và mời một số HS chia sẻ trước lớp.
· GV khen ngợi những HS có câu trả lời đúng, lưu loát.
	· HS quan sát hình và thảo luận nhóm.
· HS trả lời:




















· HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.

· HS liên hệ thực tế để tìm và chia sẻ trước lớp.


· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS tìm ra đúng các sản phẩm có ứng dụng vi khuẩn trong quá trình chế biến là: củ hành muối, kim chi, dưa chua, sữa chua.
4.3. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua (20 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS quan sát, đọc thông tin trong các hình 9a, 9b, 9c, 9d (SGK trang 70) và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi:
+ Màu sắc, mùi, vị của hỗn hợp sữa đặc đã pha loãng thay đổi như thế nào sau khi ủ ấm trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 giờ?
+ Vì sao cần bổ sung sữa chua có sẵn vào hỗn hợp sữa và ủ ấm hỗn hợp sữa ở nhiệt độ từ 40 oC đến 50 oC?


+ Trong quá trình làm sữa chua, quá trình nào đã làm cho hỗn hợp sữa đặc biến đổi thành sữa chua?
+ Theo em, vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua là gì?



· GV mời một số HS trả lời trước lớp.
· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
* Lưu ý:
+ GV có thể tổ chức cho HS đóng vai “Bạn sữa đặc” nói về quá trình thay đổi của “mình” trong quá trình làm sữa chua. GV có thể sáng tạo thêm các hoạt động khác sao cho hấp dẫn, phù hợp với HS của lớp mình để đảm bảo phát huy các năng lực cho HS.
+ GV có thể phân chia tiết dạy cho phù hợp với thực tiễn; nếu còn thời gian, GV có thể cho các em HS thực hành làm sữa chua theo các bước hướng dẫn trong SGK trang 70.
– GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: Trong quá trình làm sữa chua, vi khuẩn có ích (chủ yếu là các vi khuẩn lactic) sẽ sử dụng những chất có trong nguyên liệu để lên men tạo sản phẩm sữa chua có màu trắng đặc trưng, mùi thơm, vị
chua dịu.
	· HS chia nhóm, quan sát hình và đọc thông tin.
· HS thảo luận nhóm và trả lời:

+ Sau khi ủ ấm trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 giờ thì hỗn hợp sữa đặc đã pha loãng ban đầu có màu trắng đặc trưng, mùi thơm, vị chua dịu.
+ Cần bổ sung sữa chua có sẵn vào hỗn hợp sữa và ủ ấm hỗn hợp sữa ở nhiệt độ từ 40 oC đến 50 oC để cung cấp đủ lượng vi khuẩn lactic và đảm bảo nhiệt độ thuận lợi cho quá trình lên men diễn ra tốt nhất.
+ Trong quá trình làm sữa chua, quá trình lên men đã làm cho hỗn hợp sữa đặc biến đổi thành sữa chua.
+ Vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua là: vi khuẩn có ích (chủ yếu là vi khuẩn lactic) đã sử dụng các chất có trong nguyên liệu để lên men, tạo ra hương thơm và vị chua đặc trưng của sữa chua.
· HS trả lời.
· HS khác nhận xét và bổ sung.














· HS lắng nghe và rút ra kết luận.



	– GV mở rộng thêm cho HS: Trong sản xuất sữa chua, vi khuẩn lactic có vai trò thúc đẩy quá trình lên men. Sữa chua không chỉ là món ăn ngon, bổ dưỡng mà còn cung cấp nhiều vi khuẩn
có lợi giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột.
	– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kiến thức:
+ Trong sản xuất sữa chua, vi khuẩn có ích (chủ yếu là vi khuẩn lactic) đã sử dụng các chất có trong nguyên liệu để lên men, tạo ra hương thơm và vị chua đặc trưng của sữa chua.
+ Nhiệt độ thích hợp để vi khuẩn lactic lên men tạo sữa chua là 40 oC đến 50 oC; thời gian ủ để lên men là khoảng từ 8 đến 12 giờ.
+ Sữa chua là thức ăn bổ dưỡng, cung cấp cho cơ thể nhiều vi khuẩn có lợi giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột.
Tiết 3
5. Các hoạt động dạy học (tiết 3)
5.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về một số thực phẩm có ứng dụng vi khuẩn trong chế biến để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp hỏi – đáp, phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS: Kể tên một số thức ăn có ứng dụng vi khuẩn trong chế biến mà gia đình em đã sử dụng.
· GV tổ chức cho các nhóm thi đua với nhau. Nhóm nào tìm được đúng và nhiều tên thức ăn thì thắng cuộc.
· GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc
và dẫn dắt vào tiết 3 của bài học.
	· HS chia nhóm và lắng nghe nội dung yêu cầu của GV.

· HS tham gia trò chơi.


· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực, kể được nhiều tên thức ăn có ứng dụng vi khuẩn trong chế biến mà gia đình em đã sử dụng.
5.2. Hoạt động luyện tập: Đố em (5 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu rõ hơn vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua và cách bảo quản để sữa chua không bị chua quá.

b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm đôi và yêu cầu HS đọc nội dung câu đố: Điều gì sẽ xảy ra nếu sữa chua sau khi làm xong không được bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh?
· GV yêu cầu HS tự hỏi ‒ đáp với nhau trong nhóm.
· GV mời 2 đến 3 cặp HS lên hỏi – đáp trước lớp.






· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận: Trong quá trình làm sữa chua, vi khuẩn lactic giúp thúc đẩy quá trình lên men. Vi khuẩn này phát triển mạnh ở nhiệt độ từ 40 oC đến 50 oC nên cần bảo quản sản phẩm sữa chua ở nhiệt độ thấp trong ngăn mát tủ lạnh để tránh sữa chua bị
chua quá.
	· HS chia nhóm và đọc nội dung câu đố.




· Từng cặp thực hiện theo hướng dẫn của GV:
+ Bạn hỏi: Đố bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu sữa chua sau khi làm xong không được bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh?
+ Bạn trả lời: Nếu sữa chua sau khi làm xong không được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ bị chua gắt và nếu để lâu hơn có thể bị hỏng không sử dụng được.
· HS khác nhận xét và bổ sung.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm đôi.
· HS rút ra được kết luận: Trong quá trình làm sữa chua, vi khuẩn lactic giúp thúc đẩy quá trình lên men. Vi khuẩn này phát triển mạnh ở nhiệt độ từ 40 oC đến 50 oC nên cần bảo quản sản phẩm sữa chua sau khi làm xong ở nhiệt độ thấp trong ngăn mát tủ lạnh để tránh sữa chua bị chua quá.
5.3. Hoạt động vận dụng: Thực hành muối dưa hoặc làm sữa chua (25 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành muối dưa hoặc làm sữa chua.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp thực hành.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và phân công một nửa số nhóm thực hành muối dưa, một nửa còn
lại thực hành làm sữa chua.
	– HS chia nhóm và nhận nhiệm vụ.



	· GV tổ chức cho HS của từng nhóm quan sát, đọc nội dung các bước muối dưa như hướng dẫn trong SGK trang 68 và cách làm sữa chua trong SGK trang 70, sau đó kiểm tra lại dụng cụ và mẫu vật đã chuẩn bị để tiến hành thực hiện.
· GV quan sát, hỗ trợ từng nhóm thực hiện đúng theo quy trình.

· GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ quá trình thực hiện của nhóm.
· GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi.
· GV khen ngợi nhóm thực hiện chính xác và nhanh gọn nhất.
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá: Vi khuẩn có ích; Chế biến thực phẩm.
· GV khuyến khích HS đọc thêm mục Em tìm hiểu thêm để có thêm kiến thức về vai trò của vi khuẩn; về nhà thực hành muối dưa hoặc làm sữa chua cùng người thân; tìm hiểu một số bệnh do vi khuẩn gây ra để chuẩn bị cho bài học
tiếp theo.
	· Mỗi nhóm HS đọc nội dung hướng dẫn trong SGK, kiểm tra lại dụng cụ và mẫu vật đã chuẩn bị để thực hành muối dưa hoặc làm sữa chua theo sự phân công của GV.

· HS thực hiện theo trình tự các bước hướng dẫn trong SGK trang 68 (muối dưa), trang 70 (làm sữa chua) dưới sự hỗ trợ của GV.
· Đại diện từng nhóm lên chia sẻ quá trình thực hiện của nhóm.
· HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
· HS lắng nghe.

· HS tìm và nêu các từ khoá trong bài.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hành theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS biết cách muối dưa và làm sữa chua.

BÀI
20
MỘT SỐ BỆNH ở NGƯỜI DO VI KHUẨN GâY RA
(2 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Kể được tên một số bệnh ở người do vi khuẩn gây ra.
· Nêu được nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng và cách phòng tránh.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong xử lí tình huống và chia sẻ những việc làm để phòng tránh bệnh tả, bệnh lao phổi.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận, đóng vai để nói về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránh các bệnh do vi khuẩn gây ra.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm với công việc được giao ở lớp.
· Trung thực trong báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi khởi động (SGK trang 71).
	SGK trang 71.

	Tìm hiểu về bệnh tả
	Hình 1 (SGK trang 71).
	SGK trang 71.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi khởi động.
	SGK trang 72.

	Tìm hiểu về bệnh lao phổi
	Các hình 2 – 6 (SGK trang 72).
	SGK trang 72.

	Em tập làm bác sĩ
	Các hình 7 – 6 (SGK trang 73).
	SGK trang 73.

	Xử lí tình huống
	Hình 8, 9 (SGK trang 73).
	SGK trang 73.



Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về một số bệnh do vi khuẩn gây ra để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu HS đọc nội dung câu hỏi ở hoạt động Khởi động (SGK trang 71): Em đã bao giờ bị đau bụng và đi đại tiện nhiều lần liên tục chưa? Em có biết nguyên nhân nào dẫn đến bị đau bụng và đi đại tiện nhiều lần liên tục không?
· GV tổ chức cho HS hỏi – đáp theo cặp.







· GV mời một số HS lên hỏi – đáp trước lớp.

· GV nhận xét chung, giải thích cho HS: Khi bị đau bụng và đi đại tiện nhiều lần liên tục kèm theo nôn, chóng mặt,… là những triệu chứng cho biết cơ thể bị mắc bệnh tả, đây là một trong những bệnh do vi khuẩn gây ra.
· GV dẫn dắt vào bài học “Một số bệnh ở người
do vi khuẩn gây ra”.
	· HS chia nhóm, đọc nội dung câu hỏi ở hoạt động Khởi động (SGK trang 71).





· Một HS đặt câu hỏi, một HS trả lời. Ví dụ:
+ Bạn hỏi: Bạn đã bao giờ bị đau bụng và đi đại tiện nhiều lần liên tục chưa? Bạn có biết nguyên nhân nào dẫn đến bị đau bụng và đi đại tiện nhiều lần liên tục không?
+ Bạn trả lời: Mình đã từng bị đau bụng và đi đại tiện nhiều lần liên tục do bị ngộ độc thực phẩm.
· Một số HS hỏi – đáp trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
· HS lắng nghe.





· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS trả lời được câu hỏi theo sự hiểu biết của bản thân.
· Lưu ý: GV khuyến khích HS trả lời tự do, không chỉnh sửa các câu trả lời của HS.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu về bệnh tả (30 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng tránh bệnh tả.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS quan sát hình 1 (SGK trang 71), đọc nội dung trong các hộp thông tin và thảo luận nhóm để viết thành sơ đồ tư duy vào giấy A4 hoặc A3 theo các nội dung sau:
+ Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh tả.
+ Cách phòng tránh bệnh tả.
+ Hậu quả do bệnh tả gây ra.
· GV mời đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm mình.

· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.

· GV khen ngợi những HS có câu trả lời đúng, lưu loát, có thêm những ý mới về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng tránh bệnh tả.
· GV tổng kết lại và hướng dẫn HS rút ra kết luận.











· GV khuyến khích HS đọc mục Em tìm hiểu thêm để có thông tin: Vi khuẩn tả có thể sống trong phân người, động vật khoảng 150 ngày; trên rau quả từ 7 đến 8 ngày và trong nước khoảng 20 ngày.
	· HS chia nhóm, quan sát hình 1, đọc thông tin và thảo luận nhóm.
· HS hoàn thành sơ đồ tư duy vào giấy A4 hoặc A3 theo các nội dung: Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh tả. Cách phòng tránh bệnh tả. Hậu quả của bệnh tả gây ra cho người bệnh.


· HS đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm và khái quát được nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng tránh bệnh tả.
· HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


· HS lắng nghe và rút ra kết luận:
+ Bệnh tả do vi khuẩn tả gây ra, lây truyền qua cơ quan tiêu hoá, bệnh tả có thể nguy hiểm đến tính mạng con người nếu không được chữa trị kịp thời.
+ Để phòng tránh bệnh tả, chúng ta cần: Giữ gìn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; đi đại tiện đúng nơi quy định; sử dụng thức ăn ngay sau khi đã được nấu chín kĩ, uống nước đã được đun sôi; sử dụng thực phẩm an toàn;...
· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận:
+ Bệnh tả do vi khuẩn tả gây ra, lây truyền qua cơ quan tiêu hoá, bệnh tả có thể nguy hiểm đến tính mạng con người nếu không được chữa trị kịp thời.

+ Để phòng tránh bệnh tả, chúng ta cần: Giữ gìn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; đi đại tiện đúng nơi quy định; sử dụng thức ăn ngay sau khi đã được nấu chín kĩ, uống nước đã được đun sôi; sử dụng thực phẩm an toàn;...
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về một số bệnh do vi khuẩn gây ra, trong đó có bệnh tả để dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội chơi và tổ chức cho HS thi đua tìm những từ khoá quan trọng liên quan đến bệnh tả. Trong thời gian quy định, nhóm nào tìm đúng và được nhiều từ khoá nhất sẽ là nhóm thắng cuộc.
· GV đặt câu hỏi: Ngoài bệnh tả do vi khuẩn gây ra, các em còn biết những bệnh nào khác do vi khuẩn gây ra không?
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 của
bài học.
	· HS chia đội và thi đua tìm từ khoá. Ví dụ: nôn, tiêu chảy nhiều lần liên tục, sốt, chuột rút,…



· HS lắng nghe và trả lời theo khả năng hiểu biết của bản thân.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực, tìm được các từ khoá liên quan đến bệnh tả như: nôn, tiêu chảy nhiều lần liên tục, sốt, chuột rút,…
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu về bệnh lao phổi (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng tránh bệnh lao phổi.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 72), đọc nội dung trong các hộp thông tin và thảo luận nhóm để viết thành sơ đồ tư duy vào giấy A4 hoặc A3 theo các nội dung sau:
+ Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh lao phổi.
+ Cách phòng tránh bệnh lao phổi.
+ Hậu quả do bệnh lao phổi gây ra.
	· HS chia nhóm, quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm.
· HS hoàn thành sơ đồ tư duy vào giấy A4 hoặc A3 theo sự sáng tạo của từng nhóm về các nội dung: Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh lao phổi. Cách phòng tránh bệnh lao phổi. Hậu quả do bệnh lao phổi gây ra.




	· GV mời đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm và khái quát nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránh bệnh lao phổi.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
· GV khen ngợi những HS có câu trả lời đúng, lưu loát, có thêm những ý mới về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng tránh bệnh lao phổi.
· GV tổng kết chung và hướng dẫn HS rút ra kết luận.











· GV khuyến khích HS đọc mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 73) để có thêm thông tin về bệnh lao phổi.
	· HS đại diện nhóm lên trình bày.


· HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
· HS khác lắng nghe.


· HS lắng nghe và rút ra kết luận:
+ Bệnh lao phổi do vi khuẩn lao gây ra, lây truyền chủ yếu qua cơ quan hô hấp, có thể nguy hiểm đến tính mạng con người nếu không được chữa trị kịp thời.
+ Để phòng tránh bệnh lao phổi, chúng ta cần: Giữ gìn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; ăn uống đủ chất và hợp vệ sinh; tiêm phòng theo khuyến nghị của bác sĩ; cần đeo khẩu trang khi đến bệnh viện và không ăn uống tại bệnh viện, đặc biệt là khoa truyền nhiễm,…
· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận:
+ Bệnh lao phổi do vi khuẩn lao gây ra, lây truyền chủ yếu qua cơ quan hô hấp, có thể nguy hiểm đến tính mạng con người nếu không được chữa trị kịp thời.
+ Để phòng tránh bệnh lao phổi, chúng ta cần: Giữ gìn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; ăn uống đủ chất và hợp vệ sinh; tiêm phòng theo khuyến nghị của bác sĩ; cần đeo khẩu trang khi đến bệnh viện và không ăn uống tại bệnh viện, đặc biệt là khoa truyền nhiễm.
4.3. Hoạt động luyện tập: Em tập làm bác sĩ (7 phút)
a) Mục tiêu: HS ôn luyện lại các kiến thức quan trọng của bài học; phát triển năng lực thuyết trình, có ý thức tuyên truyền phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra và định hướng nghề nghiệp.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Em tập làm bác sĩ”. Luật chơi: một HS đóng vai là bệnh nhân để nói về triệu chứng, một HS khác đóng vai là bác sĩ để nói về nguyên nhân gây bệnh và cách phòng tránh bệnh.
· GV tổ chức cho HS thực hành đóng vai để nói về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránh các bệnh do vi khuẩn gây ra.










· GV mời một số nhóm lên đóng vai nói về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng tránh bệnh do vi khuẩn gây ra.
· GV mời HS các nhóm nhận xét.
· GV khen ngợi các nhóm sáng tạo, tạo ra được nhiều tình huống sát với các bệnh và đưa ra được kết luận chính xác.
	· HS chia nhóm, đóng vai theo sự hướng dẫn của GV và sự phân công của nhóm trưởng. Ví dụ:
+ HS đóng vai bệnh nhân nói: Cháu bị nôn và tiêu chảy nhiều lần liên tục, thưa bác sĩ.
+ HS đóng vai bác sĩ sẽ trả lời: Có thể cháu đã bị mắc bệnh tả.
+ HS đóng vai bệnh nhân: Vậy cháu cần phải làm gì để phòng tránh, thưa bác sĩ?
+ HS đóng vai bác sĩ sẽ trả lời: Bệnh tả do vi khuẩn tả gây ra và lây truyền qua cơ quan tiêu hoá. Để phòng tránh bệnh, cháu cần rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; đảm bảo sử dụng nguồn nước sạch; đi đại tiện đúng nơi quy định; sử dụng thức ăn ngay sau khi đã được nấu chín kĩ, uống nước đã được đun sôi; sử dụng thực phẩm an toàn;...
· Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.


· HS các nhóm khác nhận xét.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận nhóm đôi.
· HS rút ra được kiến thức:
+ Chúng ta cần phân bố thời gian học tập, vui chơi và nghỉ ngơi hợp lí; ăn uống khoa học và đảm bảo vệ sinh; tiêm phòng theo khuyến nghị của bác sĩ; giữ vệ sinh cá nhân;... để phòng tránh các bệnh do vi khuẩn gây ra.
+ Cần tuyên truyền tới bạn bè và người thân xung quanh cùng thực hiện.
4.4. Hoạt động vận dụng: Xử lí tình huống (8 phút)
a) Mục tiêu: HS biết xử lí một số tình huống liên quan đến bệnh tả và bệnh lao phổi.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho HS quan sát, đọc thông tin trong các hình 8, 9 (SGK trang 73), thảo luận nhóm để đóng vai xử lí các tình huống.
· GV mời một số nhóm lên đóng vai xử lí tình huống trước lớp.
· GV mời HS dưới lớp nhận xét.

· GV khen ngợi những HS có câu trả lời đúng, đóng vai tốt, trả lời lưu loát và trình bày sáng tạo.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.






· GV lồng ghép giáo dục HS cần thực hiện những việc làm để phòng tránh các bệnh do vi khuẩn gây ra (bệnh tả, bệnh lao phổi, bệnh sâu răng,...) như: giữ gìn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; giữ vệ sinh cá nhân; có chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, lành mạnh; vận động bạn bè cùng có ý thức thực hiện để bảo vệ sức khoẻ.
· GV yêu cầu HS đọc nội dung chốt kiến thức và mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 73) để hiểu rõ hơn về nội dung đã học.
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá: Bệnh tả;
Bệnh lao phổi.
	· HS chia nhóm, quan sát hình và thảo luận để đóng vai xử lí các tình huống.


· HS đóng vai xử lí tình huống trước lớp.

· HS dưới lớp nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
· HS lắng nghe.

· HS rút ra kết luận: Cần giữ vệ sinh an toàn thực phẩm: ăn thức ăn đã được nấu chín kĩ, uống nước đã được đun sôi; không ăn uống ở những nơi công cộng, đặc biệt là ở khu vực xung quanh bệnh viện lao phổi,… để bảo vệ sức khoẻ và phòng tránh các bệnh do vi khuẩn gây ra.
· HS lắng nghe.







· HS lắng nghe và thực hiện.


· HS tìm và nêu các từ khoá trong bài.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Cần ăn thức ăn đã được nấu chín, uống nước đun sôi; không ăn uống ở những nơi công cộng đặc biệt là ở khu vực xung quanh bệnh viện lao phổi,… để bảo vệ sức khoẻ và phòng tránh các bệnh do vi khuẩn gây ra.

BÀI
21
ÔN TẬP
CHỦ
ĐỀ VI KHUẨN
(1 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Vẽ được sơ đồ tư duy để hệ thống và củng cố kiến thức về chủ đề Vi khuẩn.
· Tuyên truyền với bạn, gia đình và cộng đồng cùng phòng chống bệnh tả, bệnh lao phổi.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học trong việc tổng kết bài học và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công ở trường, ở lớp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tiến hành tạo sản phẩm, thảo luận và tuyên truyền.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua thiết kế sơ đồ tư duy, vẽ tranh tuyên truyền phòng chống bệnh tả, bệnh lao phổi.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Cẩn thận, tuân thủ các hướng dẫn trong quá trình thực hành.
· Trung thực trong tiến hành, thảo luận và báo cáo kết quả.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về các bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt là bệnh tả và bệnh lao phổi.
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi “Ai nhanh hơn?”.
	

	Sơ đồ hoá chủ đề Vi khuẩn
	· Giấy A1 (8 tờ).
· Bút màu, bút chì (2 bộ).
· Kệ treo tranh (8 cái).
· SGK trang 74.
	· Bút màu, bút chì (mỗi nhóm).
· SGK trang 74.

	Em tập làm tuyên truyền viên
	· Giấy khổ A3 hoặc A0 (tuỳ điều kiện của nhà trường).
· SGK trang 74.
	· Giấy, bút.
· SGK trang 74.


3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi cho HS nhớ lại những kiến thức đã học trong chủ đề Vi khuẩn để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội chơi.
· GV tổ chức cho HS thi đua tìm tên bài hát, câu thơ hoặc câu chuyện, từ khoá,… có liên quan đến từ “vi khuẩn”.

· GV khuyến khích HS khai thác, phân tích và tìm một số câu, từ để diễn tả hình dạng và nơi sống, tác hại hoặc ích lợi của vi khuẩn đối với con người và sinh vật.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Ôn
tập chủ đề Vi khuẩn”.
	· HS chia đội.
· HS tham gia trò chơi, tuỳ theo năng lực của từng đội, HS có thể tìm tên bài hát hay câu thơ,… Ví dụ: Bài hát Vũ điệu diệt khuẩn, Vi khuẩn xấu xa,…
· HS lắng nghe và thực hiện.



· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực và tìm được tên các bài hát, bài thơ, câu chuyện hoặc từ khoá có liên quan đến từ “vi khuẩn”.
3.2. Hoạt động 1: Sơ đồ hoá chủ đề Vi khuẩn (15 phút)
a) Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ tư duy củng cố kiến thức, ôn tập và khái quát hoá nội dung về chủ đề Vi khuẩn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật phòng tranh.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm.
· GV yêu cầu HS tham khảo sơ đồ gợi ý (SGK trang 74), thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Vẽ hoặc viết những điều em đã học được từ chủ đề Vi khuẩn và chia sẻ với bạn.
· GV hướng dẫn, gợi mở để HS nhớ lại các kiến thức cốt lõi đã học được trong chủ đề Vi khuẩn. GV cần khuyến khích HS sáng tạo, phát huy các năng lực như vẽ, viết,… để hoàn thành sơ đồ khái quát các kiến thức đã học được trong chủ đề một cách đầy đủ và đẹp nhất.
* Lưu ý: GV khuyến khích HS vẽ, viết bằng sơ đồ tư duy theo nhiều cách sáng tạo khác nhau.
· GV tổ chức cho các nhóm treo sản phẩm lên kệ tranh (đặt ở xung quanh lớp) để chia sẻ với bạn.
· GV tổ chức cho HS của các nhóm tham quan và nhận xét lẫn nhau.
· GV mời một số nhóm chia sẻ sản phẩm trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· GV nhận xét chung và nhắc lại các kiến thức cốt lõi đã học được trong chủ đề Vi khuẩn.
	· HS chia nhóm.
· HS các nhóm thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy trong thời gian 7 phút.


· HS lắng nghe và thực hiện.







· Các nhóm đính sản phẩm lên kệ tranh.

· Tất cả HS di chuyển trật tự để quan sát sản phẩm của nhóm bạn và nhận xét.
· Đại diện một số nhóm lên chia sẻ sản phẩm.

· HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· HS lắng nghe và ghi nhớ.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện theo nhóm 6.
· HS thực hành vẽ được sơ đồ tư duy vừa khái quát các kiến thức cốt lõi của chủ đề Vi khuẩn vừa có tính thẩm mĩ. HS chia sẻ sản phẩm của nhóm với cả lớp.
3.3. Hoạt động 2: Em tập làm tuyên truyền viên (15 phút)
a) Mục tiêu:
· HS củng cố, ôn tập kiến thức về bệnh tả và bệnh lao phổi.
· HS bước đầu tập làm tuyên truyền viên nhằm phát triển năng lực thuyết trình, có ý thức tuyên truyền phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra và định hướng nghề nghiệp.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS đọc yêu cầu của mục 2 trong SGK trang 74: Viết hoặc vẽ tranh phòng chống bệnh tả hoặc bệnh lao phổi và tuyên truyền với các bạn, gia đình, cộng đồng cùng thực hiện.
· GV phân công 2 – 3 nhóm viết hoặc vẽ tranh cổ động tuyên truyền về phòng chống bệnh tả, các nhóm còn lại viết hoặc vẽ tranh cổ động tuyên truyền về phòng chống bệnh lao phổi trên giấy khổ A3 hoặc A0 (tuỳ điều kiện của trường, lớp).
· GV mời đại diện các nhóm lên đóng vai là tuyên truyên viên để tuyên truyền về cách phòng chống bệnh tả, bệnh lao phổi.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV tổng kết, khen ngợi những HS có khả năng tuyên truyền tốt, tự tin, sáng tạo và có sản phẩm trình bày đẹp, nội dung hay.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.





· GV yêu cầu HS hoàn thiện các sản phẩm để trưng bày ở góc sáng tạo của lớp.
	· HS chia nhóm và đọc nội dung yêu cầu của mục 2.



· HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.




· Đại diện các nhóm đóng vai là tuyên truyên viên để tuyên truyền về cách phòng chống bệnh tả hoặc bệnh lao phổi.
· HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
· HS lắng nghe.


· HS rút ra kết luận: Để góp phần bảo vệ sức khoẻ cho gia đình và mọi người xung quanh, chúng ta cần chia sẻ và tuyên truyền nội dung phòng chống bệnh tả, bệnh lao phổi và các bệnh khác do vi khuẩn gây ra đến bạn bè, người thân trong gia đình và cộng đồng để cùng thực hiện.
· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện theo nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Cần chia sẻ và tuyên truyền nội dung phòng chống bệnh tả, bệnh lao phổi và các bệnh khác do vi khuẩn gây ra đến bạn bè, người thân trong gia đình và cộng đồng để cùng thực hiện nhằm bảo vệ sức khoẻ.




Chủ đề 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NAM VÀ NỮ
(2 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Phân biệt được đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ.
· Thể hiện được thái độ và thực hiện tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới.
1.2. Năng lực chung
Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận về những việc làm thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm về việc chia sẻ các công việc đối với bạn cùng giới và khác giới.
· Trung thực trong chia sẻ và thực hiện các công việc của lớp.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu lệnh khởi động (SGK trang 76).
	SGK trang 76.

	Tìm hiểu về đặc điểm sinh học của nam và nữ
	Hình 1, 2 (SGK trang 76).
	SGK trang 76.

	Tìm hiểu về đặc điểm xã hội của nam và nữ
	Các hình 3 – 7 (SGK trang 76).
	SGK trang 76.

	Thảo luận và chia sẻ một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và nữ
	· Phiếu học tập.
· Bài tập 5 (trong VBT trang 63)
	· SGK trang 76.
· VBT trang 63.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Tìm hiểu về những việc nên làm để tôn trọng bạn cùng giới và khác giới
	Các hình 8 – 11 (SGK trang 78).
	SGK trang 78.







	Thi kể về những việc đã làm thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới
	SGK trang 78.
	SGK trang 78.

	Em tập làm tuyên truyền viên
	· Giấy khổ lớn (A4, A3 hoặc A0).
· SGK trang 78.
	· Bút viết, bút vẽ, màu tô.
· SGK trang 78.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về bạn nam và bạn nữ để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS đọc nội dung câu lệnh: Chia sẻ những gì em biết về bạn nam và bạn nữ.
· GV tổ chức cho HS thảo luận và chia sẻ với bạn cùng bàn.

· GV mời đại diện một số HS chia sẻ về những gì HS biết về bạn nam và bạn nữ. GV khuyến khích HS đưa ra được càng nhiều càng tốt về những hiểu biết của các em, không nhận xét đúng sai.
· GV mời một số HS nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét chung, giải thích thêm cho HS: Nam và nữ có rất nhiều đặc điểm chung, tuy nhiên giữa nam và nữ có những khác biệt cơ bản về mặt sinh học như cấu tạo của cơ quan sinh dục,…
· GV dẫn dắt vào bài học “Một số đặc điểm của
nam và nữ”.
	· HS đọc câu lệnh.

· HS thảo luận và chia sẻ với bạn cùng bàn. Một bạn nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ những gì bạn biết về bạn nam và bạn nữ. Bạn còn lại trả lời.
· HS chia sẻ câu trả lời trước lớp.




· HS khác nhận xét, bổ sung.
· HS lắng nghe.





· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận nhóm đôi.
· HS trả lời được câu hỏi theo sự hiểu biết của bản thân.
· Lưu ý: GV khuyến khích HS trả lời tự do. GV không chỉnh sửa các câu trả lời của HS.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về đặc điểm sinh học của nam và nữ (12 phút)
a) Mục tiêu: HS xác định được sự khác khau giữa nam và nữ về mặt sinh học.

b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm 4 (hoặc nhóm 6) và hướng dẫn HS hoạt động nhóm.
· GV yêu cầu HS từng nhóm quan sát hình 1, 2 (SGK trang 76), đọc thông tin và cho biết đặc điểm sinh học của nam và nữ.


· GV mời một số HS đại diện các nhóm lên chỉ hình và nói về đặc điểm sinh học của nam và nữ trước lớp. Các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV yêu cầu HS rút ra một số điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học.


· GV mở rộng thêm cho HS: Giới tính là khái niệm chỉ sự khác biệt giữa nam và nữ về phương diện sinh học, có sẵn từ khi sinh ra, đồng nhất và không biến đổi (trừ trường hợp có sự can thiệp của y học).
	· HS chia nhóm và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
· HS đọc thông tin, quan sát hình 1, 2 và thảo luận nhóm. Ví dụ:
+ Hình 1: Cơ quan sinh dục nam sản sinh ra tinh trùng.
+ Hình 2: Cơ quan sinh dục nữ sản sinh ra trứng.
· HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.


· HS rút ra kết luận: Đặc điểm sinh học của nam và nữ ít thay đổi trong quá trình sống. Đến tuổi dậy thì, cơ quan sinh dục của nam tạo ra tinh trùng và cơ quan sinh dục của nữ tạo ra trứng.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Đặc điểm sinh học của nam và nữ ít thay đổi trong quá trình sống. Đến tuổi dậy thì, cơ quan sinh dục của nam tạo ra tinh trùng và cơ quan sinh dục của nữ tạo ra trứng.
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm xã hội của nam và nữ (12 phút)
a) Mục tiêu: HS xác định được đặc điểm xã hội của nam và nữ.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm 6 (và hướng dẫn HS hoạt động nhóm.
	– HS chia nhóm.



	· GV yêu cầu HS từng nhóm quan sát hình 3, 4, 5, 6, 7 (SGK trang 77), đọc thông tin và cho biết đặc điểm xã hội của nam và nữ.
· GV mời một số HS đại diện các nhóm lên mô tả ý nghĩa các hình và nói về đặc điểm xã hội của nam và nữ trước lớp.












· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét và yêu cầu HS kể thêm một số đặc điểm xã hội khác.
· GV yêu cầu HS rút ra kết luận về một số đặc điểm xã hội của nam và nữ.


· GV mở rộng thêm cho HS: Khác với giới tính, giới không mang tính bẩm sinh mà được hình thành trong quá trình sống, học tập của con người từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành (đặc điểm xã hội của nam và nữ). Nói cách khác, giới được thể hiện thông qua các hành vi được hình thành từ sự dạy dỗ và thu nhận từ gia đình, cộng đồng và xã hội về vị trí, vai trò của nam và nữ mà xã hội mong muốn, kì vọng.
	· HS quan sát các hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm.

· HS trả lời. Ví dụ:
+ Hình 3: Nam và nữ cùng nhau chia sẻ công việc gia đình (bố nấu ăn, mẹ cắm hoa,…).
+ Hình 4: Nữ tham gia nhiều công tác quan trọng trong xã hội như: nhà khoa học, nhà quản lí,…
+ Hình 5: Nam và nữ cùng tham gia các hoạt động xã hội như công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,…
+ Hình 6: Nam và nữ đều có thể làm nhiều công việc trong xã hội như nhau, đặc biệt là các công việc tại văn phòng.
+ Hình 7: Đa số nam tham gia nhiều các công việc ngoài công trường, thi công công trình,…
· HS nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS kể thêm một số đặc điểm xã hội khác của nam và nữ.
· HS rút ra kết luận: Đặc điểm xã hội của nam và nữ được hình thành do giáo dục, học tập, quan điểm, nếp sống của gia đình,... và có thể thay đổi theo thời gian.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Đặc điểm xã hội của nam và nữ được hình thành do giáo dục, học tập, quan điểm, nếp sống của gia đình,... và có thể thay đổi theo thời gian.
3.3. Hoạt động luyện tập: Thảo luận và chia sẻ một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và nữ (6 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức về một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và nữ.

b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và phát cho mỗi nhóm 1 phiếu học tập (theo nội dung gợi ý ở trang 77 của SGK hoặc GV có thể yêu cầu HS mở bài tập 5 trang 63 trong VBT).
· GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung chia sẻ về một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và nữ vào phiếu học tập (hoặc VBT).
· GV mời đại diện các nhóm chia sẻ nội dung thảo luận của nhóm mình.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và nhắc lại một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và nữ.
	· HS chia nhóm và nhận phiếu học tập (hoặc mở bài tập 5 trang 63 trong VBT).


· HS thảo luận nhóm và hoàn thành nội dung chia sẻ về một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và nữ vào phiếu.

· HS chia sẻ.

· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe và ghi nhớ.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS hoàn thành được phiếu học tập về việc chia sẻ một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và nữ.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và ôn lại kiến thức về đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội chơi và tổ chức cho HS của hai đội thi đua tìm các từ khoá có liên quan đến đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ. Mỗi đội sẽ tìm viết từ khoá vào giấy khổ A4 hoặc cử một thành viên lên bảng ghi lại. Trong thời gian quy định, đội nào tìm đúng và được nhiều từ khoá hơn sẽ là đội chiến thắng.
· GV nhận xét chung, tuyên dương đội thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· HS chia đội, lắng nghe luật chơi và thực hiện theo hướng dẫn của GV.
· HS tham gia chơi và đưa ra các từ khoá. Ví dụ:
+ Từ khoá về đặc điểm sinh học của nữ: buồng trứng, trứng, kinh nguyệt,…
+ Từ khoá về đặc điểm sinh học của nam: tinh hoàn, tinh trùng,…
· HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực, tìm được một số từ khoá điển hình cho đặc điểm sinh học của nam và nữ.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu những việc nên làm để tôn trọng bạn cùng giới và khác giới (12 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được những việc nên làm, không nên làm để thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho HS quan sát và đọc nội dung các hình 8, 9, 10, 11 (SGK trang 78), thảo luận nhóm và cho biết những biểu hiện tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.
* Lưu ý: GV có thể chia từng cặp HS để đóng vai theo nội dung các tình huống trong mỗi hình và khuyến khích các nhóm tìm thêm những tình huống khác để đóng vai.
· GV mời một số nhóm đại diện lên chỉ hình và chia sẻ (hoặc đóng vai) về những biểu hiện tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.












· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV mời HS đại diện nhóm rút ra kết luận về những biểu hiện tôn trọng bạn cùng giới và khác giới qua các tình huống trên.
	· HS chia nhóm và thực hiện theo yêu cầu của GV.







· HS chia sẻ những biểu hiện tôn trọng bạn cùng giới và khác giới thông qua các hình:
+ Hình 8: Giúp đỡ bạn cùng học tập tiến bộ.
+ Hình 9: Quan tâm tới kì kinh nguyệt của bạn nữ. GV lưu ý các HS nữ nên chia sẻ với bạn, người thân để mọi người cùng giúp đỡ, hỗ trợ các em có thời gian nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng, không hoạt động mạnh trong thời kì này.
+ Hình 10: Nam và nữ cùng tham gia các công việc chung của trường, lớp; đối với các việc nặng, bạn nam cần chia sẻ và hỗ trợ bạn nữ.
+ Hình 11: Tôn trọng sự khác biệt đối với từng cá nhân.
· HS nhận xét và bổ sung
· HS đại diện nhóm rút ra kết luận về những biểu hiện tôn trọng bạn cùng giới và khác giới: Cần có thái độ cư xử đúng mực, tôn trọng bạn cùng giới và khác giới như cùng tham gia và chia sẻ các công việc chung của trường, lớp; hỗ trợ và giúp đỡ bạn những lúc khó khăn, đặc biệt là các bạn nữ khi tới kì kinh nguyệt; tôn trọng sự khác biệt;…



	· GV hỏi HS: Em còn biết những biểu hiện tôn trọng bạn cùng giới và khác giới nào khác? Chia sẻ với bạn.



· GV nhận xét chung và khen ngợi những HS có khả năng đóng vai, sáng tạo và kể thêm được các tình huống tôn trọng bạn cùng giới và khác giới khác.
	· HS trả lời: Biết lắng nghe và thấu hiểu; tránh xúc phạm và làm tổn thương người khác; tôn trọng quyền lợi và sự riêng tư của mọi người; không phán xét khi có sự khác biệt về quan điểm và ý kiến; có lời nói và thái độ thân thiện, lịch sự khi giao tiếp,…
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Cần có thái độ cư xử đúng mực, tôn trọng bạn cùng giới và khác giới như cùng tham gia và chia sẻ các công việc chung của trường, lớp; hỗ trợ và giúp đỡ bạn những lúc khó khăn, đặc biệt là các bạn nữ khi tới kì kinh nguyệt; tôn trọng sự khác biệt;…
4.3. Hoạt động luyện tập: Thi kể về những việc đã làm thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới (8 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để kể những việc đã làm thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm đôi và tổ chức cho HS thảo luận, chia sẻ về những việc đã làm thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới.

· GV mời một số cặp lên chia sẻ trước lớp.

· GV khen ngợi những HS trả lời lưu loát, đã có nhiều việc làm tốt thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới.
	· HS chia nhóm, thảo luận và chia sẻ cặp đôi với nhau. Ví dụ: Những việc đã làm thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới như: không phân biệt đối xử, khiêm tốn, tôn trọng, ghi nhận, giữ lời hứa, chu đáo,…
· Đại diện một số nhóm lên chia sẻ trước lớp. HS các nhóm khác khác lắng nghe và nhận xét.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm đôi.
· HS kể được những việc làm thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới như: không phân biệt đối xử, khiêm tốn, tôn trọng, ghi nhận, giữ lời hứa, chu đáo,…

4.4. Hoạt động vận dụng: Em tập làm tuyên truyền viên (10 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố, ôn tập kiến thức về tôn trọng bạn cùng giới và khác giới; phát triển năng lực tìm tòi khám phá và thuyết trình.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS đọc yêu cầu của hoạt động vận dụng trong SGK trang 78.
+ Viết hoặc vẽ một áp phích thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.
+ Giới thiệu sản phẩm của em và tuyên truyền với bạn, người thân cùng thực hiện.
· GV tổ chức cho từng nhóm lựa chọn cách viết hoặc vẽ một áp phích thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới lên giấy khổ A4, A3 hoặc A0 tuỳ điều kiện của lớp, trường.
· GV mời đại diện một số nhóm lên đóng vai là các tuyên truyền viên để giới thiệu sản phẩm của nhóm mình và tuyên truyền bạn bè, người thân cùng thực hiện tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét, trao đổi.
· GV yêu cầu HS rút ra kết luận.

· GV tổng kết và khen ngợi các nhóm có sản phẩm đẹp, nội dung tuyên truyền hay và sáng tạo; thuyết trình tự tin và lưu loát.
· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài.
· GV yêu cầu HS về nhà hoàn thiện áp phích tuyên truyền về tôn trọng bạn cùng giới và khác
giới để trưng bày ở góc sáng tạo của lớp.
	· HS chia nhóm và đọc nội dung yêu cầu của hoạt động vận dụng trong SGK trang 78.






· HS vẽ, viết một áp phích thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới theo sự sáng tạo của từng thành viên trong nhóm.

· Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm và tuyên truyền bạn bè, người thân cùng thực hiện tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.


· HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét và trao đổi.
· HS rút ra kết luận: Cùng chia sẻ và thực hiện cư xử đúng mực, tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.
· HS lắng nghe.


· HS nêu được các từ khoá trong bài: Đặc điểm sinh học; Đặc điểm xã hội.
· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 6.
· HS viết, vẽ, thuyết trình, tuyên truyền và rút ra được kết luận: Cùng chia sẻ và thực hiện cư xử đúng mực, tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.

BÀI
23
SỰ SINH SẢN ở NGƯỜI
(3 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
− Sử dụng được sơ đồ và một số thuật ngữ (trứng, tinh trùng, sự thụ tinh,...) để trình bày quá trình hình thành cơ thể người.
− Nêu được ý nghĩa của sự sinh sản ở người.
1.2. Năng lực chung
Năng lực giao tiếp và hợp tác, sáng tạo trong thảo luận để tìm ra ý nghĩa của sự sinh sản.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về quá trình hình thành cơ thể người và ý nghĩa của sự sinh sản ở người.
− Trách nhiệm trong việc chia sẻ những đóng góp trong hoạt động nhóm.
− Trung thực trong thảo luận và báo cáo kết quả thảo luận.
2. Đồ dùng dạy học
− Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi khởi động.
	SGK trang 79.

	Tìm hiểu về quá trình hình thành cơ thể người
	Hình 1 (SGK trang 79).
	SGK trang 79.

	Hoàn thành sơ đồ mô tả quá trình hình thành cơ thể người
	Hình sơ đồ gợi ý trong SGK trang 80.
	SGK trang 80.


− Tiết 2 & 3:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Tìm hiểu ý nghĩa của sự sinh sản
	Các hình 2 – 6 (SGK trang 81).
	SGK trang 81.

	Cùng thảo luận
	SGK trang 81.
	SGK trang 81.

	Cùng làm bộ sưu tập
	SGK trang 81.
	SGK trang 81.



Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
· Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về sự sinh sản ở người để dẫn dắt vào bài học mới.
· Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
· Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi, một bạn đặt câu hỏi: Đặc điểm nào trên gương mặt bạn giống bố hoặc giống mẹ nhất? Bạn còn lại sẽ trả lời theo cảm nhận của bản thân.


· GV có thể tổ chức dưới dạng các trò chơi như: “Đi tìm bố, mẹ”, “Ai tinh mắt?”,…
· GV đặt câu hỏi: Các em có biết nhờ đâu mà chúng ta có những đặc điểm giống bố, mẹ không?
· GV dẫn dắt vào bài học “Sự sinh sản ở người”.
	− HS chia nhóm và hỏi đáp với nhau. Ví dụ:
+ Bạn A hỏi: Đặc điểm nào trên gương mặt bạn giống bố hoặc giống mẹ nhất?
+ Bạn B trả lời: Mình giống bố khuôn mặt, giống mẹ đôi mắt,…; hoặc mình giống bố đôi tai, giống mẹ làn da trắng,…
− HS tham gia trò chơi theo sự hướng dẫn của GV.
− HS trả lời theo khả năng hiểu biết của bản thân.

− HS lắng nghe.


· Dự kiến sản phẩm:
− HS hỏi − đáp theo nhóm đôi.
− HS trả lời được câu hỏi theo sự hiểu biết của bản thân.
− Lưu ý: GV khuyến khích HS trả lời tự do, không chỉnh sửa các câu trả lời của HS.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu về quá trình hình thành cơ thể người (15 phút)
· Mục tiêu: HS nhận biết được cơ thể của mỗi con người được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ với tinh trùng của bố.
· Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
· Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát các hình 1a, 1b, 1c, 1d (SGK trang 79), đọc nội dung trong các hộp thông tin, thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Nói về quá trình hình thành cơ thể người.
	− HS chia nhóm, quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm.



	· GV mời đại diện của một số nhóm lên chỉ hình và nói về quá trình hình thành của cơ thể người.









· GV mời các HS khác nhận xét.
· GV nhận xét, khen ngợi nhóm có câu trả lời đúng, bổ sung và chỉnh sửa cho nhóm có câu trả lời chưa chính xác.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	− HS trả lời.
+ Hình 1a: Tinh trùng của người bố di chuyển tới gặp trứng của người mẹ. Thường chỉ có một tinh trùng chui được vào trứng để thụ tinh, tạo thành hợp tử.
+ Hình 1b: Hợp tử di chuyển dần về tử cung, phát triển thành phôi.
+ Hình 1c: Phôi phát triển thành thai nhi.
+ Hình 1d: Em bé được sinh ra sau khoảng 9 tháng.
· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.


· HS rút ra kết luận: Quá trình thụ tinh diễn ra trong cơ quan sinh dục của người mẹ. Sự thụ tinh xảy ra khi tinh trùng của người bố kết hợp với trứng của người mẹ tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành thai nhi trong cơ thể người mẹ. Sau khoảng 9 tháng, em bé được sinh ra.


· Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Quá trình thụ tinh diễn ra trong cơ quan sinh dục của người mẹ. Sự thụ tinh xảy ra khi tinh trùng của người bố kết hợp với trứng của người mẹ tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành thai nhi trong cơ thể người mẹ. Sau khoảng 9 tháng, em bé được sinh ra.
3.3. Hoạt động luyện tập: Hoàn thành sơ đồ mô tả quá trình hình thành cơ thể người (15 phút)
· Mục tiêu: Kiểm tra sự hiểu biết của HS về quá trình hình thành cơ thể người.
· Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
· Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát sơ đồ gợi ý trong SGK trang 80, thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Lựa chọn ô chữ phù hợp để hoàn thành sơ đồ mô tả quá trình hình thành cơ thể người vào giấy khổ A3 hoặc A4. Lưu ý: GV khuyến khích HS có thể vẽ, viết sơ đồ này một cách sáng tạo hơn để phát huy các năng lực vẽ, viết, sơ đồ hoá của HS.
	− HS chia nhóm, lựa chọn ô chữ thích hợp để hoàn thành sơ đồ mô tả quá trình hình thành cơ thể người theo sự hướng dẫn của GV.



	· GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ sản phẩm trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.

· GV nhận xét và khen ngợi những HS có câu trả lời đúng, lưu loát, có thêm những ý tưởng mới, trình bày sơ đồ một cách sáng tạo.
· GV khuyến khích HS đọc thêm mục Em tìm hiểu thêm để hiểu rõ hơn các giai đoạn phát triển của thai nhi.
· GV yêu cầu HS hoàn thiện sơ đồ quá trình hình thành cơ thể người để trưng bày ở góc sáng tạo
của lớp hoặc viết vào vở.
	· HS chia sẻ sản phẩm của nhóm mình.

· HS nhận xét lẫn nhau và nhắc lại được quá trình hình thành cơ thể người.
· HS lắng nghe.


· HS lắng nghe và thực hiện.


· HS lắng nghe và thực hiện.


· Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS hoàn thành được sơ đồ quá trình hình thành cơ thể người.
Tiết 2 & 3
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2 & 3)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
· Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về ý nghĩa của sự sinh sản để dẫn dắt vào bài học.
· Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác.
· Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV gợi mở để HS nhớ lại nội dung kiến thức về chủ đề Gia đình mà HS đã học ở môn Tự nhiên và xã hội lớp 1, 2, 3.
· GV tổ chức cho HS thi vẽ nhanh sơ đồ về các thế hệ trong gia đình mình.
· GV mời một số HS chia sẻ sản phẩm trước lớp.



· GV nhận xét, tuyên dương các bạn có sơ đồ đúng và đẹp. GV dẫn dắt vào tiết 2 & 3 của bài học.
	− HS lắng nghe.


− HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

− HS chia sẻ sản phẩm và có thể giới thiệu thêm về số lượng người qua từng thế hệ (ví dụ: lúc đầu, gia đình chỉ có ông bà sau đó ông bà sinh ra bố (hoặc mẹ) và cô hay chú (dì hay cậu),…).
− HS lắng nghe.



· Dự kiến sản phẩm:+

− HS hoạt động cá nhân.
− HS tham gia tích cực, vẽ được sơ đồ về các thế hệ trong gia đình của mình và chia sẻ số lượng người qua từng thế hệ.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu về ý nghĩa của sự sinh sản (20 phút)
· Mục tiêu: HS nêu được ý nghĩa của sự sinh sản.
· Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
· Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 81), thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
+ Ông bà của bạn Nam có mấy người con và bao nhiêu cháu? Sự thay đổi số lượng thành viên trong gia đình bạn Nam là do đâu?
+ Các thành viên trong gia đình bạn Nam đã tham gia đóng góp cho gia đình và xã hội như thế nào?


· GV mời HS đại diện các nhóm lên nói lại ý nghĩa của từng hình và khái quát được ý nghĩa của sự sinh sản.



· GV mời HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét và khen ngợi nhóm có câu trả lời đúng, bổ sung và chỉnh sửa cho những nhóm
chưa tốt.
	– HS chia nhóm, quan sát hình và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi.

+ Hình 2: Gia đình ông bà bạn Nam gồm có: ông bà, 4 người con và 2 cháu.

+ Hình 3, 4, 5, 6: Các thành viên trong gia đình bạn Nam đều tham gia các công việc có ích cho xã hội và có thu nhập để đảm bảo cuộc sống gia đình như: làm cô giáo, làm kĩ sư, làm kiểm lâm, làm y tá.
· HS trả lời và rút ra được kết luận về ý nghĩa của sự sinh sản ở người:
+ Tạo ra các thế hệ tiếp nối từ đời này qua đời khác trong mỗi gia đình, dòng họ.
+ Cung cấp lực lượng lao động cho xã hội, góp phần giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước.
· HS nhận xét và bổ sung (nếu có).

· HS lắng nghe.


· Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận về ý nghĩa của sự sinh sản ở người:
+ Tạo ra các thế hệ tiếp nối từ đời này qua đời khác trong mỗi gia đình, dòng họ.
Cung cấp lực lượng lao động cho xã hội, góp phần giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước.

4.3. Hoạt động luyện tập: Cùng thảo luận (10 phút)
· Mục tiêu: Kiểm tra sự hiểu biết của HS về ý nghĩa của sự sinh sản ở người.
· Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác.
· Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS hỏi – đáp cặp đôi theo nội dung các câu hỏi sau:
+ Sự sinh sản ở người có ý nghĩa gì?
+ Điều gì sẽ xảy ra đối với mỗi gia đình và xã hội nếu không có sự sinh sản?
· GV mời một số nhóm lên hỏi – đáp trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
− GV nhận xét và chốt lại nội dung các câu trả lời cho HS.
	− HS chia nhóm và hỏi – đáp theo cặp. Một bạn hỏi và một bạn trả lời.



− Đại diện một số nhóm lên hỏi – đáp trước lớp.
− HS các nhóm khác lắng nghe và nhận xét.
− HS lắng nghe.


· Dự kiến sản phẩm:
− HS hỏi – đáp theo cặp.
− HS hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự sinh sản ở người.
4.4. Hoạt động vận dụng: Cùng làm bộ sưu tập (35 phút)
· Mục tiêu: HS rèn kĩ năng sưu tập, lưu trữ thông tin nói chung và thông tin về hình ảnh các thành viên trong gia đình. Từ đó, hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sinh sản.
· Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp thực hành.
· Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS đọc nội dung câu lệnh ở mục Hoạt động vận dụng (SGK trang 81).
+ Sưu tầm hình ảnh về các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ của em qua các thế hệ và tìm hiểu những đóng góp của từng thành viên cho gia đình, xã hội.
+ Giới thiệu và chia sẻ với bạn.
	− HS chia nhóm và đọc nội dung câu lệnh ở mục Hoạt động vận dụng.



	· GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để sắp xếp các hình ảnh về các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ của em qua các thế hệ vào giấy bìa khổ lớn như khổ A3, A0 (tuỳ điều kiện của HS và nhà trường).
· GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp sản phẩm bộ sưu tập về các thành viên trong gia đình qua các thế hệ và nói về những đóng góp của từng thành viên cho gia đình, xã hội.
* Lưu ý: GV cần quan tâm tới những em có hoàn cảnh không may bị mất bố hoặc mẹ để chia sẻ, động viên các em.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV khen ngợi những HS có bộ sưu tập với nhiều hình ảnh đẹp và sáng tạo. Đối với những HS không có ảnh chụp, GV khuyến khích HS vẽ một vài hình ảnh hoặc viết về các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.
− GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài.
− GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục sưu tầm một số hình ảnh của các em từ lúc mới sinh tới nay để chuẩn bị cho bài học sau.
	− HS thảo luận nhóm để sắp xếp, trang trí các hình ảnh đã chuẩn bị (các em có thể vẽ, viết nếu không có hình chụp) vào giấy khổ A3 hoặc A0 theo sự sáng tạo của từng thành viên trong nhóm.

− Một số HS lên trình bày sản phẩm.







− HS các nhóm khác lắng nghe và nhận xét. – HS lắng nghe.





− HS nghiên cứu và tìm ra các từ khóa: Sinh sản ở người; Thụ tinh; Hợp tử; Phôi; Thai nhi.
– HS lắng nghe và thực hiện.


· Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS có khả năng sưu tập, sắp xếp, viết, vẽ, thuyết trình,…

BÀI
24
CÁC GIAI ĐOẠN
PHÁT	NGƯỜI
TRIỂN CỦA CON
(4 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
Phân biệt được một số giai đoạn phát triển chính của con người (tuổi ấu thơ, tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành,...).
1.2. Năng lực chung
− Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để nêu được những đặc điểm nổi bật của một số giai đoạn phát triển chính của con người.
− Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bộ sưu tập, chia sẻ sự thay đổi của bản thân hoặc người thân qua từng giai đoạn; chăm sóc, kính trọng người cao tuổi,…
1.3. Phẩm chất chủ yếu
− Trách nhiệm: Chăm sóc, kính trọng người cao tuổi.
− Trung thực, chăm chỉ trong việc làm bộ sưu tập, chia sẻ những việc đã làm thể hiện sự chăm sóc, kính trọng người cao tuổi.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu lệnh khởi động (SGK trang 82).
	SGK trang 82.

	Tìm hiểu các giai đoạn phát triển chính của con người
	Các hình 1 – 4 (SGK trang 82).
	SGK trang 82.

	Tìm hiểu đặc điểm nổi bật của tuổi ấu thơ
	Hình 5a, 5b, 5c (SGK trang 82).
	SGK trang 82.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Tìm hiểu về tuổi vị thành niên
	Hình 6a, 6b (SGK trang 83).
	SGK trang 83.

	Cùng thảo luận
	Câu hỏi và nội dung thảo luận (SGK trang 83).
	SGK trang 83.



– Tiết 3 & 4:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu lệnh khởi động.
	

	Tìm hiểu về tuổi trưởng thành
	Hình 7 (SGK trang 84).
	SGK trang 84.

	Tìm hiểu về tuổi già
	Hình 8 (SGK trang 84).
	SGK trang 84.

	Hoàn thành bảng và trò chơi đố bạn “Tôi đang ở giai đoạn nào?”
	Bảng và hình 9 (SGK trang 84).
	SGK trang 84.

	Cùng làm bộ sưu tập
	Nội dung SGK trang 85.
	SGK trang 85.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về sự thay đổi của chính bản thân các em qua một số bức ảnh để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS chia sẻ về những thay đổi của bản thân qua các bức ảnh từ lúc nhỏ đến nay (hoặc GV có thể chiếu các hình ảnh của một nhân vật qua các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mà GV sưu tầm được để yêu cầu HS nói về sự thay đổi của nhân vật đó qua các bức ảnh).










· GV mời các HS lần lượt chia sẻ về những thay đổi của bản thân qua các bức ảnh.

· GV giải thích cho HS: Con người trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau về thể chất và tinh thần.
· GV dẫn dắt vào bài học “Các giai đoạn phát
triển của con người”.
	− HS chia sẻ những bức ảnh từ lúc nhỏ tới nay (hoặc các ảnh về một nhân vật khác mà HS đã sưu tầm được) để giới thiệu trước lớp về những thay đổi của bản thân (hoặc nhân vật) qua từng bức ảnh.
Ví dụ:
+ Bạn A: Đây là các bức ảnh của mình từ lúc mới sinh đến khi vào lớp 1. Bản thân có nhiều sự thay đổi như: mình biết bò, biết đi, biết nói, biết thể hiện cảm xúc, biết đọc và biết viết,…
+ Bạn B: Đây là các bức ảnh của mình từ lúc mới sinh đến nay. Mình có nhiều thay đổi như: bắt đầu đứng chựng, biết nói, biết đi, mình vào lớp 1 và quen với các bạn mới, biết thể hiện sở thích,...
− Các HS lần lượt chia sẻ những bức ảnh của mình và nói về những thay đổi của bản thân qua các bức ảnh đó.
− HS lắng nghe.


− HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
− HS hoạt động cá nhân.
− HS chia sẻ được những thay đổi của bản thân (hoặc của một nhân vật khác) qua những bức ảnh đã sưu tầm.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các giai đoạn phát triển chính của con người (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được các giai đoạn phát triển chính của con người.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4 (SGK trang 82) và thảo luận nhóm để thực hiện yêu cầu: Cho biết cuộc đời của con người có thể chia làm mấy giai đoạn chính. Hoặc GV có thể treo các hình 1, 2, 3, 4 lên bảng, mời HS lên chỉ hình và nói tên từng giai đoạn phát triển chính của con người.
· GV tổ chức cho HS thi viết khái quát về các giai đoạn phát triển chính của con người và chia sẻ với bạn.
· GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ câu trả lời. Các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm có câu trả lời đúng và nhanh nhất.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	− HS chia nhóm, quan sát hình và thảo luận nhóm.
− HS mô tả các hình:
+ Hình 1: Tuổi ấu thơ.
+ Hình 2: Tuổi vị thành niên.
+ Hình 3: Tuổi trưởng thành.
+ Hình 4: Tuổi già.
− HS lắng nghe và thực hiện.


− HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.

− HS lắng nghe.

− HS lắng nghe và rút ra được kết luận: Con người trải qua bốn giai đoạn phát triển chính, đó là: tuổi ấu thơ, tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận: Con người trải qua bốn giai đoạn phát triển chính, đó là: tuổi ấu thơ, tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành và tuổi già.
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm nổi bật của tuổi ấu thơ (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được những đặc điểm nổi bật về các giai đoạn của tuổi ấu thơ.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát các hình 5a, 5b, 5c (SGK trang 82), đọc nội dung trong các hộp thông tin, thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Cho biết những đặc điểm nổi bật của tuổi ấu thơ.
· GV có thể treo các hình 5a, 5b, 5c và mời đại diện một số HS lên bảng nói về đặc điểm của từng giai đoạn phát triển của tuổi ấu thơ.
· GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ câu trả lời. Các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét, khen ngợi những HS trả lời đúng và lưu loát.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	− HS chia nhóm, quan sát hình và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
− HS mô tả các hình:
+ Hình 5a: Từ lúc mới sinh đến dưới 3 tuổi.
+ Hình 5b: Từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi.
+ Hình 5c: Từ 6 tuổi đến 9 tuổi.


− HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.

− HS lắng nghe.

− HS lắng nghe và rút ra kết luận: Tuổi ấu thơ được tính từ lúc mới sinh đến 9 tuổi và được chia thành ba giai đoạn chính: từ lúc mới sinh đến dưới 3 tuổi, từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi, từ 6
đến 9 tuổi.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận: Tuổi ấu thơ được tính từ lúc mới sinh đến 9 tuổi và được chia thành ba giai đoạn chính: từ lúc mới sinh đến dưới 3 tuổi, từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến 9 tuổi.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về tuổi ấu thơ để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành hai đội chơi và tổ chức cho HS thi đua tìm các từ hoặc cụm từ mô tả đặc điểm nổi bật của tuổi ấu thơ (ví dụ: từ lúc mới sinh đến 9 tuổi, cơ thể non yếu, chiều cao và cân nặng tăng nhanh, thích khám phá, làm quen với bạn mới,…). Trong thời gian quy định, đội nào tìm đúng và được nhiều đặc điểm nhất sẽ là đội thắng cuộc.
	− HS chia đội và lắng nghe GV phổ biến luật chơi.
− HS tham gia trò chơi và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.



	– GV nhận xét chung, tuyên dương đội thắng cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS hoạt động theo nhóm lớn.
− HS tham gia trò chơi tích cực, tìm được đúng và nhiều từ hoặc cụm từ mô tả đặc điểm nổi bật của tuổi ấu thơ.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu về tuổi vị thành niên (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được những đặc điểm nổi bật của tuổi vị thành niên; xác định được tuổi dậy thì thuộc giai đoạn nào của tuổi vị thành niên; nêu được đặt điểm của nam và nữ ở tuổi dậy thì.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS đọc nội dung trong hộp thông tin, quan sát các hình 6a, 6b (SGK trang 83), thảo luận nhóm và cho biết:
+ Những đặc điểm nổi bật của tuổi vị thành niên.





+ Tuổi dậy thì ở giai đoạn nào của tuổi vị thành niên.

+ Đặc điểm của nam và nữ ở tuổi dậy thì.







· GV có thể yêu cầu HS viết hoặc vẽ sơ đồ tư duy về những đặc điểm nổi bật của tuổi vị thành niên theo sự sáng tạo của bản thân để phát huy năng lực của mỗi HS.
	− HS chia nhóm, đọc thông tin, quan sát hình và thảo luận nhóm.
− HS trả lời:

+ Những đặc điểm nổi bật của tuổi vị thành niên: là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn, cơ thể có sự phát triển nhanh về thể chất và tinh thần thể hiện qua sự thay đổi của ngoại hình, suy nghĩ và hành động,…
+ Tuổi dậy thì nằm trong giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên (nữ khoảng từ 10 đến 15 tuổi, nam khoảng từ 13 đến 17 tuổi).
+ Đặc điểm của nam và nữ ở tuổi dậy thì: Cơ thể phát triển vượt bậc về chiều cao và cân nặng; Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển nhanh và có thể thực hiện chức năng sinh sản; Có xu hướng tự lập, muốn khẳng định bản thân, hay cảm thấy lo lắng, dễ xúc động, bắt đầu có biểu lộ tình cảm với bạn khác giới,…
− HS thảo luận, viết hoặc vẽ sơ đồ tư duy về những điểm nổi bật của tuổi vị thành niên theo sự sáng tạo của HS.



	· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.

− GV khen ngợi nhóm có sơ đồ chính xác, chi tiết và sáng tạo.
− GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	− HS đại diện nhóm lên trình bày.

− HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
− HS lắng nghe.

− HS lắng nghe và rút ra kết luận: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tuổi vị thành niên từ 10 đến 19 tuổi. Tuổi dậy thì nằm trong giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên: nữ khoảng từ 10 đến 15 tuổi, nam khoảng từ 13 đến 17 tuổi.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tuổi vị thành niên từ 10 đến 19 tuổi. Tuổi dậy thì nằm trong giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên: nữ khoảng từ 10 đến 15 tuổi, nam khoảng từ 13 đến 17 tuổi.
4.3. Hoạt động luyện tập: Cùng thảo luận (15 phút)
a) Mục tiêu: HS phân biệt được những đặc điểm của tuổi ấu thơ và tuổi vị thành niên; liên hệ với bản thân, biết chia sẻ những thay đổi của bản thân qua từng năm, từng giai đoạn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS đọc và thảo luận theo các câu hỏi gợi ý ở mục Hoạt động luyện tập (SGK trang 83):
+ Nói về những đặc điểm khác biệt giữa tuổi ấu thơ và tuổi vị thành niên.
+ Chia sẻ với bạn những thay đổi của em hiện nay so với tuổi ấu thơ về:
· Chiều cao, cân nặng,...
· Hình dáng, khuôn mặt,...
· Cảm xúc, tình cảm,...
– GV khuyến khích HS viết, vẽ sơ đồ tư duy hoặc hoàn thành bảng như gợi ý dưới đây để phân biệt những đặc điểm khác biệt giữa tuổi ấu thơ và tuổi vị thành niên.
	− HS chia nhóm, đọc câu hỏi và thảo luận.











− HS thực hiện theo nhóm và hoàn thành bảng theo mẫu.




	STT
	Giai đoạn
	Đặc điểm
nổi bật

	1
	Tuổi ấu thơ
	

	2
	Tuổi vị thành niên
	




· GV mời đại diện một số nhóm lên chia sẻ nội dung thảo luận trước lớp.
· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung câu trả lời của bạn.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.



























d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.

− Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp.

− HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
− HS lắng nghe và rút ra kết luận:
+ Tuổi ấu thơ (từ lúc mới sinh đến 9 tuổi):
· Giai đoạn từ lúc mới sinh đến dưới 3 tuổi: Khi mới sinh, cơ thể trẻ còn non yếu, chức năng của các cơ quan chưa hoàn chỉnh nên cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng đặc biệt của bố mẹ. Trẻ bắt đầu học hỏi nhiều kĩ năng như giao tiếp, vận động, thể hiện cảm xúc,...
· Từ 3 đến dưới 6 tuổi: Chiều cao và cân nặng của trẻ tăng nhanh, ngôn ngữ phát triển, thích khám phá xung quanh,...; biết làm quen với bạn mới, thể hiện sở thích,...
· Từ 6 đến 9 tuổi: Chiều cao và cân nặng của trẻ tiếp tục tăng. Hoạt động học tập, trí nhớ và suy nghĩ ngày càng phát triển; biết thể hiện quan điểm của bản thân, tham gia hoạt động nhóm,...
+ Tuổi vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn, có tầm quan trọng đặc biệt đối với mỗi người. Ở tuổi vị thành niên, cơ thể có sự phát triển nhanh về thể chất và tinh thần thể hiện qua sự thay đổi của ngoại hình, suy nghĩ và hành động,…

− HS rút ra được kết luận về những đặc điểm khác biệt giữa tuổi ấu thơ và tuổi vị thành niên từ đó biết liên hệ với bản thân để chia sẻ những thay đổi của bản thân qua từng năm, từng giai đoạn.
Tiết 3 & 4
5. Các hoạt động dạy học (tiết 3 & 4)
5.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về tuổi trưởng thành và tuổi già để dẫn dắt vào tiết học mới.

b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS chia sẻ những gì bản thân biết về đặc điểm, sự đóng góp của một số thành viên trong gia đình mà các em cho là đang ở độ tuổi trưởng thành, tuổi già. GV khuyến khích HS đưa ra được càng nhiều đặc điểm càng tốt theo sự hiểu biết của các em. GV không nhận xét đúng, sai.
· GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.
· GV mời các HS khác bổ sung.
· GV tổng kết và dẫn dắt vào tiết 3 và 4 của bài học.
	− HS thực hiện theo các hướng dẫn của GV.







− Đại diện 3 – 5 HS chia sẻ trước lớp.
− Các HS khác bổ sung (nếu có).
− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực, chia sẻ được những đóng góp của một số thành viên trong gia đình mà các em cho là đang ở độ tuổi trưởng thành, tuổi già.
5.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
5.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về tuổi trưởng thành (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm nổi bật và những đóng góp cho gia đình và xã hội của tuổi trưởng thành; liên hệ, chia sẻ những đóng góp cho gia đình, xã hội của tuổi trưởng thành mà bản thân quan sát được từ gia đình, dòng họ của mình.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát hình 7 (SGK trang 84), đọc nội dung trong hộp thông tin, thảo luận nhóm để thực hiện yêu cầu: Cho biết những đặc điểm nổi bật của tuổi trưởng thành.
· GV khuyến khích HS viết, vẽ những đặc điểm nổi bật ở tuổi trưởng thành bằng sơ đồ tư duy.

· GV mời HS đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.
	· HS chia nhóm, thực hiện các yêu cầu theo sự hướng dẫn của GV.



· Từng nhóm viết, vẽ đặc điểm nổi bật ở tuổi trưởng thành bằng sơ đồ tư duy trên giấy khổ A4, A3 hoặc A0 tuỳ điều kiện của lớp, trường.
· HS đại diện nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm.




	− GV yêu cầu HS: Kể thêm một số đặc điểm và những đóng góp cho gia đình, xã hội của tuổi trưởng thành mà em quan sát được từ gia đình, dòng họ của mình.
− GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.













– GV yêu cầu HS tìm ra những từ khoá quan trọng của tuổi trưởng thành.
	– HS trả lời.
− Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).

− HS rút ra kết luận:
+ Tuổi trưởng thành là lực lượng lao động chính tham gia hoạt động sản xuất, tạo ra của cải cho gia đình và xã hội. Trong những năm đầu của giai đoạn này, tầm vóc và thể lực của cơ thể đã đạt đến sự phát triển toàn diện; bắt đầu tự lập, có thể kết hôn và sinh con, chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
+ Từ 45 đến 60 tuổi là giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi già, sức khoẻ bắt đầu có những thay đổi như dễ mệt mỏi, ốm đau,... nhưng vẫn đóng góp nhiều giá trị cho gia đình và xã hội.
− HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận: Tuổi trưởng thành là lực lượng lao động chính tham gia hoạt động sản xuất, tạo ra của cải cho gia đình và xã hội. Trong những năm đầu của giai đoạn này, tầm vóc và thể lực của cơ thể đã đạt đến sự phát triển toàn diện; bắt đầu tự lập, có thể kết hôn và sinh con, chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Từ 45 đến 60 tuổi là giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi già, sức khoẻ bắt đầu có những thay đổi như dễ mệt mỏi, ốm đau,... nhưng vẫn đóng góp nhiều giá trị cho gia đình và xã hội.
5.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về tuổi già (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm nổi bật và những đóng góp cho gia đình và xã hội của tuổi già; liên hệ, chia sẻ những đóng góp cho gia đình, xã hội của tuổi già mà em quan sát được từ gia đình, dòng họ của mình.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	– GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát hình 8 (SGK trang 84), đọc nội dung trong hộp thông tin, thảo luận nhóm để thực hiện yêu cầu: Cho biết những đặc điểm nổi
bật của tuổi già.
	− HS chia nhóm, quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm.
	



	· GV khuyến khích HS viết, vẽ những đặc điểm nổi bật của tuổi già bằng sơ đồ tư duy.
· GV mời các HS đại diện nhóm lên trình bày trước lớp. HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi.
− GV tổ chức cho HS thảo luận, trao đổi và trình bày trước lớp các nội dung sau:
+ Kể thêm một số đặc điểm và những đóng góp cho gia đình, xã hội của tuổi già mà em quan sát được từ gia đình, dòng họ của mình.
+ Theo em, chúng ta nên làm gì để thể hiện sự chăm sóc, kính trọng người cao tuổi?
− GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.









· GV yêu cầu HS tìm ra những từ khoá quan trọng của tuổi già.
	− HS viết, vẽ đặc điểm nổi bật của tuổi già bằng sơ đồ tư duy.
− HS đại diện nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm. HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
− HS thảo luận và trao đổi với nhau. Một số HS đại diện lên trình bày trước lớp.





− HS rút ra kết luận:
+ Từ 61 đến 69 tuổi: Sức khoẻ bắt đầu giảm sút, cần chú ý rèn luyện sức khoẻ, sống điều độ,... Nhiều người cao tuổi vẫn tham gia đóng góp cho gia đình như chăm sóc, dạy dỗ con cháu; tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với sức khoẻ và năng lực của bản thân,...
+ Từ 70 tuổi trở lên: Cơ thể bắt đầu suy yếu, cần sự chăm sóc sức khoẻ của gia đình và xã hội.
− HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận về những đặc điểm nổi bật của tuổi già:
+ Từ 61 đến 69 tuổi: Sức khoẻ bắt đầu giảm sút, cần chú ý rèn luyện sức khoẻ, sống điều độ,... Nhiều người cao tuổi vẫn tham gia đóng góp cho gia đình như chăm sóc, dạy dỗ con cháu; tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với sức khoẻ và năng lực của bản thân,...
+ Từ 70 tuổi trở lên: Cơ thể bắt đầu suy yếu, cần sự chăm sóc sức khoẻ của gia đình và xã hội.
5.3. Hoạt động luyện tập: Hoàn thành bảng và trò chơi đố bạn “Tôi đang ở giai đoạn nào?” (15 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố và ôn lại các đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn phát triển chính của con người.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp vấn đáp, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành bảng phân biệt tuổi trưởng thành và tuổi già theo gợi ý (SGK trang 85).
	− HS chia nhóm và thảo luận để hoàn thành bảng phân biệt tuổi trưởng thành và tuổi già theo bảng gợi ý.




	Giai đoạn
	Tuổi trưởng thành
	Tuổi già

	Độ tuổi
	
	

	Đặc điểm
	
	

	?
	
	




· GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
· GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi đố bạn “Tôi đang ở giai đoạn nào?”. Tuỳ theo điều kiện, GV có thể chuẩn bị các thẻ hình hoặc yêu cầu HS sưu tầm hình ảnh hoặc những từ khoá mô tả đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn phát triển của con người để tổ chức trò chơi. Cách chơi: theo hình thức cặp đôi, một HS đố và một HS trả lời.
* Lưu ý: GV có thể vận dụng nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học khác theo sự sáng tạo của GV như tổ chức thi, trò chơi ô chữ,… để tổ chức hoạt động này sao cho hấp dẫn, thu hút HS tham gia sôi nổi.
· GV mời một số HS lên hỏi – đáp trước lớp.
· GV yêu cầu HS rút ra những từ khoá quan trọng chỉ đặc điểm của từng giai đoạn phát triển của con người.



· GV tổ chức cho HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung và nhắc lại những đặc điểm nổi bậc của từng giai đoạn phát triển của con người để HS khắc sâu.

− HS đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.

− HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
− HS tham gia trò chơi. Ví dụ:
+ Bạn A đố: Cơ thể tôi phát triển nhanh về cân nặng, chiều cao và tôi hay cảm thấy lo lắng, dễ xúc động. Đố bạn tôi đang ở giai đoạn phát triển nào?
+ Bạn B trả lời: Cơ thể bạn đang ở giai đoạn tuổi dậy thì.







− HS lên hỏi – đáp trước lớp.
− HS tìm các từ khoá quan trọng của từng giai đoạn. Ví dụ:
+ Tuổi ấu thơ: non yếu, cần sự chăm sóc,…
+ Tuổi vị thành niên: phát triển vượt bậc về chiều cao và cân nặng; tự lập; khẳng định bản thân; dễ xúc động;…
– HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.
− HS lắng nghe.

d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS tìm ra được những từ khoá quan trọng chỉ đặc điểm của từng giai đoạn phát triển của con người.
5.4. Hoạt động vận dụng: Cùng làm bộ sưu tập (20 phút)
a) Mục tiêu: HS có kĩ năng sưu tầm hình ảnh, tư liệu; phát triển năng lực tìm tòi, khám phá và thuyết trình.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS đọc nội dung yêu cầu của Hoạt động vận dụng (SGK trang 85).
· GV yêu cầu HS mỗi nhóm kiểm tra lại các dụng cụ và hình ảnh sưu tầm đã chuẩn bị để tiến hành làm bộ sưu tập.
· GV hướng dẫn HS làm bộ sưu tập hình ảnh của mình hoặc người thân trong gia đình từ lúc mới sinh đến nay trên giấy khổ A4 hoặc A3. Sau đó, từng bộ sưu tập của HS trong nhóm sẽ được dán lên giấy khổ A0 (tuỳ điều kiện của lớp, trường mà GV có thể điều chỉnh linh hoạt sao cho phù hợp).
· GV mời đại diện một số nhóm lên giới thiệu sản phẩm và nói về sự thay đổi của bản thân hoặc người thân qua từng giai đoạn phát triển.
· GV mời các HS khác nhận xét và trao đổi.

· GV nhận xét, khen ngợi các nhóm có bộ sưu tập đẹp với nội dung đầy đủ; thuyết trình tự tin, lưu loát và có giao tiếp với người nghe.
· GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận về các giai đoạn phát triển chính của con người.








− GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá trong bài.
− GV yêu cầu HS về nhà hoàn thiện bộ sưu tập để trưng bày ở góc sáng tạo của lớp.
	− HS chia nhóm và đọc nội dung yêu cầu của Hoạt động vận dụng trong SGK.

− HS kiểm tra lại các dụng cụ và hình ảnh sưu tầm đã chuẩn bị.

− HS làm bộ sưu tập hình ảnh của mình hoặc người thân trong gia đình từ lúc mới sinh đến nay trên giấy khổ A4 hoặc A3 và dán thành bộ sưu tập của nhóm lên giấy khổ A0 theo sự hướng dẫn của GV.

− Đại diện nhóm lên trình bày.


− HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
− HS lắng nghe.


− HS nhắc lại kết luận:
+ Con người trải qua các giai đoạn phát triển chính: tuổi ấu thơ (từ lúc mới sinh đến 9 tuổi); tuổi vị thành niên (từ 10 đến 19 tuổi); tuổi trưởng thành (từ 20 đến 60 tuổi); tuổi già (trên 60 tuổi).
+ Con người ở mỗi giai đoạn phát triển có những đặc điểm khác nhau về thể chất và tinh thần, có đóng góp khác nhau cho gia đình và xã hội; cần có sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ, động viên từ gia đình và xã hội.
− HS tìm và nêu các từ khoá: Các giai đoạn phát triển; Tuổi ấu thơ; Tuổi vị thành niên; Tuổi trưởng thành; Tuổi già.
− HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS nhắc lại được kết luận về các giai đoạn phát triển chính của con người:
+ Con người trải qua các giai đoạn phát triển chính: tuổi ấu thơ (từ lúc mới sinh đến 9 tuổi); tuổi vị thành niên (từ 10 đến 19 tuổi); tuổi trưởng thành (từ 20 đến 60 tuổi); tuổi già (trên 60 tuổi).
+ Con người ở mỗi giai đoạn phát triển có những đặc điểm khác nhau về thể chất và tinh thần, có đóng góp khác nhau cho gia đình và xã hội; cần có sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ, động viên từ gia đình và xã hội.

BÀI
25
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TUỔI DẬY THÌ
(2 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
− Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.
− Nêu và thực hiện được những việc cần làm để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.
− Có ý thức và kĩ năng thực hiện vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài.
1.2. Năng lực chung
− Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm.
− Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc quan sát; phân tích các tình huống; chỉ ra những việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
− Trách nhiệm: Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và bạn bè.
− Trung thực, chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về những việc làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi (SGK trang 86).
	SGK trang 86.

	Tìm hiểu về sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt ở tuổi dậy thì
	Hình 1 (SGK trang 86).
	SGK trang 86.

	Tìm hiểu những việc cần làm để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì
	Các hình 2 – 7 (SGK trang 87).
	SGK trang 87.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Cùng thảo luận
	Phiếu học tập và các nội dung thảo luận (SGK trang 88).
	SGK trang 88.

	Em tập làm tuyên truyền viên
	SGK trang 88.
	SGK trang 88.



Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về sự cần thiết của việc vệ sinh cơ thể để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS hỏi – đáp theo cặp, một bạn hỏi và một bạn trả lời theo nội dung gợi ý: Kể những việc em thường làm mỗi ngày để vệ sinh cơ thể.


· GV mời một số cặp lên hỏi – đáp trước lớp.
· GV mời các HS khác nhận xét và chia sẻ thêm những việc các em đã làm.
· GV đặt câu hỏi “Theo các em, vì sao lại cần giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là tuổi dậy thì?” để dẫn dắt vào bài học “Chăm sóc sức khoẻ tuổi
dậy thì”.
	− HS hỏi – đáp theo cặp, một bạn hỏi và một bạn trả lời. Ví dụ:
+ Bạn A hỏi: Bạn thường làm gì mỗi ngày để vệ sinh cơ thể?
+ Bạn B trả lời: Mình rửa mặt, tắm gội, vệ sinh cơ quan sinh dục, thay quần áo sau khi đi học về.
− Một số cặp HS lên hỏi – đáp trước lớp.
− Các HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS hỏi – đáp theo cặp.
− HS trả lời được câu hỏi: Vì sao chúng ta cần giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là tuổi dậy thì?
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt ở tuổi dậy thì (10 phút)
a) Mục tiêu: Nêu được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt ở tuổi dậy thì.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát hình 1 (SGK trang 86), đọc nội dung trong hộp thông tin, thảo luận nhóm để tìm những cụm từ chỉ ra nguyên nhân có thể gây bệnh nếu không giữ vệ sinh cơ thể.
	− HS chia nhóm và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.



	





· GV hỏi: Vì sao cần giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt ở tuổi dậy thì? GV hướng dẫn HS trong nhóm chia sẻ về các nội dung đã đọc được, từ đó nói về sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể đặc biệt ở tuổi dậy thì.
· GV yêu cầu HS kể thêm những lí do cần giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì. GV có thể tổ chức cho HS thi viết khái quát (liệt kê các cụm từ) về lí do cần phải giữ vệ sinh cơ thể và chia sẻ với bạn.
· GV tổ chức cho HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	− HS tìm ra những cụm từ chỉ ra nguyên nhân có thể gây bệnh nếu không giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Ví dụ: tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn dưới da phát triển mạnh; kinh nguyệt; môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển;…
− HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.





− HS lắng nghe và thực hiện.





− HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.
− HS lắng nghe và rút ra kết luận: Cần phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì vì tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn hoạt động mạnh; khi nam bị mộng tinh, nữ có kinh nguyệt tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển;...


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận: Cần phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì vì tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn hoạt động mạnh; khi nam bị mộng tinh, nữ có kinh nguyệt tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển;...
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc cần làm để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì (20 phút)
a) Mục tiêu: HS nêu được những việc cần làm để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK trang 87), đọc nội dung trong hộp thông tin, mô tả ý nghĩa của từng hình để thực hiện nhiệm vụ: Cho biết những việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể
chất, tinh thần ở tuổi dậy thì.
	− HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ.
− HS thảo luận nhóm để mô tả ý nghĩa của các hình.
+ Hình 2: Cần tắm gội và vệ sinh cơ thể sạch sẽ, thay quần áo lót hằng ngày,…
+ Hình 3: Cần tham gia các hoạt động thể dục,
thể thao thường xuyên như chạy, nhảy dây, bóng rổ, bơi,…



	












· GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm và yêu cầu mỗi nhóm nói về những việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.
· GV tổ chức cho HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.












− GV yêu cầu HS tìm thêm những việc cần làm và những việc không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì để chuẩn bị cho tiết 2 của bài học.
	+ Hình 4: Cần ăn uống đủ các nhóm chất dinh dưỡng, đặc biệt là thức ăn giàu đạm, can-xi,…
+ Hình 5: Không xem phim hoặc đọc truyện có nội dung không đúng với lứa tuổi.
+ Hình 6: Không sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu bia, ma tuý,…
+ Hình 7: Tìm hiểu, chia sẻ về sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì qua thầy cô giáo, người thân,... Tạo mối quan hệ với bạn khác giới trong sáng, cùng giúp nhau học tập tiến bộ,…
− HS lắng nghe và thực hiện.




− HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.
− HS lắng nghe và rút ra kết luận: Để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì, cần:
+ Thường xuyên rửa mặt, tắm, gội và vệ sinh cơ quan sinh dục đúng cách,...
+ Thực hiện ăn uống đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, nghỉ ngơi và tập luyện thể thao; vui chơi, giải trí phù hợp và lành mạnh,...
+ Không sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện,...
+ Tìm hiểu, chia sẻ về sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì qua thầy cô giáo, người thân,...
− HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:+

− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận: Để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì, cần:
+ Thường xuyên rửa mặt, tắm, gội và vệ sinh cơ quan sinh dục đúng cách,...
+ Thực hiện ăn uống đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, nghỉ ngơi và tập luyện thể thao; vui chơi, giải trí phù hợp và lành mạnh,...
+ Không sử dụng các chất kích thích hoặc chất gây nghiện,...
Tìm hiểu, chia sẻ về sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì qua thầy cô giáo, người thân,...

Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và ôn lại kiến thức đã học ở tiết 1 để dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS tham gia đóng vai là “Bạn mụn trứng cá”, “Bạn khử mùi”, “Bạn dinh dưỡng”, “Bạn gây nghiện”,… để nói về những việc nên làm, không nên làm giúp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì.
· GV cần khuyến khích HS sáng tạo để phát huy năng lực đóng vai và xử lí tình huống.
· GV nhận xét chung, tuyên dương HS và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	− HS lắng nghe và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
− HS tham gia trò chơi đóng vai.





− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia trò chơi tích cực, phát huy được năng lực đóng vai và xử lí tình huống.
4.2. Hoạt động luyện tập: Cùng thảo luận (15 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu sâu sắc hơn về những việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì; liên hệ bản thân và chia sẻ những việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS đọc, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Thảo luận những việc nên làm và không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì. Giải thích.
+ Chia sẻ những việc em thường xuyên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần theo bảng gợi ý.
	− HS chia nhóm, thảo luận để trả lời câu hỏi và hoàn thành bảng.

	
	
	STT
	Việc làm
	Thời gian thực hiện
	Lợi ích

	
	
	1
	Tập luyện thể dục, thể thao
	Buổi sáng
	Cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần vui vẻ

	
	



	














· GV khuyến khích HS có thể viết, vẽ sơ đồ tư duy về những việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì.
· GV tổ chức cho HS chia sẻ kết quả thảo luận và nhận xét lẫn nhau.

· GV tổng kết và nhắc lại các việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì để HS khắc sâu.
	

	
	
	2
	Rửa mặt, tắm, gội và vệ sinh cơ quan sinh dục đúng cách
	Thường xuyên mỗi ngày
	Tránh tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển

	
	
	3
	Thay băng vệ sinh khoảng 4 giờ một lần
	Vào những ngày
có kinh nguyệt
	Tránh vi khuẩn gây bệnh

	
	− HS lắng nghe và thực hiện.




− Đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:STT
Việc làm
Thời gian thực hiện
Lợi ích
1
Tập luyện thể dục thể thao
Buổi sáng
Cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần vui vẻ
…
…
…
…
…
…
…
…


− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS hoàn thành bảng chia sẻ những việc em thường xuyên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất, tinh thần như bảng gợi ý ở SGK trang 88.
4.3. Hoạt động vận dụng: Em tập làm tuyên truyền viên (15 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố, ôn tập kiến thức về những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì; phát triển năng lực viết, vẽ, tuyên truyền, thuyết trình.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp dạy học thực hành.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS đọc nội dung các câu hỏi ở Hoạt động vận dụng (SGK trang 88), thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Vẽ hoặc viết về những việc cần làm để chăm
sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì.
	− HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS của từng nhóm viết hoặc vẽ một áp phích về những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì trên giấy khổ A4, A3 hoặc
A0 tuỳ điều kiện của lớp, trường.



	+ Đóng vai là tuyên truyền viên để tuyên truyền và vận động bạn bè cùng thực hiện.


· GV mời đại diện của các nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm và đóng vai là các tuyên truyền viên để tuyên truyền và vận động bạn bè, người thân cùng thực hiện những việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét, trao đổi.
· GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm có nội dung tuyên truyền tốt và sáng tạo; thuyết trình tự tin, lưu loát và có giao lưu với người nghe.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.


· GV gợi ý và dẫn dắt để HS nêu được từ khoá trong bài: Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì.
	+ HS đại diện nhóm đóng vai là tuyên truyền viên để tuyên truyền và vận động bạn bè cùng thực hiện theo các nội dung nhóm đã hoàn thành trên áp phích.
− HS đại diện nhóm lên trình bày.






− HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
− HS lắng nghe.


− HS lắng nghe và rút ra kết luận: Cùng chia sẻ và thực hiện những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì.
– HS lắng nghe và nêu được từ khoá trong bài: Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì.



d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kiến thức: Cùng chia sẻ và thực hiện những việc nên làm, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì.

BÀI
26
PHÒNG TRÁNH BỊ XâM HẠI
(3 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Nói được về cảm giác an toàn và quyền được an toàn, bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân và phản đối mọi sự xâm hại.
· Trình bày được những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh, ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.
· Lập được danh sách những người đáng tin cậy để được giúp đỡ khi cần.
· Đưa ra được yêu cầu giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè có nguy cơ bị xâm hại.
1.2. Năng lực chung
− Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm để lập danh sách những người đáng tin cậy.
− Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc đưa ra các yêu cầu được giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè có nguy cơ bị xâm hại.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Giúp đỡ bạn bè có nguy cơ bị xâm hại.
· Trung thực trong báo cáo kết quả thảo luận và chia sẻ với người thân.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi khởi động (SGK trang 89).
	SGK trang 89.

	Tìm hiểu về cảm giác an toàn của trẻ em
	Hình 1 – 6 (SGK trang 89).
	SGK trang 89.

	Tìm hiểu quyền được an toàn của trẻ em
	SGK trang 90.
	SGK trang 90.


– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Cùng thảo luận
	SGK trang 91.
	SGK trang 91.



	Xử lí tình huống
	SGK trang 91.
	SGK trang 91.

	Tìm hiểu một số nguy cơ bị xâm hại tình dục ở trẻ em, cách phòng tránh và ứng phó
	Các hình 8 – 13 (SGK trang 92).
	SGK trang 92.


– Tiết 3:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Đóng vai, xử lí tình huống
	SGK trang 93.
	SGK trang 93.

	Em tập làm nhà khoa học
	SGK trang 93.
	SGK trang 93.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Khơi gợi cho HS chia sẻ về một số cảm giác lo sợ, không an toàn để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho từng cặp HS hỏi ‒ đáp theo nội dung câu hỏi: Em đã bao giờ có cảm giác lo sợ, không an toàn chưa?
· GV chú ý: Đây là câu hỏi khá nhạy cảm về vấn đề riêng tư nên GV hướng dẫn HS hỏi và trả lời một cách cởi mở, tôn trọng các câu trả lời và chia sẻ với các bạn. Các cảm giác lo sợ, không an toàn có rất nhiều ở xung quanh các em, có thể là chưa làm xong bài tập, vắng mẹ khi mẹ đi công tác, đến một nơi có nhiều người lạ, bóng tối,…
· GV đến từng nhóm để mời HS trả lời và lắng nghe, chia sẻ với các em.
· GV dẫn dắt vào bài học “Phòng tránh bị xâm hại”.
	− HS hỏi ‒ đáp theo cặp. Một bạn hỏi, bạn còn lại trả lời. Ví dụ:
+ Bạn A hỏi: Bạn đã bao giờ có cảm giác lo sợ, không an toàn chưa?
+ Bạn B trả lời: Mình đã trải qua cảm giác lo sợ khi bị lạc mẹ ở siêu thị.






− HS các nhóm lần lượt chia sẻ.

− HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
HS cởi mở, chia sẻ những cảm giác lo sợ, không an toàn mà HS đã trải qua.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về cảm giác an toàn của trẻ em (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết và nói được những cảm giác an toàn, không an toàn của trẻ em. Từ đó giúp HS biết giải toả tâm lí, tránh lo âu, trầm cảm.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 89, 90), thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Những tình huống nào cho em cảm giác an toàn? Vì sao?
+ Những tình huống nào cho em cảm giác không an toàn? Vì sao?
+ Chia sẻ với bạn một số tình huống cho em cảm giác an toàn và không an toàn khác mà em đã trải qua.
* Lưu ý: Đối với 2 tình huống sau:
+ Hình 5: là hiện tượng khá phổ biến ở lứa tuổi học trò, vì vậy GV nên nhắc nhở HS tránh gây bất an cho bạn.
+ Hình 6: là tình huống nhạy cảm, tuy nhiên cũng khá phổ biến nên GV cần hướng dẫn HS biết chia sẻ yêu thương đối với những bạn không may gặp phải hoàn cảnh này.



· GV tổ chức cho HS lên chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm mình. HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
· GV khuyến khích HS chia sẻ thêm những cảm giác an toàn hoặc không an toàn khác mà các em đã trải qua.
	− HS chia nhóm và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
− HS quan sát hình, thảo luận nhóm để mô tả nội dung các hình.
· Những tình huống cho cảm giác an toàn:
+ Hình 1: Bố ôm con vào lòng, chúc con vui và học tốt trước khi con vào lớp: cảm giác được yêu thương và che chở, tiếp thêm sức mạnh để con vui vẻ tới trường.
+ Hình 3: Cảnh gia đình hạnh phúc: cả nhà vui chơi cùng nhau, tạo cảm giác an toàn cho các thành viên trong gia đình.
+ Hình 4: Cảnh các bạn quan tâm và chia sẻ với bạn không may bị khuyết tật, giúp bạn hoà nhập với cộng đồng.
· Những tình huống cho cảm giác không an toàn:
+ Hình 2: Cảm giác không an toàn, sợ hãi vì bị doạ nạt.
+ Hình 5: Tình huống không an toàn, bị bạn bè chia rẽ không cho chơi cùng.
+ Hình 6: Bạn trai ngồi nhìn bức ảnh, nhớ bố mẹ (có thể là bố mẹ đi công tác, gia đình chia li,…).
− HS chia sẻ câu trả lời và nhận xét lẫn nhau.


− HS chia sẻ theo khả năng hiểu biết của bản thân.



	– GV nhận xét chung và rút ra kết luận: Cảm giác an toàn khi được yêu thương, che chở, bảo vệ, chăm sóc từ người thân, bạn bè,... Cảm giác không an toàn, lo lắng, sợ hãi khi bị doạ nạt, không hợp tác, xa vắng người thân,…
	− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận: Cảm giác an toàn khi được yêu thương, che chở, bảo vệ, chăm sóc từ người thân, bạn bè,... Cảm giác không an toàn, lo lắng, sợ hãi khi bị doạ nạt, không hợp tác, xa vắng người thân,…
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu quyền được an toàn của trẻ em (15 phút)
a) Mục tiêu: HS biết được một số quyền được an toàn của trẻ em thông qua Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và Luật Trẻ em của Việt Nam.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS đọc các thông tin về quyền được an toàn của trẻ em trong SGK trang 90.
· GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Trẻ em có những quyền cơ bản nào để được an toàn, bảo vệ sự toàn vẹn cá nhân và phản đối mọi sự xâm hại?





· GV hướng dẫn HS tìm các từ khoá quan trọng trong mỗi nội dung của các quyền, cùng nhau phân tích để hiểu rõ nội dung từng quyền và liên hệ thực tế xem bản thân mình và những người xung quanh đã đảm bảo có được các quyền này chưa.
· GV khuyến khích từng HS trong nhóm phát huy các năng lực của mình để hoàn thành bài tốt nhất như có thể minh hoạ các nội dung trên bằng hình ảnh, sơ đồ tư duy,…
· GV tổ chức cho HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.
	− HS lắng nghe và thực hiện.

− HS có thể thảo luận nhóm và trả lời: Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, bảo đảm các điều kiện sống; quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc; quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân; quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động; không bị xâm hại tình dục; không bị mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt,…
− HS tìm từ khoá quan trọng của mỗi quyền, viết hoặc vẽ vào giấy khổ A4 hoặc A3.



− HS lắng nghe và thực hiện.

− Đại diện từng nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm.
− HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.



	· GV nhận xét, khen ngợi những HS có câu trả lời với nhiều ý mới, sáng tạo,... và hướng dẫn HS rút ra kết luận.


· GV khuyến khích HS đọc thêm mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 91) để hiểu rõ hơn thế nào là xâm hại trẻ em.
	− HS lắng nghe và rút ra được kết luận: Tất cả trẻ em đều có quyền được sống và lớn lên một cách an toàn, lành mạnh, được bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân và phản đối mọi sự xâm hại như bóc lột sức lao động, bạo hành,...
− HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm đôi hoặc nhóm 4.
− HS rút ra được kết luận: Tất cả trẻ em đều có quyền được sống và lớn lên một cách an toàn, lành mạnh, được bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân và phản đối mọi sự xâm hại như bóc lột sức lao động, bạo hành,...
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Ôn lại những kiến thức đã học về quyền được an toàn của trẻ em để dẫn dắt vào tiết học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội và tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Em được bảo vệ những gì?”. GV phổ biến luật chơi: Mỗi đội sẽ tìm những từ khoá quan trọng trong quyền được an toàn của trẻ em và viết vào giấy khổ A4 hoặc A3. Trong thời gian quy định, đội nào viết đúng và được nhiều từ khoá nhất là đội thắng cuộc.
· GV mời các nhóm treo lên bảng các từ khoá đã tìm được.
· GV tổ chức cho HS hai đội nhận xét lẫn nhau. – GV nhận xét, tổng kết, tuyên dương đội thắng
cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	− HS chia đội và lắng nghe GV phổ biến luật chơi.
− HS tham gia trò chơi, tìm được các từ khoá quan trọng trong quyền được an toàn như: bảo vệ tính mạng; bảo đảm các điều kiện sống; không bị bạo lực; không bị bỏ rơi, bỏ mặc; không bị xâm hại tình dục;…
− HS của hai đội treo lên bảng các từ khoá đã tìm được.
− HS nhận xét lẫn nhau.
− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia trò chơi tích cực và tìm được những từ khoá quan trọng trong quyền được an toàn như: bảo vệ tính mạng; bảo đảm các điều kiện sống; không bị bạo lực; không bị bỏ rơi, bỏ mặc; không bị xâm hại tình dục;…

4.2. Hoạt động luyện tập: Cùng thảo luận (10 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu sâu sắc các quyền được an toàn của trẻ em; phát triển năng lực vẽ, viết, thuyết trình.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS đọc nội dung các câu lệnh ở Hoạt động luyện tập (SGK trang 91), thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Viết hoặc vẽ về một tình huống em cảm thấy an toàn hoặc có quyền được an toàn, bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân, phản đối mọi sự xâm hại trẻ em.
+ Giới thiệu sản phẩm của em và chia sẻ với bạn.
· GV tổ chức cho HS vẽ, viết theo sự sáng tạo của bản thân trên giấy khổ A0 hoặc A3 (tuỳ theo điều kiện của trường, lớp).


· GV quan sát, theo dõi và khuyến khích từng HS trong nhóm phát huy các năng lực của bản thân để hoàn thành bài tốt nhất (như có thể vẽ minh hoạ các nội dung trên bằng hình ảnh, sơ đồ tư duy,…).
· GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ sản phẩm và nhận xét lẫn nhau.

· GV đặt câu hỏi: Vậy tình huống mà các em đưa ra thuộc quyền nào của trẻ em?
· GV nhận xét và hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	− HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.








− HS của từng nhóm vẽ, viết về một tình huống mà các em cảm thấy an toàn hoặc có quyền được an toàn, bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân, phản đối mọi sự xâm hại trẻ em trên giấy A0, A3 theo sự sáng tạo của bản thân.






− HS đại diện các nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm mình. HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
− HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe và nhận xét.
− HS rút ra được kết luận: Trẻ em có quyền được sống một cuộc sống bình thường, cơ thể phát triển đầy đủ cả về tinh thần và thể chất, bao gồm quyền được học tập, được tạo mọi điều kiện tự
do bày tỏ quan điểm và ý kiến,…


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận: Trẻ em có quyền được sống một cuộc sống bình thường, cơ thể phát triển đầy đủ cả về tinh thần và thể chất, bao gồm quyền được học tập, được tạo mọi điều kiện tự do bày tỏ quan điểm và ý kiến,…

4.3. Hoạt động vận dụng: Xử lí tình huống (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết một số tình huống và biết cách ứng phó với một số tình huống vi phạm quyền trẻ em.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS đọc nội dung các tình huống ở Hoạt động vận dụng (SGK trang 91), thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Em sẽ ứng xử như thế nào trong mỗi tình huống dưới đây? Vì sao?
+ Tình huống 1: Em chứng kiến một bạn ở gần nhà bị đánh đập và bắt làm các công việc nặng nhọc so với tuổi của bạn.
+ Tình huống 2: Gần đây, có người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ em nghỉ học để đi chơi.
· GV hỏi HS:
+ Em có nhận xét gì về việc làm của những người trong mỗi tình huống?
+ Chia sẻ với bạn những việc em đã làm để bảo vệ quyền trẻ em.
· GV mời một số HS chia sẻ câu trả lời hoặc đóng vai để xử lí các tình huống trước lớp.
· GV có thể gợi mở để HS nêu thêm những tình huống có thể bị xâm hại như bị bỏ đói, không được chăm sóc sức khoẻ; không được học tập, vui chơi; bị bắt cóc, ép buộc sử dụng ma tuý;...
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét, khen ngợi các nhóm có câu trả lời hay, tìm được nhiều tình huống.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	− HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.










− HS trả lời câu hỏi.





− HS tham gia đóng vai theo từng tình huống được phân công hoặc lựa chọn.





· HS nhận xét lẫn nhau.
· HS lắng nghe.

· HS lắng nghe và rút ra kết luận: Trong cuộc sống hằng ngày, ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra thực trạng trẻ em bị xâm hại hoặc bị lạm dụng. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em. Xâm hại trẻ em có thể là xâm hại về tinh thần (bị kì thị, miệt thị, xúc phạm, đe doạ,…); xâm hại về thân thể (bị đánh đập, hành hạ,…); xâm hại tình dục (chạm vào vùng riêng tư,…).



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS có khả năng phân tích, đóng vai các tình huống và rút ra kết luận: Trong cuộc sống hằng ngày, ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra thực trạng trẻ em bị xâm hại hoặc bị lạm dụng. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em. Xâm hại trẻ em có thể là xâm hại về tinh thần (bị kì thị, miệt thị, xúc phạm, đe doạ,…); xâm hại về thân thể (bị đánh đập, hành hạ,…); xâm hại tình dục (chạm vào vùng riêng tư,…).
4.4. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu một số nguy cơ bị xâm hại tình dục ở trẻ em, cách phòng tránh và ứng phó (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết một số nguy cơ bị xâm hại tình dục thông qua các hình ảnh và hoạt động, từ đó rút ra được cách phòng tránh và ứng phó.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS quan sát, phân tích ý nghĩa nội dung của từng hình: 8, 9, 10, 11, 12, 13 (SGK trang 92), thảo luận nhóm để thực hiện các yêu cầu sau:
+ Quan sát các hình và cho biết bạn nhỏ trong tình huống nào có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Vì sao?
+ Kể những tình huống khác có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
+ Từ những tình huống trên, theo em cần làm gì để phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại tình dục?
+ Lập danh sách những người đáng tin cậy để được giúp đỡ khi có nguy cơ bị xâm hại.


· GV mời đại diện một số nhóm lên mô tả hoặc đóng vai theo nội dung các hình và kể thêm một số nguy cơ khác mà HS biết.
· GV tổ chức cho HS chia sẻ và nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét, khen ngợi những nhóm trả lời đúng, sáng tạo.
	− HS chia nhóm, quan sát, phân tích ý nghĩa nội dung từng hình theo sự hướng dẫn của GV.
+ Hình 8: Không đi nhờ xe của người lạ.
+ Hình 9: Không đi chơi vào chỗ vắng vẻ, tối tăm.
+ Hình 10: Không nhận quà từ người lạ.
+ Hình 11: Không vào nhà người lạ (tự vào hoặc được mời).
+ Hình 12: Không giao lưu với những người lạ qua mạng xã hội đặc biệt là những người chủ động chia sẻ những nội dung nhạy cảm.
+ Hình 13: Không đi vệ sinh một mình ở những nơi vắng vẻ.
+ HS lập danh sách những người đáng tin cậy để được giúp đỡ khi có nguy cơ bị xâm hại và chia sẻ danh sách vừa lập.
− HS đại diện các nhóm lên chia sẻ nội dung thảo luận hoặc đóng vai theo nội dung các hình và kể thêm một số nguy cơ khác mà HS biết.
− HS chia sẻ và nhận xét lẫn nhau.
− HS lắng nghe.



	· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.











· GV tổ chức cho HS đọc thêm mục Em tìm hiểu thêm và mục Cảnh báo/nhắc nhở.
· GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu về vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em qua sách, báo, Internet để chuẩn bị tiết 3.
	− HS lắng nghe và rút ra kết luận:
+ Một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại tình dục: đi nhờ xe người lạ; đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ; nhận quà có giá trị đặc biệt hoặc nhận sự chăm sóc đặc biệt của người khác mà không rõ lí do; ở phòng kín hoặc nhà người lạ một mình;….
+ Cần có danh sách những người đáng tin cậy để chia sẻ và yêu cầu được giúp đỡ ngay khi có nguy cơ bị xâm hại.
− HS đọc mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 92) và mục Cảnh báo/nhắc nhở (SGK trang 93).
− HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kiến thức:
+ Một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại tình dục: đi nhờ xe người lạ; đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ; nhận quà có giá trị đặc biệt hoặc nhận sự chăm sóc đặc biệt của người khác mà không rõ lí do; ở phòng kín hoặc nhà người lạ một mình;…
+ Cần có danh sách những người đáng tin cậy để chia sẻ và yêu cầu được giúp đỡ ngay khi có nguy cơ bị xâm hại.
Tiết 3
5. Các hoạt động dạy học (tiết 3)
5.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Ôn lại kiến thức về một số nguy cơ bị xâm hại tình dục ở trẻ em và cách ứng phó để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành hai nhóm và giao nhiệm vụ: nhóm 1 lập danh sách những người đáng tin cậy; nhóm 2 vẽ hình bàn tay và viết những quy tắc phòng tránh bị xâm hại.
	− HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.



	· GV khuyến khích các nhóm phát huy năng lực của từng cá nhân để tạo ra sản phẩm tốt nhất về nội dung và thẩm mĩ.
· GV mời đại diện từng nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 3 của bài học.
	− HS tham gia tích cực, phát huy khả năng viết, vẽ,…

− HS chia sẻ sản phẩm và nhận xét lẫn nhau.


− HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực, lập được danh sách những người đáng tin cậy, vẽ và viết được quy tắc phòng tránh bị xâm hại.
5.2. Hoạt động luyện tập: Đóng vai và xử lí tình huống (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết một số tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục từ thực tế của bản thân hoặc bạn bè và biết cách xử lí phù hợp.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS đọc nội dung các tình huống ở Hoạt động luyện tập (SGK trang 93), thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Em cần làm gì trong mỗi tình huống dưới đây?
+ Tình huống 1: Gần đây, em nhận thấy một bạn hay buồn, lo lắng,... nhưng không dám chia sẻ với ai.
+ Tình huống 2: Em được nhiều bạn tin cậy, tâm sự những việc riêng tư với em.
· GV yêu cầu mỗi nhóm chọn một trong các tình huống từ hình 8 đến 13 (SGK trang 92) để đóng vai thể hiện cách ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
· GV hỗ trợ HS thảo luận nhóm và đặt thêm các câu hỏi gợi ý:
+ Em có nhận xét gì về việc làm của những người trong mỗi tình huống?
	· HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.
− HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi cho tình huống 1 và 2.







· HS lựa chọn tình huống mà nhóm quan tâm để thảo luận đóng vai xử lí.



	+ Chia sẻ với bạn những việc em đã làm để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục cho bản thân và bạn bè xung quanh.
· GV tổ chức cho HS các nhóm lên chia sẻ hoặc đóng vai xử lí tình huống trước lớp. HS các nhóm khác nhận xét.
· GV khuyến khích tất cả HS trong lớp đều được đóng vai và đưa ra cách xử lí tình huống phù hợp.
· GV yêu cầu HS nêu thêm những tình huống khác có thể bị xâm hại tình dục mà em biết.

· GV nhận xét, khen ngợi các nhóm có câu trả lời hay và đóng vai xử lí tình huống tốt.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	



− Đại diện nhóm lên chia sẻ, đóng vai trước lớp. HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).



– HS nêu thêm những tình huống có thể bị xâm hại tình dục như: mời ra chỗ vắng để tặng quà, mời vào phòng riêng, đi chơi ở nơi vắng vẻ,…
− HS lắng nghe.

− HS lắng nghe và rút ra kết luận:
+ Trong cuộc sống hằng ngày, vẫn còn xảy ra thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục. Không thể phân biệt người xâm hại trẻ em qua vẻ bề ngoài nên chúng ta cần cẩn trọng trong các mối quan hệ giao tiếp.
+ Khi gặp phải nguy cơ bị xâm hại, tuỳ từng trường hợp mà các em chọn cách ứng xử cụ thể sao cho phù hợp như: giữ khoảng cách với người lạ, không đi một mình trong khu vực vắng vẻ, không nhận quà của người lạ, không cho phép người lạ chạm vào vùng riêng tư; hét to để cầu cứu, gọi điện thoại đến số 111 hoặc chia sẻ với
người thân,...


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS rút ra được kết luận:
+ Trong cuộc sống hằng ngày, vẫn còn xảy ra thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục. Không thể phân biệt người xâm hại trẻ em qua vẻ bề ngoài nên chúng ta cần cẩn trọng trong các mối quan hệ giao tiếp.
+ Khi gặp phải nguy cơ bị xâm hại, tuỳ từng trường hợp mà các em chọn cách ứng xử cụ thể sao cho phù hợp như: giữ khoảng cách với người lạ, không đi một mình trong khu vực vắng vẻ, không nhận quà của người lạ, không cho phép người lạ chạm vào vùng riêng tư; hét to để cầu cứu, gọi điện thoại đến số 111 hoặc chia sẻ với người thân,...

5.3. Hoạt động vận dụng: Cùng tìm hiểu và chia sẻ (15 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học kết hợp với tìm hiểu qua sách, báo, Internet về vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em để chia sẻ với bạn.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm hoàn thành một sản phẩm về tìm hiểu vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em qua sách, báo, Internet và chia sẻ với bạn theo gợi ý:
+ Những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục.
+ Một số biện pháp phòng tránh, ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
· GV tổ chức cho HS chia sẻ sản phẩm và nhận xét lẫn nhau.

· GV nhận xét và khen ngợi nhóm có sản phẩm tốt, sáng tạo.
· GV dẫn dắt để HS nêu được từ khoá của bài.
· GV yêu cầu HS về nhà:
+ Thực hiện những việc làm đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.
+ Vẽ tranh/áp phích tuyên truyền về phòng tránh bị xâm hại tình dục.
	− HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.
− HS hoàn thành sản phẩm về tìm hiểu vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em qua sách, báo, Internet (đã được chuẩn bị) và chia sẻ với bạn.


− HS đại diện nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm. HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
− HS lắng nghe.

− HS nêu từ khoá của bài: Nguy cơ bị xâm hại.
− HS khác lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
− HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
− HS thực hiện được sản phẩm về tìm hiểu vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em qua sách, báo, Internet và chia sẻ với bạn.

BÀI
27
ÔN TẬP
CHỦ ĐỀ CON
NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
(1 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Vẽ được sơ đồ tư duy củng cố kiến thức về chủ đề Con người và sức khoẻ.
· Nêu được một số nội dung chính của chủ đề: đặc điểm của nam và nữ, sơ đồ quá trình hình thành cơ thể người, một số việc cần làm để chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì và phòng tránh bị xâm hại.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học trong việc tổng kết bài học và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công ở trường, lớp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tiến hành tạo sản phẩm, thảo luận.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua thiết kế sơ đồ tư duy, xử lí tình huống,…
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Tuân thủ các quyền được an toàn của trẻ em.
· Trung thực trong tiến hành và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về các vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em, quyền được an toàn của trẻ em,…
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi “Ai tinh mắt?”.
	

	Sơ đồ hoá chủ đề Con người và sức khoẻ
	· Giấy A1 (8 tờ).
· Bút màu, bút chì (2 bộ).
· Kệ treo tranh (8 cái).
· SGK trang 94.
	· Bút màu, bút chì (mỗi nhóm).
· SGK trang 94.

	Cùng làm bộ sưu tập
	SGK trang 94.
	· Bút vẽ, màu tô (theo nhóm).
· SGK trang 94.



3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi cho HS nhớ lại những kiến thức đã học trong chủ đề Con người và sức khoẻ để dẫn dắt vào bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai tinh mắt?”. GV chiếu các chữ cái để HS sắp xếp tạo thành từ/cụm từ có nghĩa tương ứng với nội dung liên quan đến chủ đề Con người và sức khoẻ.
(1) C/N/O/G/N/Ơ/I/Ư
(2) P/H/T/A/R/T/Ê/I/N
(3) N/A/T/O/N/A
(4) T/D/Â/H/I/Y
(5) H/Â/X/M/A/I
· GV tổ chức cho HS thi đua trả lời.
· GV tổng kết và khen ngợi HS.
· GV dẫn dắt: Qua 5 từ mà các em vừa tìm được, đã nhắc lại các nội dung chính của chủ đề Con người và sức khoẻ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức của toàn chủ đề qua bài học “Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ”.
	– HS tham gia trò chơi, sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ/cụm từ có nghĩa tương ứng


(1) CON NGƯỜI
(2) PHÁT TRIỂN
(3) AN TOÀN
(4) DẬY THÌ
(5) XÂM HẠI
· HS trả lời cá nhân.

· HS lắng nghe


d) Dự kiến sản phẩm
HS tham gia trò chơi tích cực, sắp xếp đúng thứ tự các chữ cái để tạo thành các từ có nghĩa tương ứng.
3.2. Hoạt động 1: Sơ đồ hoá chủ đề Con người và sức khoẻ (15 phút)
a) Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ tư duy củng cố kiến thức về chủ đề Con người và sức khoẻ; nêu được nội dung cốt lõi, quan trọng của chủ đề.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật phòng tranh.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ:
+ Vẽ hoặc viết những điều em đã học được từ chủ đề Con người và sức khoẻ theo gợi ý ở SGK trang 94 (GV lưu ý HS có thể sử dụng bút màu sáp để trình bày cho rõ ràng và đẹp mắt).
+ Chia sẻ sản phẩm với bạn.
· Sau thời gian quy định, GV yêu cầu tất cả các nhóm đính sản phẩm lên các kệ tranh xung quanh lớp.
· GV tổ chức cho HS di chuyển trật tự để quan sát và đọc thông tin trên sản phẩm của các nhóm. Trong quá trình quan sát, HS trao đổi để tiếp tục hoàn thành sơ đồ tư duy của nhóm và đưa ra nhận xét cho các nhóm khác học tập, sửa chữa.
· GV tổ chức cho HS trình bày sản phẩm trước lớp và nhận xét lẫn nhau.
· GV tổng kết và khen ngợi các nhóm có sản phẩm vừa khái quát được hết các kiến thức cốt lõi của chủ đề Con người và sức khoẻ vừa có tính thẩm mĩ và sáng tạo. GV chốt lại các kiến thức cốt lõi bằng sơ đồ tư duy.
	· HS chia nhóm và nhận nhiệm vụ.
· HS các nhóm cùng thảo luận để vẽ sơ đồ tư duy trong thời gian quy định.



· HS các nhóm đính sản phẩm lên kệ tranh.



· Tất cả HS tạo thành vòng tròn và di chuyển quan sát tranh, nêu nhận xét.



· HS đại diện nhóm trình bày sản phẩm trước lớp. HS các nhóm khác nhận xét.
· HS lắng nghe và ghi nhớ.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện theo nhóm 6.
· HS thực hành vẽ được sơ đồ tư duy khái quát hoá các kiến thức về chủ đề Con người và sức khoẻ; chia sẻ với các bạn về sản phẩm của nhóm mình.
3.3. Hoạt động 2: Em tập làm tuyên truyền viên (15 phút)
a) Mục tiêu:
· HS tạo được sản phẩm để tuyên truyền đến mọi người về một trong các nội dung: “Tôn trọng bạn cùng giới và khác giới”, “Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì”, “Quyền được an toàn”, “Phòng tránh, ứng phó nguy cơ bị xâm hại tình dục”.
· HS phát triển năng lực làm việc nhóm, thuyết trình,…
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn một trong những nội dung sau:
+ Tôn trọng bạn cùng giới và khác giới.
+ Chăm sóc sức khoẻ ở tuổi dậy thì.
+ Quyền được an toàn.
+ Phòng tránh, ứng phó nguy cơ bị xâm hại tình dục.
· GV hướng dẫn từng nhóm viết hoặc vẽ áp phích về nội dung nhóm đã chọn hoặc được phân công.
· GV mời một số đại diện của các nhóm lên đóng vai là các tuyên truyền viên để tuyên truyền đến bạn bè và người thân cùng thực hiện.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
	· HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.






· HS thảo luận nhóm để cùng tạo sản phẩm từ nội dung đã chọn.

· HS đại diện nhóm lên chia sẻ, đóng vai là các tuyên truyền viên để tuyên truyền đến bạn bè và người thân cùng thực hiện.
· HS các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hành theo nhóm 6.
· HS tạo được sản phẩm để tuyên truyền đến bạn bè, người thân cùng thực hiện những nội dung: “Tôn trọng bạn cùng giới và khác giới”; Chăm sóc sức khoẻ ở tuổi dậy thì”; “Quyền được an toàn”; “Phòng tránh, ứng phó nguy cơ bị xâm hại tình dục”..
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CHỨC NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG
(2 tiết)


1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Nêu được chức năng cơ bản của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng:
+ Cung cấp chỗ ở, thức ăn và những nhu cầu sống thiết yếu khác.
+ Nơi chứa đựng các chất thải do con người và sinh vật tạo ra trong quá trình sống.
+ Bảo vệ con người và sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận về chức năng của môi trường.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
· Trung thực trong chia sẻ kết quả thảo luận và thực hiện các công việc của lớp.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi trang 96).
	khởi
	động
	(SGK
	SGK trang 96.

	Tìm hiểu chức năng cung cấp chỗ ở, bảo vệ con người và sinh vật của môi trường
	Hình 1, 2, 3 (SGK trang 96).
	SGK trang 96.

	Tìm hiểu chức năng cung một số nhu cầu sống thiết cho con người và sinh vật môi trường
	cấp yếu của
	Các hình 4 – 9 (SGK trang 97,
98).
	SGK trang 97, 98.






– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Tìm hiểu chức năng chứa đựng và phân huỷ chất thải do con người, sinh vật tạo ra trong quá trình sống của môi trường
	Các hình 10 – 13 (SGK trang 98).
	SGK trang 98.

	Cùng thảo luận
	SGK trang 99.
	SGK trang 99.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về một số chức năng của môi trường để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS đọc câu hỏi ở mục Hoạt động khởi động (SGK trang 96): Ngoài không khí và nước, con người và sinh vật còn cần những gì từ môi trường?
· GV mời một số HS trả lời theo khả năng hiểu biết của bản thân.
	· HS đọc câu hỏi.



· HS trả lời: Ngoài không khí và nước, con người và sinh vật còn nhận nhiều thứ từ môi trường như thức ăn, nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi, các nhiên liệu, nguyên liệu (như quặng, than đá, dầu mỏ,…).

	· GV lưu ý: chỉ khuyến khích HS tìm câu trả lời, không nhận xét đúng, sai vì đây chỉ là hoạt động khởi động.
· GV dẫn dắt vào bài học “Chức năng của
môi trường”.
	


– HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS trả lời được câu hỏi theo sự hiểu biết của bản thân.
· Lưu ý: GV khuyến khích HS trả lời tự do, không chỉnh sửa các câu trả lời của HS.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu chức năng cung cấp chỗ ở, bảo vệ con người và sinh vật của môi trường (15 phút)

a) Mục tiêu: HS nhận biết được chức năng cung cấp chỗ ở, bảo vệ con người và sinh vật của môi trường.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS quan sát các hình 1, 2, 3 (SGK trang 96), đọc nội dung trong hộp thông tin và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Môi trường cung cấp chỗ ở, bảo vệ con người và sinh vật như thế nào?
· GV đặt thêm câu hỏi gợi mở cho HS thảo luận:
+ Các hình 1, 2, 3 cho chúng ta biết môi trường có chức năng gì?
+ Em còn biết những chức năng nào khác của môi trường?


· GV mời một số HS đại diện nhóm chia sẻ câu trả lời trước lớp.
· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV khen ngợi những HS có câu trả lời đúng và hay, đồng thời bổ sung và sửa chữa cho những HS trả lời chưa đúng.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS chia nhóm, đọc thông tin, quan sát hình và thảo luận nhóm.
· HS trả lời:
+ Hình 1: Môi trường cung cấp đất để con người xây dựng nhà ở giúp che nắng, che mưa, tạo cuộc sống tiện nghi, ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè,… bảo vệ cho con người.
+ Hình 2: Môi trường cung cấp ánh sáng và không khí trong lành; không gian để vui chơi, học tập, nghỉ ngơi,… cho con người và sinh vật.
+ Hình 3: Môi trường là nơi sống, nơi trú ẩn của hàng triệu loài sinh vật.
· HS chia sẻ câu trả lời.

· Các HS khác nhận xét và bổ sung.
· HS lắng nghe.


· HS rút ra kết luận: Môi trường cung cấp chỗ ở, bảo vệ con người và sinh vật.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận về chức năng cơ bản đầu tiên của môi trường là: Cung cấp chỗ ở cho con người và sinh vật; bảo vệ con người và sinh vật khỏi những tác động bên ngoài.
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu chức năng cung cấp một số nhu cầu sống thiết yếu cho con người và sinh vật của môi trường (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được chức năng cung cấp một số nhu cầu sống thiết yếu cho con người và sinh vật của môi trường.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS quan sát, phân tích ý nghĩa của các hình 4, 5, 6, 7, 8, 9 (SGK trang 97, 98), đọc nội dung trong hộp thông tin và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi: Môi trường cung cấp những gì cho nhu cầu sống thiết yếu của con người và sinh vật?
· GV đặt thêm câu hỏi gợi mở cho HS thảo luận:
+ Các hình 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho chúng ta biết môi trường có chức năng gì?
+ Em còn biết những chức năng nào khác của môi trường?







· GV mời đại diện của một số nhóm lên chia sẻ trước lớp các nội dung vừa thảo luận.
· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV khen ngợi những HS có câu trả lời tốt và bổ sung, sửa chữa đối với những HS chưa trả lời đúng.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.





· GV yêu cầu HS đọc mục Em tìm hiểu thêm để hiểu rõ thêm về đa dạng sinh học.
	· HS chia nhóm, quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm.
· HS trả lời:
+ Hình 4, 5: Môi trường cung cấp đất, nước, không khí cần cho sự sống của con người và các sinh vật. Con người dựa vào môi trường để sản xuất ra lương thực, thực phẩm,… phục vụ nhu cầu sống thiết yếu.
+ Hình 6, 7, 8: Môi trường cung cấp các loại khoáng sản như than đá, quặng kim loại, dầu mỏ, khí tự nhiên,… làm nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của con người.
+ Hình 9: Tài nguyên rừng. Rừng không chỉ là nơi sống của vô số loài thực vật, động vật mà còn có vai trò điều hoà khí hậu; hạn chế sạt lở, xói mòn và lũ quét; bảo tồn đa dạng sinh học; cung cấp củi, gỗ, dược liệu,…
· HS chia sẻ câu trả lời.

· Các HS khác nhận xét và bổ sung.
· HS lắng nghe.


· HS rút ra kết luận: Môi trường cung cấp đất, nước, không khí,... cần cho sự sống của con người, sinh vật; cung cấp củi, gỗ, dược liệu, lương thực, thực phẩm, khoáng sản,... để phục vụ các nhu cầu sống thiết yếu của con người.
· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận về chức năng cơ bản thứ hai của môi trường là: Cung cấp đất, nước, không khí,... cần cho sự sống của con người, sinh vật và những nhu cầu sống thiết yếu khác như củi, gỗ, dược liệu, lương thực, thực phẩm,... cho con người.

Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và nhắc lại kiến thức về chức năng của môi trường mà HS vừa học được để dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội chơi và tổ chức cho HS thi đua kể về các chức năng của môi trường mà em đã học được ở tiết 1. Đội nào kể đúng và nhanh nhất sẽ là độ thắng cuộc.


· GV tuyên dương đội thắng cuộc và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· HS chia đội và tham gia trò chơi.
· HS kể:
+ Chức năng cung cấp chỗ ở, bảo vệ con người và sinh vật của môi trường.
+ Chức năng cung cấp một số nhu cầu sống thiết yếu cho con người và sinh vật của môi trường.
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực, ôn lại các chức năng cơ bản của môi trường mà HS đã được học ở tiết 1.
4.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu chức năng chứa đựng và phân huỷ chất thải do con người, sinh vật tạo ra trong quá trình sống của môi trường (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được chức năng chứa đựng và phân huỷ chất thải do con người, sinh vật tạo ra trong quá trình sống của môi trường.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV yêu cầu HS quan sát các hình 10, 11, 12, 13 (SGK trang 98), phân tích ý nghĩa của từng hình, đọc nội dung trong hộp thông tin và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Con người, sinh vật thải vào môi trường những gì?
· GV đặt thêm câu hỏi gợi mở cho HS thảo luận:
+ Các hình 10, 11, 12, 13 cho chúng ta biết môi trường có chức năng gì?
	· HS chia nhóm, quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm.
· HS trả lời:
+ Hình 10: Môi trường là nơi chứa đựng chất thải sinh hoạt, chất thải do các hoạt động sản xuất,… của con người tạo ra. Đây là vấn đề lớn đang được nhiều người quan tâm vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.



	+ Em còn biết những chức năng nào khác của môi trường?











· GV mời đại diện của một số nhóm lên chia sẻ trước lớp các nội dung vừa thảo luận.
· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV khen ngợi những HS có câu trả lời tốt và bổ sung, sửa chữa đối với những HS chưa trả lời đúng.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.







· GV tổ chức cho HS đọc mục Em tìm hiểu thêm để HS biết thêm môi trường còn có chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. Con người dựa vào các mẫu hoá thạch mà có thể tìm ra những bằng chứng về sự phát triển văn hoá, các loài sinh vật,…
	+ Hình 11: Môi trường là nơi chứa đựng khí thải từ các nhà máy, phương tiện giao thông, từ sinh hoạt hằng ngày (dùng bếp than; đốt rác, rơm rạ;...) gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.
+ Hình 12: Môi trường là nơi chứa đựng nước thải từ các nhà máy; xác sinh vật (lá và cành cây khô,…).
+ Hình 13: Môi trường là nơi chứa đựng và phân huỷ chất thải từ các sinh vật tạo ra trong quá trình sống (thức ăn thừa, phân, nước tiểu,…).
· HS chia sẻ câu trả lời.

· Các HS khác nhận xét và bổ sung.
· HS lắng nghe.


· HS rút ra kết luận: Môi trường có chức năng là nơi chứa đựng và phân huỷ các chất thải do con người và sinh vật tạo ra trong quá trình sống. Do sự gia tăng dân số quá nhanh, cùng với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá,… nên lượng chất thải tăng lên không ngừng dẫn đến môi trường bị ô nhiễm nhiều hơn.
· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận về chức năng cơ bản thứ ba của môi trường là: Nơi chứa đựng và phân huỷ chất thải do con người, sinh vật tạo ra trong quá trình sống.
4.3. Hoạt động luyện tập: Cùng thảo luận (15 phút)
a) Mục tiêu: Kiểm tra sự hiểu biết của HS về một số chức năng cơ bản của môi trường và chia sẻ với bạn; phát triển năng lực viết, vẽ, thuyết trình cho HS.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho HS:
+ Kể thêm ví dụ về chức năng của môi trường đối với con người và sinh vật.





+ Vẽ, viết về chức năng của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng. Chia sẻ với bạn.
· GV tổ chức cho HS vẽ, viết vào giấy khổ A3 hoặc A0 tuỳ theo điều kiện của lớp, trường. GV khuyến khích sự sáng tạo và năng lực vẽ, viết, thuyết trình của HS sao cho tất cả các HS đều phát huy được năng lực của mình.
· GV mời đại diện các nhóm lên bảng thuyết trình về sản phẩm của nhóm.
· GV đặt câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường không có chức năng bảo vệ sinh vật và con người khỏi tác động từ bên ngoài?

· GV mời các HS khác nhận xét.
· GV khen ngợi những HS có câu trả lời đúng và sáng tạo, nhắc lại được các chức năng cơ bản của môi trường.
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá: Chức năng của môi trường; Đa dạng sinh học.
· GV khuyến khích HS tiếp tục hoàn thiện sản
phẩm của nhóm và viết, vẽ vào vở.
	· HS chia nhóm và nhận nhiệm vụ.

+ Chức năng của môi trường đối với con người và sinh vật: cung cấp không gian sống, nơi bảo vệ cho con người và sinh vật, nơi lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin, nơi chứa đựng và phân huỷ chất thải, nguồn cung ứng tài nguyên cần thiết cho con người và sinh vật.
+ HS vẽ, viết trên giấy khổ A3 hoặc A0 theo sự sáng tạo của từng thành viên trong nhóm.







· Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm.

· HS trả lời: Nếu môi trường không có chức năng bảo vệ sinh vật và con người khỏi tác động từ bên ngoài thì con người và sinh vật không thể tồn tại được.
· HS nhận xét.
· HS lắng nghe.


· HS tìm và nêu các từ khoá trong bài.

· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hiện theo nhóm đôi hoặc nhóm 4.
· HS có khả năng làm việc nhóm, viết, vẽ, thuyết trình,…

BÀI
29
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG
(4 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và những tác động tích cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
· Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
· Xây dựng được nội dung và sử dụng cách trình bày phù hợp như dùng hình ảnh, sơ đồ,... để vận động mọi người cùng sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học ở địa phương.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận nhóm; quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thu thập thông tin về những việc làm tích cực và tiêu cực của gia đình, người dân địa phương và đánh giá được kết quả hay hậu quả của việc làm đó.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Những việc làm tích cực tác động đến môi trường.
· Trung thực trong tiến hành thu thập thông tin và báo cáo kết quả thảo luận.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về những việc làm tích cực và tiêu cực của gia đình, người dân địa phương,… từ đó biết cách vận dụng vào việc bảo vệ môi trường sống.
2. Đồ dùng dạy học
– Tiết 1:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Câu hỏi khởi động (SGK trang 100).
	SGK trang 100.

	Tìm hiểu những tác động tiêu cực của con người đến môi trường
	Các hình 1 – 9 (SGK trang 100,
101).
	SGK trang 100, 101.

	Tìm hiểu những tác động tích cực của con người đến môi trường
	Các hình 10 – 13 (SGK trang 101).
	SGK trang 101.



– Tiết 2:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi khởi động.
	

	Em tập làm nhà khoa học
	Bảng liệt kê những việc làm tác động đến môi trường (SGK trang 102).
	SGK trang 102.

	Một số việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường
	Các hình 14 – 19 (SGK trang 102, 103).
	SGK trang 102, 103.


– Tiết 3 & 4:

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi “Thi tìm từ khoá”.
	

	Xử lí tình huống
	Hình 20, 21 (SGK trang 103).
	SGK trang 103.

	Dự án: Xây dựng nội dung sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện
	SGK trang 104.
	SGK trang 104.


Tiết 1
3. Các hoạt động dạy học (tiết 1)
3.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về một số tác động của con người đến môi trường để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV tổ chức cho HS đọc câu hỏi ở mục Hoạt động khởi động (SGK trang 100): Điều gì sẽ xảy ra với các sinh vật nếu môi trường sống của chúng bị ô nhiễm?
· GV mời một số HS trả lời câu hỏi.
· GV mời các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Tác động của con người đến môi trường”.
	· HS đọc câu hỏi và trả lời theo hiểu biết của bản thân. Ví dụ: Khi môi trường sống bị ô nhiễm, các sinh vật sống trong môi trường đó bị ảnh hưởng nên có thể bị suy yếu hoặc bị chết.

· HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.



d) Dự kiến sản phẩm:
HS nói được: Khi môi trường sống bị ô nhiễm, các sinh vật sống trong môi trường đó bị ảnh hưởng nên có thể bị suy yếu hoặc bị chết.
3.2. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức
3.2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu những tác động tiêu cực của con người đến môi trường (15 phút)
a) Mục tiêu: HS tìm hiểu được một số tác động tiêu cực của con người đến môi trường.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (SGK trang 100, 101), đọc nội dung trong hộp thông tin và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi:
+ Con người đã có những tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
+ Những tác động đó đã dẫn đến hậu quả gì?
· GV có thể đặt thêm câu lệnh để gợi mở cho HS thảo luận:
+ Mô tả những tác động tiêu cực của con người đến môi trường trong các hình.
+ Nêu hậu quả của những tác động đó.











· GV mời một số HS chia sẻ câu trả lời trước lớp. Các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV khen ngợi những HS có câu trả lời đúng và bổ sung, sửa chữa đối với những HS trả lời chưa đúng.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS quan sát hình, đọc nội dung trong hộp thông tin và thảo luận nhóm.
· HS trả lời:
+ Cặp hình 1 – 2: Con người khai thác rừng quá mức để lấy gỗ.
+ Cặp hình 3 – 4: Con người phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thuỷ sản.
+ Hình 5: Con người sử dụng đất nông nghiệp vào việc xây nhà cao tầng.
+ Hình 6: Con người xả rác thải vào môi trường.
+ Hình 7: Con người xả nước thải vào môi trường.
+ Hình 8: Con người phun xịt hoá chất gây ô nhiễm môi trường.
+ Hình 9: Con người chặt phá rừng.
+ Những tác động đó đã dẫn đến hậu quả: đất bị xói mòn, sạt lở, động vật mất nơi sống và thiếu thức ăn,...; ô nhiễm môi trường nước mặn, động vật mất nơi sống,...; gây ô nhiễm môi trường đất, không khí, nước,...; tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt,...
· HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.

· HS lắng nghe.


· HS lắng nghe và rút ra kết luận: Con người đã có những tác động tiêu cực đến môi trường như: phá rừng, đô thị hoá, sử dụng thuốc trừ sâu hoá học, khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên,… gây ô nhiễm môi trường.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Con người đã có nhiều tác động tiêu cực tới môi trường như phá rừng, khai thác rừng quá mức làm mất đi nơi sống của động vật,…; đất bị xói mòn, sạt lở; sử dụng đất nông nghiệp vào xây nhà cao tầng, xả chất thải vào môi trường gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí,…; sử dụng ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên dẫn đến tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt,…
3.2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu những tác động tích cực của con người đến môi trường (15 phút)
a) Mục tiêu: HS tìm hiểu được một số tác động tích cực của con người đến môi trường.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS quan sát các hình 10, 11, 12, 13 (SGK trang 101), đọc nội dung trong hộp thông tin và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi:
+ Con người đã có những tác động tích cực đến môi trường như thế nào?
+ Những tác động đó đã mang lại những kết quả gì?
· GV có thể đặt thêm câu lệnh để gợi mở cho HS thảo luận:
+ Mô tả những tác động tích cực của con người đến môi trường trong các hình.
+ Nêu kết quả của những tác động đó.
· GV mời một số HS chia sẻ câu trả lời trước lớp. Các HS khác nhận xét và bổ sung.
· GV khen ngợi những HS có câu trả lời đúng và bổ sung, sửa chữa đối với những HS trả lời chưa đúng.
· GV khuyến khích HS kể thêm những tác động tích cực khác của bản thân và người dân địa phương đến môi trường.
· GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
	· HS quan sát hình, đọc nội dung trong hộp thông tin và thảo luận nhóm.
· HS trả lời:
+ Hình 10: Con người đã khôi phục các đồi trọc, rừng trọc bằng cách trồng thêm nhiều cây xanh.
+ Hình 11: GV và HS tham quan khu bảo tồn, nâng cao ý thức bảo vệ động vật và thực vật.
+ Hình 12, 13: Con người đã xây dựng các khu vực xử lí nước thải trước khi xả vào môi trường.
+ Những tác động tích cực đến môi trường như: trồng rừng, bảo vệ động vật và thực vật quý hiếm, xử lí các nguồn gây ô nhiễm,... góp phần bảo vệ môi trường.
· HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.

· HS lắng nghe.


· HS kể thêm những tác động tích cực khác mà em biết.
· HS lắng nghe và rút ra kết luận: Con người đã có những tác động tích cực đến môi trường như: trồng rừng, bảo vệ động vật và thực vật quý hiếm, xử lí các nguồn gây ô nhiễm,... góp phần bảo vệ môi trường.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Con người đã có những tác động tích cực đến môi trường như: trồng rừng, bảo vệ động vật và thực vật quý hiếm, xử lí các nguồn gây ô nhiễm,... góp phần bảo vệ môi trường.
Tiết 2
4. Các hoạt động dạy học (tiết 2)
4.1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và ôn lại những kiến thức HS đã học được ở tiết 1 về một số tác động tiêu cực, tích cực của con người đến môi trường để dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội và tổ chức cho HS thi đua viết, vẽ những tác động tiêu cực hoặc tích cực đến môi trường. Hoặc GV có thể thiết kế trò chơi “Ô chữ kì diệu” với các từ khoá liên quan đến tác động tích cực và tác động tiêu cực của con người đến môi trường.
· GV mời đại diện của hai đội lên trình bày sản phẩm trước lớp.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
	· HS chia nhóm và nhận nhiệm vụ.


· HS tham gia trò chơi.


· HS đại diện nhóm lên trình bày.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực và vẽ, viết hoặc giải được các ô chữ về một số tác động tiêu cực, tích cực của con người đến môi trường.
4.2. Hoạt động luyện tập: Em tập làm nhà khoa học (15 phút)
a) Mục tiêu: HS bước đầu có kĩ năng nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin về những việc làm tiêu cực, những việc làm tích cực của gia đình và người dân địa phương đến môi trường; vận dụng những kiến thức đã học để liên hệ thực tiễn ở gia đình và địa phương.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp thí nghiệm, phương pháp dạy học hợp tác.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS đọc nội dung các yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ vào giấy khổ A3 hoặc A0 (tuỳ điều kiện của nhà trường) như phiếu gợi ý ở trang 102 của SGK.
· GV mời đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm theo các nội dung đã hoàn thành trong phiếu.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét lẫn nhau.

· GV gợi mở để HS kể thêm các việc làm tích cực, tiêu cực tác động đến môi trường của gia đình và người dân địa phương. GV cần khuyến khích sự sáng tạo và năng lực vẽ, viết, thuyết trình của HS sao cho tất cả các HS đều phát huy được năng lực của mình.
· GV đặt câu hỏi: Vậy chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?
· GV nhận xét chung và chuyển ý qua hoạt động
tiếp theo.
	· HS chia nhóm và thực hiện theo hướng dẫn của GV.



· HS đại diện nhóm trình bày.


· HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).







· HS trả lời theo khả năng hiểu biết của bản thân.

· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS hoàn thành bảng thu thập thông tin về những việc làm tích cực, tiêu cực của gia đình và người dân địa phương theo bảng gợi ý trong SGK trang 102.
4.3. Hoạt động khám phá và hình thành kiến thức: Tìm hiểu một số việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được một số việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp vấn đáp.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS quan sát các hình 14, 15, 16, 17, 18, 19 (SGK trang 102, 103), đọc thông tin và thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Phân tích ý nghĩa của từng hình.
	· HS chia nhóm, quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm.
· HS trả lời:
+ Hình 14: Cần tuân thủ nguyên tắc 3R: tiết giảm, tái sử dụng, tái chế.



	+ Nêu những việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.




















· GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ câu trả lời trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV có thể gợi mở để HS nêu thêm những việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường như sử dụng tiết kiệm các vật dụng; năng lượng điện, chất đốt; thức ăn, đồ uống,…
· GV khen ngợi những nhóm có câu trả lời tốt, sáng tạo.
· GV yêu cầu HS rút ra kết luận.
	+ Hình 15: Cần sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp.
+ Hình 16: Cần khai thác rừng bền vững, tránh chặt phá hàng loạt,…
+ Hình 17: Cần tích cực trồng rừng nói chung và rừng ngập mặn nói riêng để bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm môi trường nước mặn,…
+ Hình 18: Cần thu gom và xử lí rác đúng quy định để bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng.
+ Hình 19: Tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
+ Để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, chúng ta cần tiêu dùng tiết kiệm; sử dụng các chế phẩm thân thiện với môi trường; thu gom và xử lí rác thải theo đúng quy định; khai thác tài nguyên hợp lí; trồng rừng và cải tạo rừng.
· HS đại diện nhóm lên trình bày.

· HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe và thực hiện.





· HS lắng nghe.

· HS rút ra kết luận: Để sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học cần: tiêu dùng tiết kiệm; sử dụng các nguồn năng lượng sạch; thu gom và xử lí rác thải theo đúng quy định; khai thác tài nguyên hợp lí; trồng rừng và cải tạo rừng;…


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kiến thức: Để sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học cần: tiêu dùng tiết kiệm; sử dụng các nguồn năng lượng sạch; thu gom và xử lí rác thải theo đúng quy định; khai thác tài nguyên hợp lí; trồng rừng và cải tạo rừng;…

Tiết 3 & 4
5. Các hoạt động dạy học (tiết 3 & 4)
5.1. Hoạt động khởi động (7 phút)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế vui vẻ và ôn lại kiến thức đã học về những tác động tiêu cực, tích cực của con người đến môi trường và những việc cần làm để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường để dẫn dắt vào tiết học mới.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội chơi và tổ chức cho hai đội thi đua tìm một số từ khoá liên quan đến những tác động tiêu cực và tác động tích cực tới môi trường của con người; những việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và đa dạng sinh học.
· GV yêu cầu HS của hai đội viết các từ khoá ra giấy khổ A4 hoặc viết lên bảng. Trong thời gian quy định, nhóm nào tìm đúng và được nhiều từ khoá nhất sẽ là đội thắng cuộc.





· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 3 & 4 của bài học.
	· HS chia đội và lắng nghe yêu cầu của trò chơi.






· HS tham gia trò chơi: viết các từ khoá tìm được. Ví dụ:
+ Tác động tiêu cực: phá rừng, đô thị hoá, rác thải, thải khí thải,…
+ Tác động tích cực: trồng rừng, bảo tồn động vật và thực vật, xử lí rác thải,…
+ Những việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học: nguyên tắc 3R, khai thác bền vững, trồng rừng,…
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tham gia tích cực, tìm ra được nhiều từ khoá theo yêu cầu của trò chơi.
5.2. Hoạt động luyện tập: Xử lí tình huống (18 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức đã học, có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học ở địa phương.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	– GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS thảo luận nhóm để xử lí tình huống được thể hiện trong các hình 20, 21 (SGK trang 103): Em đồng tình hay không đồng tình với các bạn trong mỗi tình huống? Vì sao?
	– HS chia nhóm và thảo luận để xử lí tình huống.
+ Tình huống 1: Đồng tình với ý kiến của bạn nữ trong hình 20 vì bạn vận động mọi người bảo vệ và trồng thêm nhiều cây dược liệu quý.



	




· GV tổ chức cho HS đóng vai để xử lí tình huống trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi.
· GV khuyến khích HS tìm thêm các tình huống khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học để đóng vai và đưa ra cách xử lí phù hợp.
· GV khen ngợi nhóm xử lí tình huống sáng tạo và tìm thêm được tình huống khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
và đa dạng sinh học.
	+ Tình huống 2: Không đồng tình với ý kiến của bạn nam trong hình 21 vì không nên tiêu thụ động vật hoang dã nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
· HS đóng vai và xử lí tình huống trước lớp.

· Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có).
· HS lắng nghe và thực hiện.




· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS có năng lực xử lí tình huống thực tiễn.
5.3. Hoạt động vận dụng: Xây dựng nội dung sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện (45 phút)
a) Mục tiêu: HS ôn luyện lại toàn bộ các kiến thức quan trọng của bài học; bước đầu tập xây dựng nội dung khoa học, tuyên truyền, vận động,…; phát triển năng lực nghiên cứu khoa học ở mức độ đơn giản và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu; phát triển năng lực thuyết trình, có ý thức tuyên truyền người dân sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; định hướng nghề nghiệp cho HS.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, dạy học qua dự án.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm.
· GV yêu cầu mỗi nhóm sẽ lựa chọn một trong các nội dung sau để xây dựng nội dung sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện:
+ Thu gom và xử lí rác thải.
+ Trồng rừng và cải tạo rừng.
+ Bảo vệ động, thực vật quý hiếm.
	· HS chia nhóm.
· Mỗi nhóm chọn một nội dung để thực hiện.



	· GV hướng dẫn các nhóm thực hiện theo từng bước đã gợi ý trong SGK trang 104. GV khuyến khích sự sáng tạo của từng nhóm để có sản phẩm đa dạng và phát huy được tối đa năng lực của từng HS.
· GV mời các nhóm lên trình bày sản phẩm trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm có sản phẩm hay, khả năng tuyên truyền tốt, tự tin, sáng tạo,...
· GV khuyến khích HS đọc nội dung trong mục Em tìm hiểu thêm (SGK trang 103) để có thêm thông tin về mức độ đa dạng sinh học của Việt Nam so với thế giới và những việc đã làm để hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hoà với thiên nhiên” của Việt Nam.
· GV tổng kết và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học về những tác động tiêu cực, tác động tích cực của con người tới môi trường; một số việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
· GV dẫn dắt để HS tìm ra các từ khoá trong bài.


· GV yêu cầu HS về nhà thực hiện và vận động người thân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và đa dạng sinh học.
· GV khuyến khích HS hoàn thiện sản phẩm vừa xây dựng để có thể trưng bày ở góc học tập của
lớp, trường.
	· HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.





· HS đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm.

· HS các nhóm khác nhận xét.
· HS lắng nghe.


· HS lắng nghe và thực hiện.






· HS lắng nghe.





· HS tìm và nêu các từ khoá: Tác động tích cực; Tác động tiêu cực; Tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ môi trường.
· HS lắng nghe và thực hiện.


· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS làm việc theo nhóm 4 hoặc nhóm 6.
· HS rút ra được kết luận: Cần thực hiện và vận động người thân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và đa dạng sinh học.

BÀI
30
ÔN TẬP
CHỦ ĐỀ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
(1 tiết)

1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
Vẽ được sơ đồ tư duy để hệ thống lại kiến thức về các chức năng của môi trường, những tác động của con người đến môi trường.
1.2. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học trong việc tổng kết bài học và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công ở trường, ở lớp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tiến hành tạo sản phẩm, điều tra, thảo luận.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua thiết kế sơ đồ tư duy, xây dựng dự án.
1.3. Phẩm chất chủ yếu
· Trách nhiệm: Cẩn thận, tuân thủ theo các hướng dẫn của giáo viên.
· Trung thực trong quá trình hoạt động nhóm, thảo luận, xây dựng dự án.
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu các vấn đề về môi trường, từ đó biết đề xuất một số biện pháp để vận dụng vào đời sống: bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.
2. Đồ dùng dạy học

	Hoạt động
	GV
	HS

	Khởi động
	Trò chơi “Ai nhanh hơn?”.
	Tìm tên bài hát, câu thơ có nội dung liên quan đến chủ đề Sinh vật và môi trường.

	Sơ đồ hoá chủ đề Sinh vật và môi trường
	· Giấy khổ A1 (8 tờ).
· Bút màu, bút chì (2 bộ).
· Kệ treo tranh (8 cái).
· SGK trang 105.
	· Bút màu, bút chì (mỗi nhóm).
· SGK trang 105.

	Em tập làm tuyên truyền viên.
	· Giấy khổ A3 hoặc A0 (tuỳ điều kiện của nhà trường).
· SGK trang 105.
	· Giấy khổ A3, bút màu.
· SGK trang 105.


3. Các hoạt động dạy học
3.1. Hoạt động khởi động (3 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi để HS nhớ lại những kiến thức đã học trong chủ đề Sinh vật và môi trường.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi.

c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành hai đội chơi.
· GV tổ chức cho hai đội thi đua tìm tên bài hát hoặc những câu hát, câu thơ hoặc câu đố có nội dung liên quan đến chủ đề Sinh vật và môi trường.
· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường”.
	· HS chia đội.
· HS tham gia trò chơi. Tuỳ theo năng lực của từng nhóm, HS có thể tìm các bài hát hay câu thơ,… Ví dụ: tên bài hát Trái Đất này là của chúng mình, Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, Hát cho hành tinh xanh,…
· HS lắng nghe.


d) Dự kiến sản phẩm:
HS tích cực tham gia trò chơi, tìm được nhiều tên bài hát hoặc câu thơ phù hợp với chủ đề Sinh vật và môi trường.
3.2. Hoạt động 1: Sơ đồ hoá chủ đề Sinh vật và môi trường (17 phút)
a) Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ tư duy củng cố kiến thức, ôn tập và khái quát hoá nội dung về chủ đề Sinh vật và môi trường.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật phòng tranh.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm.
· GV yêu cầu HS tham khảo sơ đồ gợi ý (SGK trang 105), thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Viết, vẽ những điều em đã học được trong chủ đề Sinh vật và môi trường.
· GV hướng dẫn, gợi mở để HS nhớ lại các kiến thức cốt lõi đã học được trong chủ đề Sinh vật và môi trường. GV cần khuyến khích HS sáng tạo, phát huy các năng lực như vẽ, viết,… để hoàn thành sơ đồ khái quát các kiến thức đã học được trong chủ đề một cách đầy đủ và đẹp nhất.
* Lưu ý: GV khuyến khích HS vẽ, viết bằng sơ đồ tư duy theo nhiều cách sáng tạo khác nhau.
· GV tổ chức cho các nhóm treo sản phẩm lên kệ tranh (đặt ở xung quanh lớp) để chia sẻ với bạn.
· GV tổ chức cho HS của các nhóm tham quan và nhận xét lẫn nhau.
· GV mời một số nhóm chia sẻ sản phẩm trước lớp.
· GV mời HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· GV nhận xét chung và nhắc lại các kiến thức cốt lõi đã học được trong chủ đề Sinh vật và môi trường.
	· HS chia nhóm.
· HS các nhóm thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy trong thời gian 7 phút.


· HS lắng nghe và thực hiện.








· Các nhóm đính sản phẩm lên kệ tranh.

· Tất cả HS di chuyển trật tự để quan sát sản phẩm của nhóm bạn và nhận xét.
· Đại diện một số nhóm lên chia sẻ sản phẩm.

· HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· HS lắng nghe và ghi nhớ.



d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thảo luận theo nhóm 6.
· HS tạo được sản phẩm sơ đồ tư duy vừa khái quát các kiến thức cốt lõi của chủ đề Sinh vật và môi trường vừa có tính thẩm mĩ.
3.3. Hoạt động 2: Em tập làm tuyên truyền viên (15 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố, ôn tập kiến thức về các nội dung chính đã học (chức năng của môi trường đối với sinh vật, những tác động của con người đến môi trường, một số việc cần làm để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường); phát triển năng lực tìm tòi khám phá và thuyết trình.
b) Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp thực hành, phương pháp dạy học hợp tác.
c) Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	· GV chia lớp thành các nhóm và tổ chức cho HS đọc yêu cầu của mục 2 trong SGK trang 105.
· GV yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn một trong các chủ đề sau để sưu tầm tranh, ảnh và làm thành một bộ sưu tập:
+ Chức năng của môi trường đối với sinh vật.
+ Những tác động của con người đến môi trường.
+ Chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
* Lưu ý: Tuỳ điều kiện thực tế, GV có thể yêu cầu các nhóm vẽ, viết các nội dung theo chủ đề đã lựa chọn thay cho hoạt động sưu tầm tranh, ảnh.
· GV mời đại diện một số nhóm lên thuyết trình, đóng vai là các nhà tuyên truyền viên.
· GV tổ chức cho các nhóm nhận xét lẫn nhau.
· GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm có nội dung tuyên truyền sáng tạo, thuyết trình tự tin, lưu loát,...
· GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức cốt lõi về:
+ Các chức năng của môi trường đối với sinh vật.
+ Những tác động của con người đến môi trường.
+ Các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
	· HS chia nhóm và đọc yêu cầu của mục 2 trong SGK trang 105.
· Mỗi nhóm chọn chủ đề và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.









· Đại diện các nhóm đóng vai là tuyên truyền viên để để trình bày sản phẩm trước lớp.
· HS các nhóm nhận xét và bổ sung (nếu có).
· HS lắng nghe.


· HS lắng nghe và thực hiện.


d) Dự kiến sản phẩm:
· HS thực hành theo nhóm 6.
· HS nhắc lại được các kiến thức đã học về chức năng của môi trường đối với sinh vật; những tác động của con người đến môi trường; biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.




Chịu trách nhiệm xuất bản
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo
Phó Tổng biên tập NGUYỄN THỊ THANH THUỶ
Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định TRẦN THỊ KIM NHUNG

Biên tập nội dung: NGÔ THỊ LINH PHƯƠNG – LÝ VƯƠNG NGỌC MINH
Thiết kế sách: TRẦN THỊ THANH THẢO
Trình bày bìa: ĐẶNG NGỌC HÀ – TỐNG THANH THẢO
Sửa bản in: NGÔ THỊ LINH PHƯƠNG – LÝ VƯƠNG NGỌC MINH
Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH



Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định.

Kế hoạch bài dạy môn KhoA hỌc lớp 5
(Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa KHOA HỌC 5 – Bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)
Mã số:
In………bản, (QĐ in số….) Khổ 19 x 26,5 cm. Đơn vị in:……………………..
Cơ sở in:……………………… Số ĐKXB:
Số QĐXB:	ngày…. tháng…. năm 20….
In xong và nộp lưu chiểu tháng…. năm 20…. Mã số ISBN:
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